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Líi Nối t>ẦỰ 


Cuốn sách này đưực biên soạn nhằm cung cấp những kiến thức cơ 
bản cho các bạn hục sinh, nhất là các bạn yêu thích môn hóa học, muốn học 
tốt môn học này để trở thành học sinh khá giỏi. Đây là tài liệu bổ trợ cho 
sách giáo khoa, giúp các bạn hục sinh mới tiếp xúc với môn khoa học thực 
nghiệm này sẽ hục tốt chương trình hiện hành. Đó là lí do tôi viết bộ sách 
“HỌC TỐT HÓA HỌC 8”. 

Nội dung cuốn sách gồm: 

A. TÓM TẮT Lí THUYẾT 

B. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA 
c. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 

‘ Các bài tập dược viết dưới nhiều hình thức khác nhau. Những bài tập 
được, sáp xếp từ dễ đến khó để các bạn tiện theo dõi trong học tập. Nội dung 
của sách được đăng tải gần như đầy đủ kiến thức Hóa học 8 dưới dạng các 
bài tập tự luận. Bô' cục của sách gồm 6 chương, hệ thống bài tập được sắp xếp 
theo từng mục bài trong mỗi chương để các em nắm vững và hệ thông kiến 
thức một cách nhanh chóng mà tiết kiệm được thời gian. Hầu hết các bài tập 
trong sách này đều có hướng dẫn giải, lời giải được chọn lọc và phù hợp với 
mọi đối tượng hục sinh. 

Mồi bài tập trong cuốn sách này đều có mục tiêu rõ ràng nhằm kiểm 
tra một đơn vị kiến thức nào đó của chương trình hóa hục 8. Cuốn sách có 
thể giúp các em từ học sinh trung bình có thể học tốt và trở thành học,sinh 
khá, giỏi. Cuốn sách có thể giúp các bậc phụ huynh hướng dẫn con em mình 
học tập ở nhà một cách có hiệu quả mà không cần phải đi học thêm. 

Tuy cố gắng nhiều trong quá trình biên soạn, song CÚÔ11 sách chắc sẽ 
còn mặt hạn chế ngoài ý muôn. Chúng tôi rất mong nhận đuỢc ý kiến đóng 
góp chân thành từ phía bạn đục, các em học sinh và các bộn đồng nghiệp 
gần xa để những lần tái bản sau sách sẽ'hoàn thiện hơn. 

Xin chân thành cảm ơn! 


Tác giả 



CHƯƠNG I. 

CHẤT - NGUYÊN TỬ - PHÂMTỬ 

§1. CHẤT 

A. TÓM TẮT Lí THUYẾT 

^ Vật thể là những vật cụ thể mà ta có thể quan sát, cảm nhận được 
bàng giác quan. Vật thể tự nhiên và vật thể nhân tạo. 

Ớ dâu có vật thể thì ở đó có chất. Mỗi chất đều có tính chất nhất 
định. Từ chất này có thể chuyển dổi thành chất khác. 

'b Mỗi chất (tinh khiết) đểu có tính chất vật lí, hóa học nhất định. 

^ Khi trộn lẫn nhiều chất vào nhau, thu được hỗn hợp. Hỗn hợp không 
có tính chất nhất định, thay dổi và phụ thuộc vào bản chất và ti lộ 
trộn giữa các chất. 

^ Hỗn hợp có sự bảo toàn về khối lượng nhưng có thể không bảo toàn 
thể tích. 

^ Dựa vào tính chất của chất có thể tách riêng từng chất ra khỏi hỗn 
hợp. Các phương pháp hay sử dụng: chiết, lọc, chưng cất và bay hơi. 

B. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA TRANG 11 

Cãu I. a) Vật thể tự nhiên: nước biển, thân cây lứa. 

Vật thế nhân tạo: động cơ máy nổ, bàn ghế. 
b) ơ đâu có vật thể là ở đó có chất, vì chất ở khắp nơi và là thành 
phần cấu tạo nên vật thể. 

Câu 2. a) Ba vật thể được làm nhôm: ấm đun bằng nhôm, xoong chảo băng 
nhôm, vành (niềng) xe đạp băng nhôm. 

b) Ba vật thể được làm bằng thủy tinh: lọ cắm hoa, ống kim tiêm, 
cửa kính. 

c) Chat dẻo: túi nilon, vỏ bút bi, vỏ dây điện. 

Cáu 3. 



Vật thể 

Chất 

a) 

Cơ thế’ người 

Nước 

b) 

Bút chì 

Than chì 

c) 

Dây diện 

Đồng, chất dẻo 

d) 

Áo 

Xenlulozơ, nilon 

e) 

Xe đạp 

Sắt, nhôm, cao su. 
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Càu 4. 


^^>-^Chất 

Tính chatT~^^\^^ 

Muối ăn 

Đường 

Than 

Màu 

Trắng 

Trắng 

Đen 

Vi 

Mặn 

Ngọt 

Không 

Tính tan trong nước 

Được 

Được 

Không 

Tính cháy 

Không 

Có 

Có • 


Câu 5. Quan sát kỹ một chất chỉ có thể biết được tính chất bề ngoài của 
chất đổ. Dùng dụng cụ đo mới xác định được nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ 
sôi và khối lượng riêng của chất. Còn muôn biết được một chất có tan 
trong nước, dẫn được điện hay không thì phải làm thí nghiệm. 

Câu B. Để nhận biết được chất này có trong hơi ta thở ra, thì ta thở vào 
trong ống nghiệm nhỏ chứa nước vôi trong thấy bị vẫn đục. 

Câu 1 . a) Giống nhau: đều có tính chất vật lí là trong suốt, không mâu. 


Khác nhau: 


, Nước khoáng 


Nước cất 

Lần một sô" chất tan, 
dùng làm thí nghiệm. 

không 

Không có lẫn một sô" chất tan, 
dùng làm thí nghiệm. 


b) Nước khoáng uô'ng tô"t hơn nước cất, vì nước khoáng có lẫn một 
số chất tan có lợi cho cơ thể. 

Cảu 8. Làm sạch không khí, tăng áp suất và hạ nhiệt độ xuống dưới -196°c 
để chuyển hoàn toàn không khí sang thể lỏng. Sau đó, ta nâng nhiệt độ lên 
-196°c thì nitơ lỏng sôi và bốc hơi và ta có thể thu được, và tiếp tuc nâng 
lên -183°c thì oxi lỏng sôi, bốc hơi ta lại tiếp tục thu được oxi. 

c. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 

Bài I. Hãy cho biết đâu là vật thể, đâu là chất (những từ in nghiêng) trong 
các câu sau: 

a) Hơi nước bốc lên cao gặp lạnh tụ lại thành những đám mây đen 
dày đặc. 

b) Nhiều đồ dừng gia đình được làm bằng nhựa rất nhẹ và bền. 

c) Xoong nỗi làm bằng nhôm sẽ dẫn nhiệt tốt hơn so với làm bẽng sắt. 

d) Quyển sách, vở, bàn, ghế,... được làm bằng gỗ. Lốp xe điợc làm 
bằng cao su. 

Lời giải 

- Chất: Hơi nước, nhựa, nhôm, sắt, gỗ, cao su. 

- Vật thể: đám mây đen, đồ dùng gia đình, xoong nồi, quyển sách, 
vở, bàn, ghe, lốp xe. 

Bài 2. Cho 3 ví dụ về vật thể được làm từ mỗi chất sau: 
a) Chất dẻo b) Sắt c) Cao su 
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d) Thủy tiih 
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Lời giải 

&) 3 vật thể được làm từ chất dẻo: ghế, giày dép, bao nilon. 
b) 3 vật thế được làm từ sắt: con dao, cái cuốc, cái búa. 
í) 3 vật thể dưực làm từ cao su: lốp xe, ruột xe, nệm kim dan. 
d) 3 vật thể dưực làm từ thủy tinh: gương soi, ly uống nước, chén. 

Bài 3. Nhìn bang mát thường thì muối ăn (muối tinh) và đường trắng rất giống 
nhau. E:n hay nêu một phương pháp đơn giản nhất dể nhận ra mỗi chất? 

Lời giải 

Các em sứ dụng phương pháp nếm thử (lượng rất ít). Chất nào mặn 
'à muôi, chất nào ngọt là đường. 

Bài 4. Hãy cho biết dàu là vật thể, dâu là chất (những từ in nghiên) trong 
ttie câu sau dây: 

. 1 ) Sáng sớm, những giọt sương long lanh còn đọng trên cánh hoa. 
b) Chú cá bơi tung tăng trong nước. 

i) Nhiều xoong nồi làm bàng nhôm vì tính nhẹ, bền và dẫn nhiệt tốt. 
i) Trên bàn học của Tươi có nhiều dụng cụ học tập: sách, vở ... được 
làm tư gồ và thước ke, compa, bụt,... Dược làm bàng nhựa trông rất đẹp mắt. 
Lời giải 

Vật thổ là: cánh hoa; chú cá; xoong- nồi; bàn học; sách vở; thước 
kẻ, compa, bút. 

Chất là: giọt sương, nước, nhôm, gỗ, nhựa. 

Bài 5. Hãy cho biết đâu là chất tinh khiết, đâu là hỗn hợp trong các thí 
nghiệm sau: 

a) Người ta dem chưng cất phân đoạn dầu 1 UỎ thu được: xăng nhẹ, 
dầu hỏa, dầu diezen... 

b) Nhỏ vài giọt nước vào ống nghiệm Scạch và dun nóng trên ngọn đèn 
cồn, sau một thời gian thì nước biến mất và không đế lại dấu vết gì. 

c) Nhỏ vài giọt nước lên tấm kính sạch và đun nhẹ trên ngọn lửa 
đèn cồn thì nước bay hơi hết nhưng để lại vết mờ trên tấm kính. 

d Sau chuyến tham quan của đội tuyển học sinh giỏi hóa trường Hoa 
Lư có dem về một mầu chất rắn chừng 6 gam. Cho chất rắn này vào cốc 
chứa nước và khuấy thì còn lại khoảng 3 gam. Nếu thêm nước vào khuấy 
tiếp thì chất rắn không thay đổi. 

e) Chưng cất phân doạn không khí lỏng, thu được khí nitơ và oxi. 

Lời giải 

a Dầu mỏ là hỗn hợp gồm: xăng nhẹ, dầu hỏa, ... các chất được tách 
ra ở dạng tinh khiết. 

b Nưức là chất tinh khiết vì không có các chất khác kềm theo, 
c) Nước là hỗn hợp vì có các chất khác kèm theo, 
d Chất rắn là hỗn hợp gồm chất tan và chất không tan. 
e) Không khí là hỗn hợp. Khí nitơ và oxi dược tách ra ở dạng tinh khiết. 
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Bài 6. Cho các vật thể sau: cây dừa; cây thước; con người; nồi cơm diện; quả 
chanh; sách vở; tấm niệm; bãi biển; con tàu; trái đất. Hãy cho biết đâu là 
vật thể tự nhiên, đâu là vật thể nhân tạo? 

Lời giải 

+) Vật thể tự nhiên: cây dừa, con người, quả chanh, bãi biển, trái đất. 

+) Vật thể nhăn tạo: cây thước, nồi cơm điện, sách vở, tấm niệm, con tàu. 
Bài 1 . Có 3 lọ bị mất nhãn đựng bột sắt, bột nhôm, bột lưu huỳnh. Hãy nêu 
cách nhận biết ba lọ đó. 

Lời giải 

Bột sắt có màu đen; bột nhôm có màu bạc; bột lưu huỳnh có màu vàng. 
Bài 8 . Có hai chất X và Y. Đun nóng từ từ hai chất này trong khỏang 25 
phút. Đồ thị biểu diễn quá trình thay đổi trạng thái của chất X (đồ thị a), 
của chất Y (đồ thị b). Hãy xác định chất nào là chất tinh khiết? Chất nào 
la hỗn hợp? 



(a) (b) 

Lời giải 

X la chất tinh khiết ví có nhiệt dộ nóng chảy và nhiệt độ sôi xác định. 
Y là hồn hợp vì không có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi xác định. 
Bài 9. Khi đun nước, lúc đầu nước lấy nhiệt đế tăng nhiệt độ. Vì sao khi 
dạt đốn 1()0°C, mặc dù ta vần tiếp tục đun, nghĩa là vẫn cung cấp nhiệt, 
nhưng nhiệt độ của nước không tăng nữa mà vẫn giữ ở 100°c cho đến lúc 
cạn hết? 

Lời giải 

Khi đã đến 100°c (t° sôi), nước lấy nhiệt để chuyển từ dạng lỏng 
sang dạng hơi. 

Bài 10. Làm thế nào để tách được: 

a) Rượu ra khỏi nước? b) Cát lẫn trong đường? 

c) Bột sắt lẫn bột nhôm? d) Bột phấn lẫn tgpng nưỉc? 

Lời giải 

a) Dựa vào nhiệt độ sôi của rượu (80°C) thấp hơn nhiệt độ sôi của 
nước (100°C): chưng cất 

b) Dựa vào tính tan của cát và đường trong nước: Hòa tan, lắng gạn, 
cô cạn. 

c) Dựa vào tính nhiễm từ của sắt: dùng nam châm 

d) Dựa vào sự khác nhau vể kích thước hạt của chất trcng hỗn hợp: 
dùng phương pháp lọc. 
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Bải II. Hỗn hợp gồm một phần bột sắt với một phần bột lưu huỳnh có màu 
xám vàng. Nếu trộn ba phần bột sắt với một phần bột lưu huỳnh, hỗn hợp 
thu được có màu gì? Ngược lại nếu trộn ba phần lưu huỳnh với một phần 
bột sắt, hỗn hợp thu được có màu gì? Để tách bột sắt ra khỏi hỗn hợp sắt 
với lưu huỳnh thì người ta dùng cách đơn giản nào? 

Lời giải 

+ ) Nếu trộn ba phần bột sắt với một phần bột lưu huỳnh, hỗn hợp 
có màu xám nhiều hơn (do bột sắt có màu xám). 

+ ) Nếu trộn ba phần lưu huỳnh với một phần bột sắt, hỗn hợp có 
màu vàng nhiều hơn (do lưu huỳnh có màu vàng). 

+) Đế tách bột sắt ra khỏi hỗn hợp thì người ta dùng nam châm để 
hút sắt. 

Bài 12. Người ta sử dụng phương pháp nào đê tách: 

a) Nước ra khỏi cát. 

b) Rưựụ etylic ra khỏi nước? (nhiệt độ sôi của rượu etylic là 78,3°C) 

Lời giải 

a) ỉ)é tách nước ra khỏi cát, ta có thể dùng: 

+ ) Phương pháp lọc: cho hỗn hợp cát và nước vào phễu lọc, nước 
thấm qua giấy lọc, và chảy xuống dưới, cát bị giữ lại trên giấy. 

+) phương pháp lắng gạn: để yên một lúc, cát nặng và không tan trong 
nước sẽ chìm xuống dưới, nước ở trên. Gạn để tách nước khỏi cát. 

b) Để tách rượu ra khỏi nước, ta có thể dùng phương pháp chưng 
cất phân đoạn. 

Đun hỗn hợp trong bình chưng cất thì hơi rượu sẽ bay hơi trước, 
hơi rượu được dẫn qua ống sinh hàn đề chuyển thành lỏng. 

c) Để tách nước ra khỏi dầu hỏa, ta dùng phương pháp chiết (phễu 
chiết). 

Cho hỗn hợp vào phễu, vì dầu nhẹ và không tan trong nước nên nồi 
lên trên thành lớp. Mờ nhẹ khóa đê nước chảy ra vừa hết thì đóng 
hóa lại. 

Bài 13. Có ba lọ mất nhãn đựng ba chất lỏng sau: nước tinh khiết, nước 
muối, aước đường. Hãy phân biệt ba lọ trên? 

Lời giải 

Lây ba ông nghiệm sạch, nhỏ vài giọt mỗi chất lần lượt cho vào ba 
ống nghiệm và đun trên ngọn đèn cồn. 

- Sau một thời gian đun, ở ống nghiệm không thấy có dấu vết gì 
thì đó là nước tinh khiết. 

- Ông nghiệm sau khi đun có vết màu trắng thì đó là nước muối. 

- Ông nghiệm sau khi đun có vết màu đen thì đó là nước đường. 
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§2. NGUYÊN TỬ 

A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 

Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ (vi mô), trung hòa điện. 

^ Nguycn tử gồm: hạt nhăn và lớp vỏ. 

Lớp vỏ: dược câu tạo bởi một hay nhiều elcctron mang diện tích ăm, 
chuyển dộng xung quanh hạt nhân và sắp xếp thành từng lớp. Khối 
lượng cửa hạt elcctron: 9,1)10 28 gam. 

^ Hụt nhân dược cấu tạo bởi proton (p) và nơtron (n). 

• Hạt proton mang diện tích dương, có khối lượng 1,67:10 24 giun. 

• Hạt nơtron không mang điện và có khối lượng 1,675.10 24 gam. 

• Khối lượng cửa hạt nhân được coi là khối lượng của nguyên tử. 

0 

'b Đường kính nguy&n tử cực kì bé khoáng ỈO~ ĩo m - 1 A 
^ Khoảng cách giữa hạt nhân và electron là môi trường chân không 
nên nguyên tử có cấu tạo rỗng. 

^ Khối lượng nguyên tử bàng tổng khối lượng cứa proton, nơtron và 
electro. VI khối lượng elcctron rất bé so với khối lượng cua prưton và 
nưlron nên khói lượng nguyên tử xấp xỉ bàng khỏi lượng nia proton 
và natron. 

B. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA TRANG 15-16 

Càu I. Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về diện: từ nguyên tứ tạo 
ra mọi chất. Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương và vó tạo ra bởi 
một hay nhiều electron mang điện tích âm. 

Câu 2. a) Nguyên tử tạo thành từ ba hạt nhỏ hơn gồm electron, nơtron, 


proton. 

b) Tến 

Electron 

Proton 

Ký hiệu 

e 

p 

Điện tích 

1- 

1+ 


c) Nguyên tử cùng loại có cùng số proton trong hạt nhân 
Câu 3. Kliôì lượng của hạt nhân được coi là khôi lượng của nguyên tử, vì: 
khối lượng nguyên tử bao gồm khối lượng cua hạt nhàn và khối lượng của 
các electron mà khối lượng của electron rất nhỏ bé so với khối lượng của 
hạt nhân (khối lượng của electrọn chỉ bằng 0,0005 lần khôi lượng của 
proton) nên có thể bỏ qua. 

Câu 4. Trong nguyên tử, elctron luôn chuyển động rất 
nhanh quanh hạt nhân và sắp xếp thành từng lớp, mỗi 
lớp có một số electron nhất định. 

Ví dụ nguyên tử oxi (xem hình bên) 
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Cáu 5. 


Nguyên tử 

Heli 

Cacbon 

Nhôm 

Canxi 

Sô p trong hạt nhân 

2 

6 

13 

20 

Số e trong nguyên tử 

2 

6 

13 

20 

Số lớp electron 

1 

2 

3 

4 

Số e lớp ngoài cùng 

2 

4 

3 

2 


c. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 

Bài I. Cho biết sô' lớp electron lớp ngoài cùng trong nguyên tử 4 nguyên tố 
A, B, c và D như sau: 


Nguyên tử 

A 

B 

c 

D 

Sô lớp electron 

3 

2 

3 

4 

Số e lớp ngoài 

2 

4 

5 

2 

cùng 






a) Hãy nêu phương pháp để tìm số electron và số proton trong mỗi 
nguyên tử 

b) Hãy cho biết tên và kí hiệu hóa học của mỗi nguyên tố 

Giải 

a) Tìm số electron và số proton trong mỗi nguyên tử 
+) Nguyên tử A có 3 lớp electron: lớp 1 có 2electron; lớp 2 có 8 electron 
và lớp 3 là lớp ngoài cùng có 2 lớp electron. Vậy nguyên tử A có tất cả 
12 electron ở ĩớp vỏ và 12 proton ở hạt nhân. 

+) Nguyên tử B có 2 lớp electron: lớp 1 có 2 electron và lớp hai là 
lớp ngoài cùng có 4 electron. Vậy nguyên tử B, có tất cả 6 electron. 
Do đó có 6 proton trong hạt nhân 

+) Nguyên tử c có 3 lớp electron: lớp một có 2 electron; electron và 
lớp 3 là lớp ngoài cùng có 5 lớp electron. Vậy nguyên tử c cồ tất cả 
15 electron ô lớp vỏ và 15 proton ở hạt nhân 

+) Nguyên tử D có 4 lớp electron: lớp 1 có 2 electrón; lớp 2 có 8 

electron; lớp 3 tạm thời cũng có 8 electronvà lớp 4 là lớp ngoài cùng 
• có 2 lớp electron. Vậy nguyên tử D có tất cả 20 electron; do đó có 20 
proton trong hạt nhân. 

Bài a. Natri có nguyên tử khôi là 23 đvC, trong hạt nhân nguyên tử có 11 

proton. Sắt có nguyên tử khối là 56 đvC, trong hạt nhân nguyên tử có 30 

nơtron. Hãy cho biết tổng số hạt (proton, nơtron, electron) tạo thành 
nguyên tử natri và nguyên tử sắt. 
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Lời giải 

Trong nguyên tử natri có: số electron = số proton =11 
số nơtron = 23 - 11 = 12. 

=> Tổng số hạt tạo thành nguyên tử natri là 34 hạt 
Trong nguyên tử sắt có: sô' proton = 56 - 30 = 26 
số electron = số proton = 26. 

=> Tổng số hạt tạo thành nguyên tử sắt là: 82 hạt 


Bẩl 3. Cho báng sau: 


Nguyên 

tử 

Tổng số 
electron 

Lớp 1 

Lớp 2 

Lớp 3 

Lớp 4 

Số electron lớp 
ngoài cùng 

0 

8 

2 

6 




N 

7 

2 

5 




Mg 

12 

2 

8 

2 



AI 

13 

2 

8 

3 



C1 

17 

2 

8 

7 



K 

19 

2 

8 

8 

1 


Số 

electron 

tôi đa ở 
mỗỉ lớp 




• 




a) Hãy cho biết sô' electron lớp ngoài cùng của mỗi nguyên tử. 

b) Cho biết số electron tối đa ở mỗi lớp. 


( Giá trị tìm được ghi vào các ô tương ứng trong bảng) 


Nguyên 

tử 

Tổng số 
electron 

Lớp 1 

Lớp 2 

Lớp 3 

Lớp 4 

Số electron lớp 
ngoài cùng 

0 

8 

2 

6 



6 

N 

7 

2 

5 



5 

Mg 

12 

2 

8 

2 


2 

AI 

13 

2 

8 

3 


3 

C1 

17 

2 

8 

7 


7 

K 

19 

2 

8 

8 

1 1 

_1_ 

Số 

electron 

tối đa ở 
mỗi lớp 


2 

8 

8 
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Bài 4. Cho sơ đồ cấu tạo của các nguyên tử: 



Cho biết: 

a) Số proton trong mỗi hạt nhân 

b) Số electron trong mỗi lớp 

c) Số electron lớp trong cùng 

d) Sô' electron lớp ngoài cùng 

e) Số electron sát lớp trong cùng 

f) Kí hiệu hóa học của mỗi nguyên tử 


Lời giải 



Sô' p 

trong hạt 
nhân 

Sô' e 
trong 
mỗi lớp 

Sô' e lớp 
trong 
cùng 

Sô' e lớp 
ngoài 
cùng 

Sô' e sát 
lớp trong 
cùng 

Kí hiệu 
hóa học 
của mỗi 
nguyên tử 

A 

13 

2, 8, 3 

2 

3 

8 

AI 

B 

16 

2,8,6 

2 

6 

8 

s 

c 

15 

2,8,5 

2 . 

_5 

8 

p 


Bài 8 . Tổng sô' hạt proton, nơtron, electron trong nguyên tử là 28, trong đó 
số hạt không mang điện chiếm xấp xỉ 35%. Tính sô' hạt mỗi loại. 


Lời giải 

Sô' hạt không mang điện là hạt nơtron bằng: 28 X * 10 

Sô' hạt proton = sô' hạt electron = —- = 9 

Bài 8 . Nguyên tử đồng (Cu) có điện tích hạt nhân là 29+. Trong nguyên tử 
Cu, sô' hạt mang điện nhiều hơn sô' hạt không mang điện là 23. Hãy cho 
biết nguyên tử khôi của đồng. 

Lời giải 

Trong nguyên tử đồng: sô' hạt mang điện = 29x2 = 58 
sô' hạt không mang điện = 58- 23 = 35 
=5- sô' proton = 29; sô' nơtron = 35 
=> Nguyên tử khối của đồng là: 29 + 35 = 64 đvC. 
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Bải 7. Hây điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau: 


Nguyên tử 

Tổng sô' e 

Sô' proton 

Lớp 1 

Lớp 2 

Lớp 3 

c 

6 



4 


s 


16 



6 

Na 

11 



8 


p 



2 

8 

5 

Lời 1 

ĩiải 

Nguyên tử 

Tổng sô' e 

Số proton 

Lớp 1 

Lớp 2 

Lớp 3 

c 

6 

6 

2 

4 


s 

16 

16 

2 

8 

6 

Na 

11 

11 

2 

8 

1 

p 

15 

15 

2 

8 

5 ' 


Bài 8. Electron trong nguyên tử hiđro chuyển động xụng quanh hạt nhân bên 
trong một khối cầu có bán kính lớn hơn bán kính hạt nhân là 10000 lần. 
Nếu ta phóng dại hạt nhân lên thành một quả bóng có đường kính 6 cm thì 
bán kính khối cầu tức là bán kính nguyên tử sẽ là bao nhiêu? 

Lời giải 

Bán kính của hạt nhân bằng: ^ = 3 cm. Bán kính của nguyên tử 
bằng: 3.10000 = 30000 cm = 300 m. 

Bài 9. Lưu huỳnh có nguyên tử khôi bằng 32 đvC. Trong nguyên tử lưu 
huỳnh số hạt mang điện gấp đôi số hạt không mang điện. 

a) Hãy cho biết số lượng của mỗi loại hạt (proton, nơtron, electron). 

. b) Trong nguyên tử lưu huỳnh các electron chuyển động và sắp xếp 
như thế nào? 

Lời giải 

a) Gọi sô proton là p, số nơtron là N và số electron là E, ta có: 

p + N = 32 (1) 

E + p = 2N (2) 

Mà: p = E, từ (1) => p = N 

Vậy: p = N = 16 và E =16 

2 

b) Trong nguyên tử lưu huỳnh có 16 electron chuyển động quanh 
hạt nhân trên 3 lớp: Lớp trong cùng có 3e, lớp giữa có 8e và lớp 
ngoài cùng có 6e. 

Bèi 10. a) Tính khối lượng theo kg của một nguyên tử cacbon (gồm 6 proton, 
6 nơtron, 6 electron). 

b) Tính tỉ số khối lượng của electron trong nguyên tử so với khối 
lượng của toàn nguyên tử. 
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Lời giải 

a) Tổng khối lượng của proton là: 

1,6726.10' 27 kg X 6 = 10,0356.10~ 27 kg 
Tổng khối lượng của nơtron là: 


1.6748.10 27 kg X 6 - 10,0488.10' 27 kg 
Tông khối lượng của electron là: 

9.1095.10 31 kg X 6 - 54,657.10~ 31 kg 
= 0,0054657.10" 27 kg 

Khối lượng 1 nguyên tử cacbon là: 

10,0356.10 27 + 10,0488.10 -27 4 0,0054657.10~ 27 = 20.08986.10~ 27 kg 
Khôi lượng của các electron _ 54,657.10 11 
Khối lượng của toàn nguyên tử cacbon ~ 20,08986.10 27 

= 2,7206.10 _í « 3 phần vạn. 

Bái II. Nguyên tử nhôm gồm 13 proton, 14 nơtron và 13 electron. 

a) Tính khôi lượng electron có trong 1 kg nhôm 

b) Tính khói lượng nhôm chứa 1 kg electron 

Lời giải 

- Khối lượng của các electron trong nguyên tử nhôm là: 

13 X 9,1095.10 31 kg = 118,4235.10~ 31 kg 

- Khôi lượng của một nguyên tử nhôm là: 

13 X 1,6726.10 27 kg + 14 X 1,675.10 27 kg + 13 X 9.Ị095.10' 31 kg. 

= 21,7438.10’ 27 + 23.45.10' 27 + 0.01184235.10’ 27 = 45.2056.10" 27 kg. 
Tỉ số khối lượng của electron trong nhôm: 

2,6X96644.10 * 


a) Khôi lượng electron có trong 1 kg nhôm là: 

1000 X 2,6196644.10 4 * 0,262 gam. 

L>) 1000 gam nhôm chứa 0,262 gam electron, Vậy khối lượng nhôm 
chứa 1000 gam electron là: 

= 3,816794.10° gam. 

0,262 

Bài 12. Khôi lưựng tính băng gam của nguyên tử cacbon bàng 1,9926.10~ 23 
gam. Ilây tính khối lượng tính bằng gam của nguyên tử canxi, biết nguyên 
tử khôi của cacbon là 12 đvC và nguyên tử khôi của canxi là 40 đvC. 

Lời giải 

Ta có: 1 đvC có khối lượng là: ^’ 9926.10 —_ 0^6605.10" 23 (gam) 
Vậy m Ca = 0,16605.10~ 23 X 4Ọ = 6,642.10~ 23 (gam) 
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§3. NGUYÊN TÔ HÓA HỌC 
A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 

^ Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử cùng loại, có cùng số 
proton trong hạt nhăn. 

^ Sô proton có trong hạt nhân nguyên tử là sô đặc trưng cửa một 
nguyên tố hóa học. 

^ Mỗi nguyên tố hóa học được biểu diễn bằng một hay hai chữ cái, 
trong đó chữ cái đầu được viết in hoa gọi là kí hiệu hóa học. 

^ Kí hiệu hóa học cho biết: 

• Tên nguyên tố. 

• Chỉ một nguyên tử của nguyên tố đó. 

• Nguyên tử khối của nguyên tố. 

^ Nếu biểu diễn 2, 3 ... nguyên tử thì ta thêm các số vào trước kí hiệu 
của nguyên tố: ba nguyên tử nitơ (3N); sáu nguyên tử photpho (6P). 

Chú ý: Nếu viết Cl: đọc là nguyên tố clo, viết Clĩ'. dọc là phân tử khí 

clo, viết 3CI: đọc là ba nguyên tử clo. 

'b Nguyên tử khối (NTK) là khôi lượng của một nguyên tử tính bàng 
đơn vị cacbon (đvC). lđvC = -Ặ- khối lượng một nguyên tử cacbon. 


^ Nguyên tố tồn tại chủ yếu ở hai dạng: 

• Dạng tự do (đơn chất): như oxi, hiđro, lưu huỳnh... 

• Dạng hóa hợp (hợp chất): như nước, axit, muôi... 

B. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA TRANG 20 

Càu 1. a) Đáng lẽ nói những nguyên tử loại này, những nguyên tử loại kia, 
thì trong khoa học nói nguyên tố hóa học này nguyên tố hóa học kia. 

b) Những nguyên tử có cùng số proton trong hạt nhân đều là nguyên 
tử cùng Iốại, thuộc cùng một nguyên tố hóa học. 

Càu 2. a) Nguyên tô' hóa học là tập hợp những nguyên tử cùng loại, có cùng 
số proton trong hạt nhân. 

b) Mọi nguyên tố hóa học được biểu diễn ngắn gọn băng một kí hiệu 
hóa học và chỉ một nguyên tử của nguyên tố đó. Ví dụ: Na, Al, o. 

Càu 3. a) Hai nguyên tử cacbon, 5 nguyên tử oxi, 3 nguyên tử canxi. 
b) 3N, 7Ca, 4Na. 


u 4. Người ta quy ước lây khôi lượng của nguyên tử cacbon làm đơn 


vị khôi lượng nguyên tử, gọi là đơn vị cacbon, viết tắt đvC. 

Nguyên tử khối là khối lượng của nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon. 
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Cào 5. Nguyên tử magie bằng: 
24 
12 


2 lần nguyên tử cacbon, nên nặng hơn gấp 2 lần. 


• ~ ^ iần nguyên tử lưu huỳnh, nên nhẹ hơn. 

• - ị lần nguyên tử nhôm, nên nhẹ hơn. 

27 9 

Câu 6. Nguyên tử khối của X: Mx = 2M N = 2.14 = 28 (đvC) 
Do đó X là nguyên tô" silic. 

Kí hiệu hóa học: Si. 

Cào 7. a) 1 đvC = ^ = k" g| 1 Q j! * 1,66.10“ 24 (gam). 


b) m A , = 27đvC = 27.1,66.10“* 
Chọn đáp án c. 

Càu 8. Chọn phương án đúng là D. 

c. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 


1 = 44,82.10“ 24 (gam) 
= 4,482.10 _23 (gam). 


Nguyên tử 

X 

Y 

z 

T 

Q 

Hạt nhân 

7n + 7p 

8p + 8n 

7p + 8n 

8p + 9n 

8p + lơn 


a) Những nguyên tử nào thuộc cùng một nguyên tố? Viết tên và kí 
hiệu hóa học của mỗi nguyên tố? 

b) Hãy mô tả các lớp electron trong nguyên tử mỗi nguyên tố. 
Chúng giống nhau về điểm gì? 

Lời giải 

a) X và z thuộc cùng một nguyên tố; tên: nitơ; kí hiệu hóa học: N 
Y, T và Q thuộc cùng một nguyên tố; tên; oxi; kí hiệu hóa học: o 

b) Nguyên tố Các lớp electron trong nguyên tử 

Nitơ Lớp 1: 2e, lớp 2: 5e 

Oxi Lớp 1: 2e, lớp 2: 6e 

=> h’ai nguyên tử giống nhau về số lớp electron (2 lớp). 

Bài 2. Cho biết ý nghĩa của các cách viết sau: 5A1, 2Ba, 7Br, 3S, Fe, 4C, 2C1 2 
Lỉrì giải 

5A1 : năm nguyên tử nhôm 2Ba : hai nguyên tử bari 

7Br : bảy nguyên tử brom 3S : ba nguyên tử lưu huỳnh 

Fe : một nguyên tử sắịt— -—40- -4-bếa- nguyên tử cacbon 
2Cl 2 : hai phân tử clo 
HỌC TỖT hóa học 8 
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Bải 3. Biết nguyên tử X nặng gấp 2 lần nguyên cacbon, hãy choìũết tên và 
kí hiệu hóa học của X. Nếu nguyên tử X nặng gấp 10/3 lần nguyên tử 
cacbon thì tên và kí hiệu của X là gỉ? 

Lời giải 

Theo đề bài, ta có: Mx = 2 X Mc = 2 X 12 = 24 đvC 
=> X là magie (Mg) 

Tương tự như trên: MX = X 12 = 40 đvC 

=> X là canxi (Cạ) 

Bài 4. Viết kí hiệu hóa học của: 

a) 6 nguyên tố kim loại ở trạng thái rắn 

b) 5 nguyên tô" phi kim ở trạng thái khí 

c) 4 nguyên tố phi kim ở trạng thải rắn 

, d) 1 nguyên tô' kim loại ở trạng thái lỏng 

e) 1 nguyên tố phi kim ở trạng thái lỏng , 

Lởi giải 

a) Fe, Al, Cu, Zn, K, Na, Ba 

b) o, N, H, Cl, F 

c) c, s, p, I 

d) Hg 

e) Br 

Bài 5. Cho kí hiệu hóa học sau: '®x ; 5 2 8 g Y ; ? 8 Z ; “T; Í°R ; "Q. Hãy cho biết 
kí hiệu nào thuộc cùng một nguyên tố hóa học 

Lời giải 

- Các kí hiệu thuộc cùng nguyên tố oxi là: ‘gX ; ‘gQ 

- Các kí hiệu thuộc cùng nguyên tố Argon là: “z; ịgR 

- Các kí hiệu thuộc cùng nguyên tố niken là: 5 2 8 8 Y ; “T; ^A 

Bài 6. Nguyên tử sắt (Fe) có điện tích hạt nhân là 26+. Trong nguyên tử 
sắt, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22. Hãy xác 
định nguyên tử khối của sắt 

Lời giải 

Điện tích hạt nhân bằng 26+ => số proton trong hạt nhân là: 26 
Số hạt mang điện: 26 X 2= 52 
Sô' hạt không mang điện: 52 - 22 = 30 
Nguyên tử khối của Fe là: 30 + 26 = 56 đvC 
Bài 7. Hãy nêu ý nghĩa của các cách viết sau: 4Mg; 3 N 2 ; 7Zn; 5P; 20; 8A1; 
Cl 2 ; 11H 2 0 
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Lời giải 

4Mg : bốn nguyêntử Magiê 3N 2 : ba phân tử Nitơ 

7Zn : bảy nguyên tử Kẽm 5P : năm nguyên tử Photpho 

20 : hai nguyên tưOxi 8A1 : 8 nguyẻn tử Nhôm 

6 CI 2 : 6 pliati tư Clo 11H 2 0 : mười một phân tử nước. 

Bài 8. Biết nguyên tố R có nguyên tử khối gấp 1,4 lần nguyên tử khối của 
canxi. Hãy xác định tên và kí hiệu hóa học của nguyên tố R 
Lời giải 
M. M. 

Theo đề bài ta có: = 1,4 <r> ~~T' = 1,4 

M Cil 40 


= 2 - Mr = 1,4 X 40 = 56 đvC. Vậy R là nguyên tố sắt(Fe) 



a) Hãy xác định tên và kí hiệu hóa học của mỗi nguyên tố 

b) Hãy mô tà các lớp electron trong nguyên tử của nguyên tố trên 

c) Những nguyên tô' nào có cùng sô' lớp electron, có cùng sô' electron 
ở lớp ngài cùng 

Lời giải 

a) Tên và kí hiệu hóa học: 


Nguyên tố 

Tên nguyên tố 

Kí hiệu hóa học 

A . 

Magiê 

Mg 

B , 

Flo 

F 

c 

Nhôm 

AI 

D 

Canxi 

Ca 

E 

Clo 

C1 

F 

Lưu huỳnh 

s 

b) Mô tả cáẹ lớp. electron 


Nguyên tố 

Các lớp electron trong nguyên tử 

Magie 

lớp 1: 2e; lớp 2 

8e; lớp 3: 2e 

Flo 

lớp 1: 2e; lớp 2 

7e 

Nhôm 

lớp 1: 2e; lớp 2 

8e; lớp 3: 3e 

Canxi 

lớp 1: 2e; lớp 2 

8e; lớp 3: 8e; lớp 4: 2e 

Clo 

lớp 1: 2e;lớp 2 

8e; lớp 3: 7e 

Lưu huỳnh 

lớp 1: 2e; lớp 2 

8e; lớp 3: 6e 

c) - Nguyên tử: Magie; Nhôm; Clo; lưu huỳnh đều có ba lớp electron 

- Nguyên tử Magiê và Canxi đều có hai electron ở lớp ngoài cùng 

- Nguyên tử Clo và Flo đều có 7 electron ở lớp ngoài cùng 
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Bài 10. Cùng một khối lượng như nhau của nguyên tố Mg và nguyên tố c, 
theo bạn ở đâu số nguyên tử có nhiều hơn và nhiều hơn bao nhiêu lần? 

Lời giải 

Trong 12 đvC của cacbon có N nguyên tử. Trong 24 đvC của niagie 
có N nguyên tử. Nếu khối lượng như nhau thì số nguyên tử magie 
bằng 14 sô' nguyên tử c. 

Bài II. Cho 4 kim loại sau: Al, Cu, Hg và Ag. Hãy cho biết nguyên tứ của 
nguyên tố kim loại nào nặng nhất? Chúng nặng hơn nguyên tử nhẹ nhất 
bao nhiêu lần? 

Lời giải 

Nguyên tử của nguyên tô' kim loại nặng nhất là: Hg và nặng hơn 
nguyên tử nhẹ nhất là 7,444 lần 

Bải 12. Dựa vào tính chất nào có thể phân biệt được nguyên tố' kim loại 
kim loại và nguyên tố phi kim? 

Lời giải 

Kim loại: đẫn điện, dẫn nhiệt, dẻo và có ánh kim. 

Phi kim: không dẫn diện, không dẫn nhiệt, giòn và không có ánh kim. 
Bài 13. Nguyên tử Y nặng 5,31.10~ 23 gam, Hãy cho biết tên của nguyên tố 
hóa học Y? 


Lời giải 

Y có nguyên tử khối là: 


5.31.10 23 

1 . 66.10 21 


32 đvC 


=> Y là nguyên tô' lưu huỳnh (S), 

Bài 14. Khoảng đầu thế kỷ XIX J.Bec-gê-li-ut (1779-1848), nhà hóa học nổi 
tiếng người Thụy Điển, dã để nghị gán cho nguyên tử oxi có khối lượng là 
100 . Ông cho rằng, phải dựa vào cơ sở so sánh là oxi vì chính oxi mới là 
nguyên tô' trung tâm của hóa học. Nếu đề nghị được châ'p nhận thì nguyên 
tử khối của oxi sẽ là 100 đơn vị (tạm gọi là đơn vị oxi, đvO). Hãy tính 
nguyên tử khối theo đơn vị oxi của các nguyên tố: H, c, N và Na. Nhận xét 


về các giá trị tính được. 

Lời giải 

Nguyên tố 

Nguyên tử khối theo đơn vị oxỉ 

H 

100:16 = 6,25 

c 

(100 : 16) X 12 = 75 

N 

(100 : 16) X 14 = 87,5 

Na 

(100 : 16) X 23 = 143,75 


Nhận xét: các giá trị đều lớn hơn 6,25 lần so với nguyên tử khối 
tính theo đơn vị cacbon và phần lớn là sô' thập phân. 
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Bài 15. Cân cứ vào đặc điểm của kim loại và phi kim, hãy cho biết những 
nguyên tố sau đây là kim loại hay phi kim: Nhôm, cacbon, khí nitơ, 
photpho, khí oxi, kẽm, vàng, lưu huỳnh, đồng, thủy ngân. 

Lời giải 

Kim loại: nhôm, kẽm, vàng, dồng, thủy ngân. 

Phi kim: cacbon, khí nitơ, khí oxi, lưu huỳnh. 

Bài 16. Hãy dùng chữ sô' và kí hiệu hóa học dể diễn đạt các ý sau: 

a) 7 phân tử oxi 

b) 4 nguyên tử lưu huỳnh 

c) 2 nguyên tử sắt 

d) 5 phân tử nhôm 

e) 3 phân tử khí neon. 

Lời giải 

a) 70 2 b) 4S c) 2Fe d) 5A1 e) 3Ne 
■àl 1*. Hây viết kí hiệu hóa học của: 

a) 6 nguyên tô' kim loại ở thể rắn 

b) 1 nguyên tô' kim loại ở thể lỏng 

e) 7 nguyên tô' phi kim ở trạng thái khí 

d) 4 nguyên tô' phi kim ở trạng thái khí 

e) 1 nguyên tô' phi kim ở trạng thái lỏng 

Lời giải 

a) 6 nguyên tô' kim loại ở trạng thái rắn: Fe; Cu; Mg; K; Al; He; Ne 

b) 1 nguyên tô' phi kim ở thể lỏng: Hg 

c) 7 nguyên tô' phi kim ở trạng thái khí: H; 0; N; Cl; He; Ne 

d) 4 nguyên tô' phi kim ở trạng thái rắn: C; P; S; I 

e) 1 nguyên tô' phi kim ở trặng thái lổng: Br 
Bài 18. Biết các chất sau: 

- Kim cương là do nguyên tố cacbon tạo nên 

- Ozôn là do nguyên tố oxi tạo nên 

- Axitsuníuric do nguyên tốhiđro, lưu huỳnh và oxi tạo nên 

- Natricacbonat do nguyên tô' natri, cacbon và oxi tạo nên 

- Kim koại sắt do nguyên tô' sắt tạo nên 

Axit ^b£ìc do nguyên tô' hiđro; cacbon và oxi tạo nên 

- Quặng pirit sắt do sắt và lưu huỳnh tao nên 

Hây chỉ ra các nguyên tô O; H; S; Fe; Na; C tồn tại ở dạng tự do 
hay hóa hợp trong các chất trên. 

HỌC TỐT hóa học 
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Lời giải 


+) Nguyên tố O: 

• Dạng tự do: khí Ozon 

• Dạng hóa hợp: axit sunfuric; natri cacbonat; axit axetic 
+) Nguyên tô' H: 

• Dạng hóa hợp: axit suníbric; axit axetic 
+) Nguyên tố S: 

• Dạng hóa hợp: axit suníiric; quặng pirit sắt 
+) Nguyên tố Fe: 

• Dạng tự do: kim loại sắt 

• Dạng hóa hợp: quặng pirit sắt 
+) Nguyên tố Na: 

• Dạng hóa hợp: natri cacbonat 
+) Nguyên tố C: 

• Dạng tự do: kim cương 

• Dạng hóa hợp: natri cacbonat. 

Bài 19. Cho kí hiệu hóa học của các nguyên tô" như sau: 

“Zn; "P; “Br; «Ca; “Fe; ‘pa; >“Ag; “ỈHg. 

Hãy cho biết số proton, nơtron và electron trong mỗi nguyên tử 


Lời giải 


Kí hiệu nguyên tô' 

số proton 

Số nơtron 

Số electron 


30 

35 

30 

■ ?ỈP 

15 

16 

15 

“Br 

35 

45 

35 

ị“Ca - 

20 

20 

20 

“Fe 

26 

30 

26 

1«Ba 

56 

81 

56 

47 Aẽ 

47 

61 

47 

'1ò H S 

80 

121 

80 
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§4. ĐƠN CHẤT VÀ HỢP CHẤT - PHÂN TỬ 

A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 

^ Đan chất là những chất tạo nên từ một nguyên tố hóa học. 

^ Dơn chất có hai loại: kim loại và phi kim. 

^ Từ một nguyên tố có thể tạo ra nhiều dạng dơn chất khác nhau: 

• Nguyên tử cacbon tạo nên các dạng đơn chất: kim cương, than chì, 
than gỗ, muội than. 

• Nguyên tố oxi tạo ra đơn chất: oxi và ozon 

• Nguyên tử photplio tạo ra dơn chất: photpho trắng và photpho đỏ. 

^ Hợp chất là những chất tạo nên từ hai nguyên tô' hóa học trở lên. 

^ Hợp chất được chia làm hai loại: hợp chất vô cơ (H2O, H2SO4, NaCl, 
...), hợp chất hữu cơ (CH4, CeH 12Ỡ6, C 2 HeO...) 

^ Trong hợp chất, nguyên tử của các nguyên tố liên kết với nhau theo 
một tỉ lệ và thứ tự nhất định. Nếu thay đổi thứ tự sẽ tạo ra chất mới 
nên tính chất vật lí và hóa học sẽ khác nhau. 

^ phân tử hạt vỉ mô đại diện cho chất gồm một sô nguyên tử liên kết 
với nhau và thể hiện đầy đủ tính chất hóa học của chất. 

^ Phân tử khối (PTK) là khối lượng của một phân tử kích bàng đơn vị 
cacbon (dvC), bằng tổng nguyên tử khối của các nguyên tử trong 
phân tử. 

Nếu phân tử bị chia nhỏ hơn thi không còn mang tính chất của chất 
Tùy theo điều kiện, một chất có tiiể tồn tại ở trạng thái rắn, lỏng, 
hay khí. 

B. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA TRANG 25 -26 , 

Cáu 1. “Chất được phân chia thành hai loại lớn là dơn chất và hợp chất. 
.Đơn chất được tạo nên từ một nguyên tố hóa học, còn hợp chất được tạo 
nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên. 

Đưn chất lại chia thành đơn chất kim loại và dơn chất phi kim. 
Kim loại có ánh kim, dẫn điện và nhiệt, khác với phi kim không có những 
tính chất này (trừ than chì dẫn được điện...). 

Có hai loại hợp chất là: hợp chất hữu cơ và hợp chất vô cơ”. 

Càu 2. a) Kim loại đổng được tạo nên từ nguyên tố đồng, kim loại sắt được 
tạo nên từ nguyên tố sắt. Trong một mẫu đơn chất kim loại là một tập hợp 
vô cùng lớn các nguyên tử, các nguyên tử sắp xếp khít nhau và theo một 
trật tự xác dịnh. 

b) Khí nitơ được tạo nên từ nguyên tố nitơ, khí clo được tạo nên từ 
nguyên tố clo. Các nguyên tử liên kểt với nhau theo kiểu góp chung electron. 
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Cảu 3. Dơn chất: photpho đỏ, kipi loại magie vì được tạo nên từ một nguyên 
tố hóa học là p hoặc Mg. 

Hợp chất: khí amoniac, axit clohidric, canxi cacbonat, glucozơ vì 
được tạo nên từ hai hoặc ba nguyên tố hóa học. 

Cảu 4. a) Phân tử là hạt vi mô đại diện cho chất, gồm một số nguyên tử 
liên kết với nhau và thể hiện đầy đủ tính chất hóa học của chất. 

b) Phân tử của hợp chất gồm những nguyên tử khác loại liên kết với 
nhau, còn phân tử của đơn chất gồm những nguyên tử cùng loại liên kết 
với nhau. 

Ví dụ: Phân tử của hợp chất là: NaCl, HC1, NH 3 , ... 

Phân tử'của đơn chất là: CỈ 2 , N 2 , H 2 , O 2 , ... 

Cáu 5. “Phân tử nước vá phân tử cacbon đioxit giống nhau ở chỗ đều gồm 
ba nguyên tử thuộc hai nguyên tố, liên kết với nhau theo tỉ lệ 1 : 2. Hình 
dạng hai phân tử khác nhau, phân tử nước có dạng gấp khúc, phân tử 
cacbon đioxit có dạng đường thẳng”. 

Cấu s. Phân tử khối của càcbon đioxit = 2.Mo + 2M C = 2.16 + 12 

= 44 (đvC). 

Phân tử khôi của khí metan = lMc + Mh = 12 *- 4.1 = 16 (đvC). 

Phân tử khôi của axit nitric = l.M H + IMn + 3Mo =1 + 14 + 3.16 

= 63 (đvC). 

Phân tử khối của thuốc tím = Mk + Mỉvtn + 4Mo = 39 + 55 + 4. 16 

= 158 (đvC). 

Câu 1. Phân tử khí oxi bằng: 

32 

• — « 1,78 lần, nặng hơn gấp 1,78 lần phân tử nước. 

18 

32 ' 

• — = 0,55 lần, nhẹ hơn và bằng 0,55 lần phân tử muối ăn. 

32 

• =2 lần, nặng hơn gấp 2 lần phân tử khí metan 
16 

Càu s. a) Nước lỏng tự chảy loang trên khay đựng, vì ở trạng thái lỏng các 
hạt ở gần sát nhau và chuyển động trượt lên nhau. 

b) Vì ở trạng thái khí (hay hơi) các hạt rất xa nhau và chuyển động 
nhanh hơn về nhiều phía. 

GIẢI BÀI LUYỆN TẬP 1 SÁCH GIÁO KHOA TRANG 30 - 31 

Ciu I. a) Vật thể tự nhiên: thân cây 
Vật thể nhân tạo: chậu 
Chất: nhôm, chất dẻo, xenlulozơ. 

b) Dùng nam châm để hút sắt cho hỗn hợp còn lại gồm nhôm và gỗ 
tốt vào nước, gỗ sẽ nổi lên trên và ta vớt được (do khôi lượng riêng của gỗ 
nhẹ hơn khối lượng riêng của nhôm) còn nhôm chìm xuống. 


24 


HỌC TÓT HÓA HỌC 8 



Càu 2. a) SỐ p trong hạt nhân : 12 
Sô" e trong nguyên tử : 12 
Số lớp electron : 3 

Sô e lớp ngoài cùng : 2. 

b) Giống nhau: cả hai đều có 2 electron ở lớp ngoài cùng. 

Khác nhau: canxi có số p trong hạt nhân là 20 còn magie là 12, 
do đó số e trong nguyên tử canxi là 20, còn magie là 12, canxi có 4 lớp 
electron còn magie là 3. 

Càu 3. Phân tử khối của hiđro là: 2 đvC 

Phân tử khối của hợp chất là: 2x + 16 đvC (trong đó X là nguyên tử 
khối của X). 

Theo đề bài, ta có: 2x + 16 = 2.31 = 62 (đvC) => X = 23 đvC. 

a) Phân tử khối của hợp chất là 62 đvC. 

b) Nguyên tử khối của X là 23 đvC, đó là Natri, kí hiệu Na." 

Câu a) Những chất tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên được gọi là 
hợp chất. 

b) Những chất có phân tử gồm những nguyên tử cùng loại liên kết 
với nhau được gọi là đơn chất. 

c) Đơn chất là những chất tạo nên từ một nguyên tố hóa học. 

d) Hợp chất là những chất có phân tử gồm những nguyên tử khác 
loại liên kết với nhau. 

e) Hầu hết các chất có phân tử là hạt hợp thành, còn nguyên tử là 
hạt hợp thành của dơn chất kim loậi. 

Cầu 5. Phương án đúng là D. 
c. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 
Bài 1. Cho biết các chất sau đây: 

- Khí oxi do nguyên tố oxi tạo nên 

- Khí ozon do nguyên tố oxi tạo nên 

- Nuớc do nguyên tố oxi và nguyên tố hiđro tạo nên 

- Khí cacbonic (C0 2 ) do nguyên tố cacbon và nguyên tố oxi tạo nên 

- Đường ăn do nguyên tô' cacbon, nguyên tô' oxi, nguyên tố hiđro 
tạo nên 

Hãy cho biết: 

a) Nguyên tố oxi tồn tại ở dạng tự do trong những hợp chất nào? 

b) Nguyên tố oxi tồn tại ở dạng hóa hợp trong nhũng hợp chất nào? 

Lời giải 

a) Khí oxi, khí ozon 

b) Nước, khí cacbonic, đường ăn 
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Bàl 2. Cho biết thành phần phân.tử các chất sau: 

- Khí nitơ gồm hai nguyên tử nitơ. 

- Axit suníuric gồm có 2 nguyên tử hiđro, 1 nguyên tử lưu huỳnh và 
4 nguyên tử oxi. 

- Đá vôi (canxi cacbonat) gồm có 1 nguyên tử caiíxi, 1 nguyên tử 
cacbon và 3 nguyên tử oxi. 

a) Chất nào là đơn chất, hợp chất? Giải thích 

b) Tính phân tử khôi của các chất đó. 

Lời giải 

- Khí nitơ gồm hai nguuyên tử nitơ l.à đơn chât. Phân tử khôi là 
28 đvC. 

- Axit suníuric là hợp chất. Phân tử khối là 98 đvC. 

- Đá vôi (canxi cacbonat) là hợp chất. Phân tử khôi là 100 đvC. 

Bài 3. Khi đốt photpho trong không khí, photpho hóa hợp với oxi tạo thành 
một chất bột mịn “dạng khói trắng” gọi là điphotpho pentaoxit. Hỏi điphotpho 
pentaoxit do những nguyên tố nào tạo nên? Điphotpho pentaoxit là đơn chất 
hay hợp chất? 

Lời giải 

- Điphotpho pentaoxit do nguyên tô" photpho và nguyên tố oxi tạo nên. 

- Điphotpho pentaoxit là hợp chất. 

Bài 4. Khi nung kali clorat bị phân hủy thành kali clorua và khí oxi. Vậy 
kali clorat được tạo bởi những nguyên tố nào? 

Lời giải 

Kali clorat do nguyên tô' kali, nguyên tố clo và nguyên tố oxi tạo nên. 
Bài 5. Biết trong phân tử axit photphoric chữa: 3H; 1P và a nguyên tử o. 
Phân tử khôi của axit photphoric bằng 98 đvC. Tính giá trị của a 
Lời giải 

Theo đề bài, ta có: Maxit = 98 <=> 3.1 + 31.1 + 16.a = 98 ==> a = 4 
Vậy trong axit photphoric có 4 nguyên tử Oxi 
Bài 6. Một hợp chất có phân tử khối bằng 62 đvC. Trong phân tử, nguyên 
tố oxi chiếm 25,8% theo khối lượng, còn lại là nguyên tố natri. Hãy xác 
định số nguyên tử của mỗi loại nguyên tố hóa học có trong phân tử của 
hợp chất. 

Lời giải 

_ 5 62 x 25,8 , 

Sô nguyên tử o là: „ = 1 

100 X 16 

OA' * 62 X (100 - 25,8) _ „ 

Sô nguyên tử Na là: -- = 2 

100 X 23 
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Bài 1. Phân tử của một chất gồm một nguyên tử R và một nguyên tử oxi, tỉ 
lệ khối lượng của R và oxi là 4 : 1. Hãy xác định R 
Lời giải 

Gọi công thức tổng quát của R với oxi là: RaOy 

Theo dề bài, ta có: 7^- = ặ => R = 32y 
16y 1 

Vậy nghiệm hợp lí là:‘y = 2 => R = 64: đồng (Cu) 

Bài 8. Một hợp chất có 3 nguyên tố: H, N và Q có phân tử khối là 63 đvC. 
Thành phần phần trăm theo khôi lượng của các nguyên tố trong hợp chất 
là: 1,5873% H; 22,22% N và 76,19% o. Tính số nguyên tử của mỗi nguyên 
tố có trong phân tử hợp chất trên. 

Lời giải 

63 X 1,5873 , 

Sô nguyên tư H là: —— = 1 
100 X 1 

c ,,_. 63 X 22,22 , 

Sô nguyên tử N là: -—7 ’ ■ = 1 

100 X 14 

Sô' nguyên tử o là: 76 ’^ 9 = 3 

J 100 X 16 

Bài 9. Khi đốt cháy một hợp chất X trong oxi thu được khí cacbonic và 
nước. Thành phần của X có: 

a) c và H b) c, H và o 

Theo bạn câu khẳng định nào là chắc chắn? Câu khẳng định nào là 
chưa chắc chắn, cần phải kiểm tra lại bằng tính toán? Giải thích: 

Lới giải 

a) Chắc chắn 

b) Muốn biết X có oxi trong thành phần hay không, phải kiểm tra 
lại bằng tính toán 

- Nếu tổng khối lượng của c và H bằng khô'i lượng của X thì X 
không có oxi 

- Nếu tổng khôi lượng của c và H bé hơn khối lượng của X thì X có 
oxi: mo = nix - m ( c + H) 

Bài 10. Đường glucozơ là hợp chất mà phân tử có 6 nguyên tử c, 12 nguyên 
tử H và 6 nguyên tử o. 

a) Tính phân tử khối của hợp chất trên 

b) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi nguyên tố 
trong glucozơ. 

Lời giải 

ạ) Phân tử khối của glucozơ là: 6x12 + 12x1 + 6x16 = 180 đvC. 
b) Thành phần phần trăm các nguyên tố:%c = X 100% = 40%; 

%H = - -^- 5 - X 100% = 6,67% ; %ơ = 6 *_ 16 X 100% = 53,33% 
180 180 • 
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Bài II. Một hợp chất tạo bởi 2 nguyên tố c và o. Biết tỉ lệ khối lượng của c 
và o là 3 : 8. 

a) Tính tỉ sô' giữa sô" nguyên tử c và số nguyên tử o có trong một 
phân tử hợp chất 

b) Tính phân tử khôi của hợp chất biết trong một phân tử hựp chất 
có 1 nguyên tử c 

Lời giải 

a) Số nguyên tử c : số nguyên tửO = ~ = 1: 2 


b) Phân tử khối: 12 X 1 + 16 X 2 = 44 đvC. 


Bài 12 . Có hai hợp chất X và Y cùng được cấu tạo từ 2 nguyên tố N và o. 
Hợp chất X chứa 46,67% N còn hợp chất Y chứa 69,57%0. 

a) Tìm tỉ lệ số nguyên tử N và o trong hợp chất X và Y. 

b) Nếu phân tử hợp chất X và Y đều chỉ có một nguyên tử N thì 
phân tử khôi của X và Y bằng bao nhiêu? 


Lời giải 

Gọi công thức tổng quát của hợp chất là N x Oy. Theo đề bài, ta có: 

. nuA V ,. 46,67 X 16 1 

+) Chất X có X : y = = - 

53,33 X 14 1 

, A cu* V „*._ 30,43 X 16 1 

+) Chất Y có X : y = H = — 

69,57 X 14 2 


Nếu phân tử chỉ chứa một nguyên tử nitơ thì: 

+) Công thức phân tử của X là NO. Phân tử khối là 30 đvC. 

+) Công thức phân tử của Y là N0 2 . Phân tử khối là 46 đvC. 

Bài 13. - Phân tử hợp chất X có phân tử khối bằng 34 đvC, gồm nguyên tử 
nguyên tố X liên kết với 2 nguyên tử H. 

-* Phân tử hợp chất Y có phân tử khối bằng 44 dvC, gồm 2 nguyên 
tử Y liên kết với 1 nguyên tử o. 

a) Tính nguyên tử khối, cho biết tên và kí hiệu hóa học của nguyên 
tố X và Y. 


b) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của các nguyên tô' X 
và Y trong từng hợp chất. 

Lời giải 

a) - Nguyên tử khối của X = 34 - 2 = 32 đvC. X là nguyên tố lưu 
huỳnh (S). 

- Nguyên tử khối của Y = (44 - 16) : 2 = 14 đvC. Y là nguyên tử 
nitơ (N). 
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b) Thành phần phần tTăm theo khối lượng của: 
32 

- Nguyên tố X: %x = ~ X 100% = 94,12% 

- Nguyên tố Y: %Y = 5 X 100% = 63,64% . 

44 


Bài 14. Một hợp chất tạo bởi 2 nguyên tố s và o biết tỉ lệ theo khối lượng của 
s đối với o là 2 : 3 

a) Xác định tỉ số giữa số nguyên tử s yà sô' nguyên tử o có trong 
một phân tử hợp châ't 

b) Xác định phân tử khối của hợp chất trên, biết trong một phân tử 
hợp chất có 1 nguyên tử s. 

Giải 

a) Tính tỉ số giữa sô' nguyên tử s và 0 

Gọi X, y lần lượt là số nguyên tử s và o trong một hợp chất 


b) Phân tử khối của hợp chất trên là: 32 X 1 + 16 X 3 = 80 đvC 
Bài 15. Trong 2,2 gam hợp chất z có 0,6 gam cacbon, còn lại là oxi. Tìm tỉ 
lệ sô' nguyên tử cacbon và oxi trong hợp chất z. 

Nếu phân tử chất z nặng hơn phân tử oxi 1,375 lần thì phân tử 
khôi của châ't z bằng bao nhiêu? Sô' nguyên tử cacbon và oxi tí’ong phân tử 
chất z bằng bao nhiêu? 

Lời giải 

Gọi công thức tổng quát của hợp chất z là C x Oy 

Tỉ lệ X : y = M : M = 0,05 : 0,1 = 1 : 2 
3 12 16 

Phân tử khối của chất z là: 1,375 X 32 s 44 đvC 

Phân tử khối chất z có 1 nguyên tử cacbon và 2 nguyên tử oxi. 

Bài 16. Phân tử một hợp chất có 30% khối lượng là nguyên tô' oxi, còn lại là 
nguyên tố sắt. Phân tử khối của hợp chất bằng 160 đvC. Hãy cho biết có 
bao nhiêu nguyên tử mỗi loại nguyên tố. 

Lời giải 

Theo đề: %0 = 30% => %Fe = 70% 

Sô' nguyên tử của Fe = 7 ^ = 2 

100x56 

■ atỉ _160x30 _ 

Sô nguyên tử của o = 7“ = 3 

100x16 
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§5. CÔNG THỨC HÒA HỌC 

A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 

^ Công thức hóa học dùng để biểu diễn phân tử của đơn chất và 
hợp chất. 

^ Công thức hóa học của đan chất chỉ gồm kí hiệu hóa học của một 
nguyên tố. 

^ Kim loại và một số phi kim có công thức hóa học là kí hiệu hóa học 
của nguyên tố: K, Fe, Mg, c, s, p, ... 

•í? Một sô' phỉ kim có công thức hóa học gồm kí hiệu hóa học của 
nguyên tố và chỉ số viết ở chăn của kí hiệu hóa học: Nỉ, Ho, 0 3 ,... 

^ Công thức hóa học của hợp chất gồm kí hiệu hóa học của những 
nguyên tố tạo ra chất kèm theo chỉ số ở chân: A x By hoặc A x ByC z . 
Trong dó: A, B, c là kí hiệu nguyên tố. 

X, y, z là những số nguyên chỉ số nguyên tử của nguyên, tố 
có trong một phân tử hợp chất, gọi là chỉ số. Nếu chỉ số 
bằng 1 thì quỉ ước không ghi. 

^ Ý nghĩa của công thức hóa học: 

• Mỗi chất được biểu diễn bằng một công thức hóa học nhất định. 

• Công thức hóa học cho biết. 

• Nguyên tô (loại nguyên tử) cấu tạo nên chất. 

• Sổ nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong một phân tử của chất. 

• Phân tử khối (M) của chất. ,, 

B. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA TRANG 33-34 

Cảo I. Đơn chất tạo nên từ một nguyên tố hóa học nên công thức hóa học 
chỉ gồm một kí hiệu hóa học còn hợp chất tạo nên từ hai, ba nguyên tố hóa 
học nên công thức hóa học gồm hai, ba kí hiệu hóa học. 

Chỉ số ghi ở chân kí hiệu hóa học, bằng số nguyên tử có trong một 
phân tử. 

Cảu 2. a) Khí clo do nguyên tố clo tạo ra, có 2 nguyên tử clo trong 1 phân 
tử, phân tử khối bàng: 2 X 35,5 = 71 (đvC). 

b) Khí metan do nguyên tố cacbon và nguyên tố hidro tạo ra, có 1 
nguyên tử cacbon và 4 nguyên tử hiđro trong 1 phân tử, phân tử khối 
bằng: 12 + 4.1 = 16 (dvC). 

c) Kẽm clorua do 2 nguyên tố là Zn, C1 tạo ra, có 1 nguyên tử kẽm 
và 2 nguyên tử clo trong 1 phân tử, phân tử khối bằng: 65 + 2 X 35,5 = 136 
(đvC). 

d) Axit suníuric do 3 nguyên tố H, s, o tạo ra, có 2 nguyên tử hiđro, 
1 nguyên tử lưu huỳnh và 4 nguyên tử oxi trong 1 phân tử, phân tử khôi 
bằng: 2 X 1 •+ 32 + 4 X 16 = 98 (đvC). 
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Càu 3. a) CaO, M Ca o = 40 + 16 = 56 (đvC). 

b) NH 3 , M NMj = 14 + 3 = 17 (đvC). 

c) CuS0 4 , M CuSO< = 64 + 32 + 4 X 16 = 160 (đvC). 

Câu 4. a) Một nguyên tử đồng, 2 phân tử natri clorua, 3 phân tử canxi 
cacbonat. 

b) 30 2) 6CaO, 5CuS0 4 . 

B. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 

Bài 1. Cho biết ý nghĩa của các công thức hóa học sau: 

a) KC1 b) N 2 c) Fe d) A1 2 0 3 e) HN0 3 

Lời giải 

a) KC1: phân tử gồm 2 nguyên tử của 2 nguyên tố K và Cl. Là hợp 
chất. Phân tử khối là 74,5. 

b) N 2 : phân tử gồm 2 nguyên tử của cùng một nguyên tố N. Là đơn 
chất. Phân tử khối là 28. 

c) Fe: Hạt nhỏ nhất của chất có thể tồn tại độc lập là nguyên tử. Là 
đơn chất. Nguyên tử khối là 56. 

d) AI2O3: phân tử gồm 2 nguyên tử AI và 3 nguyên tứ o. Là hợp 
chất. Phân tử khối là 102. 

e) HN0 3 : phân tử gồm 1 nguyên tử H, 1 nguyên tử N và 3 nguyên 
tử o. Là hợp chất. Phân tử khối 63. 

Bải 2. Viết công thức hóa học của: 

a) Bari cacbonat, biết trong phân tử có 1 nguyên tử bari, 1 nguyên 
tử cacbon và 3 nguyên tử oxi. 

b) Đồng sunfat, biết trong phân tử có 1 nguyên tử đồng, 1 nguyên 
tử lưu huỳnh và 4 nguyên tử oxi. 

c) Natri đihiđrophotphat, biết trong phân tử có 1 nguyên tử natri, 2 
nguyên tử hiđro, 1 nguyên tử photpho và 4 nguyên tử oxi. 

đ) Đường glucozơ, biết phân tử có 6 nguyên tử cacbon, 12 nguyên tử 
hiđro và 6 nguyên tử oxi. 

e) Canxi photphat, biết phân tử có 3 nguyên tử canxi, 2 nguyên tử 
photpho và 8 nguyên tử oxi. 

Hãy xác định phân tử khối của các hợp chất trên. 

Lirí. giải 

a) BaC0 3 (197); b) CuS0 4 (160); 

c) NaH 2 P0 4 (120) d) C 6 H 12 0 6 (180) 

e) Ca 3 p 2 0 8 hay Ca 3 (P0 4 ) 2 (310) 
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Bài 3. Xác định công thức phân tử trong các trường hợp sau: 

a) Trong chất X, cứ 24 phần khối lượng cacbon kết hợp với 32 phần 
khôi lượng oxi. 

b) Trong chất Y, cứ 46 phần khối lượng natri kết hợp với 16 phần 
khối lượng oxi. 

c) Trong chất z, cứ 3,6 phần khối lượng cacbon kết hợp với 9,6 
phần khối lượng oxi. 

d) Trong chất T, cứ 6 phần khối lượng cacbon kết hợp với 2 phần 
khối lượng hiđro. 

Lời giải 

24 32 

a) Sô" nguyên tử c : số nguyên tửO = - 1:1 

12 16 

Vậy công thức hóa học là co. 

Tương tự, ta có các kết quả sau: 

b) Na 2 0 c) C0 2 d) CH 4 

Bài 4. Phân tích một hợp chất X có thành phần: 27,38% Na; 1,19%H; 
14,29%c và 57,14%0. Xác định công thức của hợp chất X. 

Lời giải 

Gọi công thức tổng quát của hợp chất X có dạng là: Na x HyC z O t 
23x : y : 12z : 16t = 27,38 : 1,19 : 14,29 : 57,14 

27,38 ; 1,19 : 14,29 ; 57,14 . ị. ị. 1:3 
x:y:z: - 23 1 12 16 ~ : : 

Vậy công thức hóa học của (X) là: NaIIC0 3 . 

Bài 5. Một hợp chất oxit (X) có dạng R 2 O a . Biết phân tử khối của (X) là 102 đvC 
và thành phần phần trăm theo khối lượng của oxi trong (X) báng 47,06%. Hãy 
xác định tên R và công thức oxit của (X). 

Lời giải 

Theo đề bài, ta có: M R2 0 a = 2 Mr + 16.a = 102 (1) 

và -ỹệ- =— X 100% = 47,06% (2) 

R 2 O h 102 

Từ (2) => a = 3, thay vào phương trình (1), ta có: 

2.Mr + 16.3 = 102 => Mr = 27: nhôm (Al) 

Vậy R là kim loại nhôm và công thức Oxit: AI 2 O 3 
Bài 6 . Biết (X) chứa 2 nguyên tố c và H, trong đó cacbon chiếm 85,71% 

7 

theo khối lượng và phân tử khôi của (X) nhẹ hơn L lần phân tử khối của 
0 2 . Xác định công thức hóa học của (X) 
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Lời giải 

Gọi công thức tổng quát của (X): C x Hy 
Theo đề bài, ta có: 

Mx = ~ -M 0 => Mx = l . 32 = 28 đvC o 12 x + y = 28 (1) 

8 2 8 
1 9y 

Và %M C => ~ X 100 = 85,71% => X = 2 thế vào (1), ta được: 

28 

Y = 28 - 12x = 28 - 12.2 = 4. 

Vậy công thức hóa học của (X): C 2 H 4 

Bài 7. Tiến hành phán tích một hợp chất (X)- chứa: 32%C; 6,67%C; 
18,67%N và 42,66%0 theo khối lượng. Hãy xác định công thức hóa học của 
hợp chất (X), biết trong phần tử chỉ có một nguyên tử nitơ 
Lời giải 

Gọi công thức tổng quát của (X) là: C x H y OjNt 
m ( . = 32 gam 
m H = 6,67 gam 
m N = 18,67 gam 
m 0 = 42,66 gam 

Tỉ lê' X • V • z : t = m c ■ m H ■ m N ■ m 0 _ 32 : 6,67 18,67 ; 42,66 
1 ụ: X : y : z : - 12 : " : 14 ’ : 16 12 1 : 14 : 16 

= 1: I : 4 : 1 = 2:5:1: 2 
2 2 

=;■ Công thức nguyên tử của (X) là: (C 2 Hf, 02 N)n 
Vì trong phân tử (X) chứa một nguyên tử nitơ nên n = 1 
Vậy công thức hóa học của (X) là: C 2 H 5 O 2 N 
Bải 8 . Từ tí số khối lượng của các nguyên tố hiđro và oxi trong nước là 1:8, 
hãy tính tỉ lệ số nguyên tử các nguyên tố tạo thành nước. Tỉ lệ dó có 
phù hợp với công thức hóa học của nước không? 

Lời giải 

Ta biết khối lượng của 1/12 nguyên tử cacbon tức là của 1 đơn vị 
cacbon (đvC). 

Gụi X (gam) là khôi lượng tính bằng gam của 1 đvC 
Khối lượng của 1 nguyên tử H bằng: l.x (gam) 

Khôi lượng của 1 nguyên tử o bằng: 16.X (gam) 

Gọi m H , mo lần Ịượt là khôi lượng của các nguyên tô" 'liđro và oxi. 
Gọi a, b lần lượt là sô" nguyên tử H và số nguyên tử o có trong 
một lượng nước. Ta có: 

m H _ a X lx _ 1X a _ i (Ịq đó — - * - ỉ 

m 0 ” b X 16x ~ IbTb ~ 8 0 b - 1.8 ~ I 

Tĩ lệ này phù hợp với công thức hóa học H 2 O của nước. 
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Bài 9. Một hợp chất Y chứa Na và Cl, trong đó natri chiếm 39,3% theo 
khối lượng. Biết phân tử khôi của Y nặng gấp 29,25 lần phân tử khối của 
hiđro. Xác định công thức phân tử của Y. 

Lời giải 

Phân tử khối cua Y là: 29,25 X 2 - 58,5 
Trong phân tử cùa hợp chất Y có: 

OA - _ . , , ,, ,, 58,5 X 39,3 

100 X 23 

_..... ni ,, 58,5 X (100 - 39,3) . 

100 X 35,5 

Bài 10. Phân biệt các cách viết sau: 

a) 3C1 và 3 CỈ 2 b) 20 và 0 2 

c) 4A1C1 3 và A1C1 3 Q) 3S0 2 và S0 3 

Lời giải 

a) 3C1: 3 nguyên tử clo; 3C1 2 : 3 phân tử clo 

b) 20 : 2 nguyên tử oxi; 0 2 : 1 phân tử oxi 

c) 4A1C1 3 : 4 phân tử nhôm clorua; A1C1 3 : 1 phân tử nhôm clorua 

d) 3S0 2 : 3 phân tử khí suníbrơ; S0 3 : 1 phân tử lưu huỳnh trioxit 
Bài II. Một hợp chất z được cấu tạo gồm: c, H và o. Đốt cháy hoàn toàn 
1,24 gai 1 chât z thì thu được 1,76 gam C0 2 và 1 08 gam H 2 0. 

a, Tính khôi lượng cacòon có trong 1,76 gam C0 2 . 

b) Tính phần trăm khối lượng của cacbon trong z. 

c) Tính khối lượng của hiđro có trong 1,76 gam H 2 0 

d) Tính phần trăm theo khối lượng của hiđro trong z 

e) Tính khối lượng và phần trăm theo khối lượng của oxi trong z 

f) Biết phân tử khối của z bằng 62 đvC. Xác định côn í thức phân tử 

của z. 


Lời giải 

a) Khôi lượng của c có trong 1,76 gam C0 2 . 

Trong 44 gam C0 2 có 12 gam c 
Trong 1,76 gam C0 2 có * gam c 

1,76 X 12 A _ 

=> X = ———— = 0,48 gam. 

44 . 

b) Thành phần phần irãm cacbon trong z Ịà: 

X 100% = 38,71% 

1,24 
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c) Khối lượng của H trong 1,08 gam H 2 0 

Trong 18 gam H 2 0 có 2 gam hiđro 
Trong 1,08 gam H 2 0 có y gam hiđro 

2 X 1,08 _ ~ _ 

=> y = = 0,12 gam. 

d) n ' ành phần phần trăm của H trong z là: 

X 100% = 9,68% 

1,24 

e) Khối lượng oxi trong z là: 1,24 - (0,48 + 0,12) = 0,64 gam. 

và %0 = X 100% = 51,61% 

1,24 


g) Công thức phân tử của z 


- Số nguyên tử của c trong z là: 

- Số nguyên tử của H trong z là: 
Số nguyên .tử của o trong z là: 


38,71 X 62 
100 X 12 
r ,68 X 62 
100 X 1 
51,61 X 62 
100 X 16 


= 6 

= 2 


Vậy công thức phân tử của z là: C 2 H 6 0 2 
Bài 12. Một oxit nhôm z có tỉ lệ khối lượng giữa hai nguyên tố nhôm và oxi 
bằng 4,5 : 4. Hãy xác định công thức oxit nhôm (Z), biết răng phân tử khối 
của z lớn gấp 1,275 lần phân tử khối của CuO. 

Lời giải 

Cách 1: Gọi công thức oxit nhôm là: Al x Oy 

Theo đề bài: M z = 1,275 X 80 = 102 đvC 
Cv 27x + 16y = 102 (1) 

Mặt khác: 

m A1 4,5 27x 4,5 X 2 , n . 

o o — = - (2) 

m 0 4 16y 4 y 3 


Giải (1) và (2), ta được: X = 2; y = 3 
Vậy công thức phân tử của z là: A1 2 0 3 
Cách 2: Gọi công thức oxit nhôm là: Al x Oy 

Ta có: Hạ. Ị® 
m 0 4 

Ỵ A ,, . m A | m 0 4,5 _ 4 

17 16 27 16 

=í> Công thức nguyên của (Z) là: (Al 2 0 3 ) n 
Mà M z = 102 » 102n = 102 => n = 1. 
Vây công thức của z là: A1 2 0 3 
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Cách 3: Gọi công thức oxit nhôm là: Al x Oy 


Từ sụ. 
m () 4 


Lập hệ thức: 

27x 16y M 27x 16y 102 

%A1" %0 ~ 100% c 52,94% “ 47,06% “ 100% 

Giải hệ phương trình, ta được: x = 2 và y = 3 
Vậy công thức phân tử của (Z) là: AI 2 O 3 
Bài 13. Khi phân tích một hợp chất-Y gồm: 28% sắt, 24% lưu huỳnh và 48% 
là QXĨ. Xác định công thức phân tử của Y, biết phân tử khôi của Y bằng 
400 đvC. 

Lời giải 

Cách 1: 

Vì Y chứa Fe, s và 0 => công thức "ổng quát của (Y): Fe x SyO z 
m Pe = 28 gam 
Xét 100 gam chất Y => • m s = 24 gam 
m 0 = 48 gam 

Lập tỉ lệ: 

x . _ m s m 0 28 24 . 48 _ 2 . 3 , 12 

x:y :z - 56 '• 32 : 16 56 32 16 

=> Công thức nguyên của Y là: (Fe 2 S 3 0i2)h 
Mà My = 400 dvC 

o (56 X 2 + 32 X 3 + 16 X 12)n = 400 => n = 1 
Vậy công thức phân tử của Y là J : Fe 2 s 3 0 12 <=> Fe 2 (S0 4 ) 3 
Cách 2. Gọi công thức tổng quát của (Y): Fe x SyO z 
Ta có hệ thức: 

56x _ 32y 16^. = M 56x _ 32ỵ_ = 16^ _ 400 
%Fe “ %s " %0 “ 100% 0 28% 24% 48% 100% 

Giải hệ phương trình, ta có: X = 2, y = 3, z = 12 
Vậy công thức phân tử của Y là: Fe 2 s 3 0 12 hay Fe 2 (S0 4 ) 3 
Cách 3. Gọi công thức tổng quát của (Y): Fe x SyO z 
- Số nguyên tử của Fe là: ^ = 2 


- Sô' nguyên tử của s là: - - - — = 3 

100x32 
48 X 400 

- Số nguyên tử của o là: = 12 

6 J 100x16 

Vậy công thứ: phân tử của Y là Fe 2 S 3 0i2 hay Fe 2 (S0 4 ) 3 . 
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Bài 14. Khi phân tích định lượng một chết hữu cơ A, ta có kết quả sau: cứ 4 
phần khối lượng cacbon thì có một phần khối lượng hiđro và 2,67 phần 
khô'i lượng oxi. Biết phần tử khối của A gấp ] 1,5 lần phân tử khối của heli. 
Xác định công thức hóa học của A. 


Giải 


Gọi công thức tổng quát của (A) có dạng: C*H y O z 
Theo đề bài, ta có Ma = 11,5. M He = 11,5 X 4 = 46 đvC 


Và \ic : m H : mo = 12x : y : 16z =4:1: 2,67 

: 1 : 2 ' 67 
: : 16 


> X : y : 


= 2 : 6 : 


=> Công thức nguyên của (A): (C 2 H 6 0) n . 

Mà: Ma = (2 X 12 + 6 +16)n = 46 => n = 1 => CTHH CA): C 2 H 6 0 
Bài 15. Để đốt cháy 1 mol chất (X) cần 6,5 mol oxi, thu được 4 moi CƠ 2 và 5 
mol H 2 0. Hãy xác định công thức phân tử của (X). 

Giải 


Khi đốt cháy (X) thu được C0 2 và H 2 0 nên hợp chất (X) chứa: c, 
H và có thể có oxi. 

Gọi công thức tổng quát của (X); C x HyO z (z có thể bằng 0). 

Phản ứng: 


c x i: y c z • [ x+ 4- |)°2 — 1 xC0 2 + IH 2 0 


(mol) 1 -> (* + £-§) 


x 


y 

2 


Thèo đề bài, ta có hệ phương trình: 


n COí = X = 4 

n Hn = Ặ = 5 
■ H ‘° 2 


Giải hệ phương trình, ta được: X = 4; y = 10; z = 0 
Vậy công thức phân tử của (X): C 4 H 10 

Bài 18. Một hợp chất z gồm 3 nguyên tố: Na, s và o, có phân tử khối là 
142 đvC. Tỉ lệ khô'i lượng giữa các nguyên tố là: ưiNa : m s : mo = 23 : 16 : 
32. Lập công thức phân tử của hợp chất z. 
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Cách 1: 


Lời giải 


Vì z chứa Na, s vàOr> công th>' tống quát của (Z): Na^SyOí 
Mz = 142 đvC 


Theo đề: mNa ■ ms : mo = 23 : 16 : 32 


Lập tỉ lệ: X : y : z = — 

F J 23 


m s 

32 


m 0 _ 23 
16 - 23 


16 . 32 
32 : 16 


=2:1:4 


=> Công thức nguyên của z là: (Na 2 S0 4 ) n 

Mà Mz = 142 đvC «. (23 X 2 + 32 + 16 X 4)n = 142 => n = 1 

Vậy công thức phân tử của z là: Na 2 S 04 

Cách 2. 


Theo đề bài, ta có: %Na = 32,39%; %s = 22,54%; %0 = 45,07% 
Gọi công thức tổng quát của (Z): Na x SyO z 
Lập hệ thức: 

23x 32y 16z _ M 23x 32y I6z_ = 142 

%Na ~ %s “ %0 “ 100 % ^ 32,39% ~ 22,54% " 45,07% 100% 

Giải hệ phương trình, ta có: X = 2, y = 1, z = 4 


Vậy công thức phân tử của z là: Na 2 S0 4 
Cách 3. Gọi công thức tổng quát của (Z): Na x S y O z 
Theo đề: mNa : ms : m 0 = 23 : 16 : 32 


<=> x = 2y; z = 2x; z = y 
Lập tỉ lệ: X : y : í -- x : 


23 

23x _ 23 

16 

32y " 16 

23 

23x _ 23 

32 ° 

16z ■ 32 

16 

32y 16 

32 

16z " 32 

\ : 2x = 1 

ỉ : 1 : 4 


«^ông thức nguyên của z là: (N32S04),, 

Mà Mz = 112 đvC (23 X 2 + 32 + 16 X 4)n = 142 => n = 1 
Vậy công thức phân tử của z là: Na 2 S0 4 
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§6. HÓA TRỊ 


A. TÓM TẮT Lí THUYẾT 

Hóa trị của một nguyên tử (hay nhóm nguyên tử) là con sô' biểu thị khả 
năng liên kết của nguyên tử nguyên tố đó (hay nhóm nguyên tử), dược 
xác định theo hóa trị của H chọn làm đơn vị và hóa trị của o là hai 
đơn vị. 

^ Trong công thức hóa học, tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tô 
này bằng tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tô' kia. 

Ví dụ: - Hợp chất: N ổ 2 => 1JV = 2.II 

- Hợp chất: Cr 2 0, =>-2.111 = 3.11« 2.III = 3.11 
Phương pháp lập công thức nóa học của hợp chất: 

• Khi biết công thức hóa học của hợp chất gồm 2 nguyên tố và hóa 
trị của một nguyên tố, ta tính được hóa trị của nguyên tố kia. 

Ví dụ: + Tính hóa trị của nitơ trong công thức N 2 O 5 

X II 

N 2 0 5 , ta có: 2.X = 5.11 => X = V 
+ Tính hóa trị của lưu huỳnh trong công thức SO 2 . 

S0 2 , ta có: l.y = 2.11 =>y = IV 

• Khi biết hóa trị của hai nguyên tố, ta lập được công thức hóa học 
của hợp chất gồm hai nguyên tố đó. Nếu hợp chất gồm một 
nguyên tô' kết hợp, với một nhóm nguyên tử thì ta coi hóa trị của 
nhóm nguyên tử tương đương như một nguyên tố 

a b 

TSng quát: Lập công thức hóa học của hạp chất: Ax By 
Bước 1: Viết công thức chung có dạng: A x By 

__ X 1 ' X b 

Bước 2: Ap dụng qui tắc hỏa trị: axx = bxy o — = — 

y a 

Bước 3: Viết công thức hợp chất 
Lưu ỷ: Một sô' trường hợp riêng: 

+ Khỉ a = b thì X = y = 1: ZnS0 4 , NaCl, ... 

+ Khi a *b và có ước sô' chung thì lấy thương của chúng làm chỉ số: 
SiOọ. 

Ví dụ: Lập công thức hóa học của nhôm, sunfat, biết nhôm có hóa trị 
III và nhóm nguyên tử SO 4 có hóa trị II. 
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Lời giải 

Bưủc 1: Viết công thức hóa học chung của nhôm sunfat dạng: 

AựSOdy. 

Bước 2: Áp dụng qui tắc hóa trị, ta có: 


III X X = II X y < 


> f = iL = 2 => Ị x = 2 

y III 3 Ịy = 3 
Bước 3: Công thức hợp chất cần tìm là: Al 2 (SOi)s. 

Chú ỷ: - Một nguyên tố có thể có nhiều hóa trị. 

- Để viết nhanh công thức hóa học, ta lấy hóa trị cửa nguyên tố 
(hay nhóm nguyên tử) này làm chỉ sô' cho nguyên tử (hạy nhóm 
nguyên tử) kia, sau đó rút gọn sẽ thu được công thức hóa học (gọi là 
qui tắc đường chéo). 

B. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA TRANG 37 - 38 

Cần I. a) Hóa trị của một nguyên tố (hay nhóm nguyên tử) là con số biểu 
thị khả năng liên kết củạ nguyên tử (hay nhóm nguyên tử) này với nguyên 
tử (hay nhóm nguyên tử) khác. 

b) Khi xác định hóa trị, lấy hóa trị của nguyên tố H 'Lm đơn vị và 
hóa trị của nguyên tố o là hai đơn vị. 

Cáo 2. a) K: hóa trị I, H hóa trị 'I 
H: hóa trị I, s hóa trị I 
C: hóa trị IV, H hóa trị I. 
b) Fe hóa trị II, o hóa trị II 
Ag hóa trị I, o hóa trị II 
Si hóa trị ỊV, o hóa trị II. 

Càa 3. a) Quy tắc hóa trị: Trong công thức hóa học, tích của chỉ s ỵ và hóa 
trị của nguyên tô' này bằng tích chỉ số và hóa trị của nguyên tô' kia 
Ví dụ: CH 4 : ta có hóa trị của nguyên tô' H là đơn vị nên: 

lxx = 4xl=>x = IV. 

Si0 2 : ta có hóa trị của nguyên tô' o là II nên: 

1 X y = 2.II => y = IV. 


b) Đúng vì: 2 X I = 1 X II. 

Cảo 4 . a) ZnCl2, ta có: lxx = 2xI=>x=II-» hóa trị của Zn là II 
CuCl, ta có: lxy=lxl=>y = l -> héo trị của Cu là I 
A1CỈ3, ta có: 1 X z = 1 X III => z = III -> hóa trị của AI là UI. 
b) FeSƠ4, ta có: 1 X k = 1 X II => k = II -> hóa trị của Fe là II. 

Cáu 5. a) Công thức hóa học của: p (III) và H là PII3, c (ỊV) và 8 (II) là 
cs 2 , Fe (III) và o là Fe 2 0 3 . 

b) Na (I) và (OH) (I) là NaOH, Cu (II) và (SO 4 ) (II) là CuS0 4 Ca (II) 
và (N0 3 ) (I) là Ca(N0 3 ) 2 . 

40 


HỌC TỐT rÓA HỌC 



cáu 6 . MgCl, ta có: 1 X II * 1 X I -> sai, sửa lại MgCỈ 2 
KO, ta có : 1 X I * 1 X II -> sai, sửa lại K 2 O 

CaCl 2 , ta cc : 1 X II = 2 X I -> đúng 

NaC0 3 , ta có : 1 X I * 1 X II -» sai, sửa lại Na 2 C0 3 . 

Cáu 7. NO, ta có : 1 X X = 1 X II -> X = II -> hóa trị của N là II. 

N2O3, ta có : 2 X y = 3 X II -» y = III —> hóa trị của N là III 

N2O, ta có : 2 xz = lxII->z = I-> hóa trị của N là I 

N 0 2 , ta có : 1 X k =5 2 X II -> k - T V -> hóa trị của N là IV. 

Công thức hóa trị của nitơ là IV: N 0 2 . 

Câu 8. a) Hóa trị của Ba là II và hóa trị của PO 4 là III. 
b) Đáp án đúng là D. 
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Càu I. Cu(OH ) 2 ta có: 1 X X = 2 X I -> X = II -> hóa trị của Cu là II. 

PCI 5 tacó:lxy = 5xI-»y = V-» hóa trị của p là V. 

SiƠ 2 ta có: 1 X z = 2 X II -> z = IV -> hóa trị của Si là IV. 

Fe(N0 3 ) 3 ta có: 1 k = 3 X I -> k = III -» hóa trị cùa Fe là III. 

Càu 2. Đáp án đúng là D. 

Cầu 3. Fe 2 0 3 ta có: 2xx = 3xII->x = III-> hóa trị của Fe là III. 

Đáp án đúng là D (Fe 2 (SO^a). 

Câu 4. a) KC1 (74,5), BaCl 2 (208), A1C1 3 (133,5). 

b) K 2 SO 4 (174), BaS0 4 (233), A1 2 (S0 4 ) 3 (342). 

c. BÀ' TẬP LUYỆN TẬP 

Bài 1 . Lập công thức hóa học của hợp chất chứa 2 nguyên tô' sau (số viết 
trong ngoậc ngay sau kí hiệu hóa học biểu thị hóa trị của nguyên tố dó): 
ã) p (V) và C1 (I) 

b) C (IV) và s (II) 

c) Fe (III) và o (II) 

Lời giải 

a) Gọi công thức tổng quát có dạng: Px Cly 

. X 1 

Áp dụng qui tắc hóa trị, tacó:Vxx = Ixy=>- = 7 

y 5 

Chọn X = 1; y = 5 => công thức hóa học là: PC1 5 
Tương tự 

b) CS 2 c) Fe 2 0 3 
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Bài 2. Tính hóa trị của các nguyên tố: 

a) Cacbon trong các hợp chất: CH 4 , co, C0 2 . 

b) Lưu huỳnh trong các hợp chất: H2S, SO2, SO3 

c) Sắt trong các hợp chất: FeO, Fe 2 03 , Fe(OH) 3 , Fg 3 0 4 

d) Nitơ trong các hợp chất sau: NH 3 , NO, N0 2 , N 2 0 5 . 

Lời giải 

a) Hợp chất: CH4, co, C0 2 
Hóa trị: C(IV) C(II) C(IV) 

b) Hợp chất: H 2 S, S0 2 , SO 3 

Hóa trị: S(II) S(IV) S(VI) 

c) Hợp chất: FeO, Fe 2 03 , Fe(OH) 3 , Fe 3 0 4 

Hóa trị: Fe(II) Fe(lII) Fe(III) Fe(II+III) 

d) Hợp chất: NH 3 , no, N0 2i N 2 0 5 

Hóa trị: N(III) N(II) N(IV) N(V) 

Bại 3. Dựa vào hóa trị của các nguyên tô", hãy cho biết công thức hóa học nào 
sai trong các công thức sau: NaC 03 , CaN0 3 , KC1, S0 2 , SO3, C0 2 , CO3, Ffô 30 2 , 
A1(S0 4 ) 2 , BaC 03 - Hãy sửa lại công thức hóa học viết sai. 

Lời giải 

Công thức viết sai Sửa 


NaC0 3 

CaN0 3 

C0 3 

Fe 3 0 2 

A1(S0 4 ) 2 


Na 2 C0 3 
Ca(N0 3 ) 2 
C0 2 hay co 
Fe 2 0 3 
A1 2 (S0 4 ) 3 


Bài 4. Lập công thức hóa học của các nguyên tố sau với hiđro: 
a) S(II) b) N(III)c) C(IV) d) Cl(I) e) p (III) 


Lời giải 

a) H 2 S b) NH 3 c) CII 4 d) HC1 e) PH 3 . 

Bài 6 . Hợp chất của nguyên tô' A hóa trị II với nguyên tô" oxi, tronig đó 
nguyên tố oxi chiếm 20% về khối lượng. Hăy xác định tên nguyên tố A‘? 
Lời giải 

A có hóa trị II => Công thức chung của A với oxi là: AO 
Theo đề bài, ta có: 

%0 = - 16 _ X 100% = 20% o A + 16 = 30 
A + 16 


=> A = 64: Cu (dồng) 

Vậy A là kim loại dồng (Cu) 


42 


nọc TỐT hca ihọc 



Bài 6. Lập công thức hóa hpc C'ã các hợp chất với oxi của các nguyên tố sau đây: 

a) K (I) b) Ba (II) c) AI (III) 

d) Sí(IV) e)P(V) g)S(VI) 

Lời giải 

a) K 2 0 b) BaO c) A1 2 0 3 

d)Si0 2 e)P 2 O s g) SO 3 

Bài 7. Lập công f hức hóa học của các hợp chất với lưu huỳnh (II) của các 
nguyên tố sau: 

a)Na(I) b)Al(III) c) Fe(II) d) Hg e) 'a 

Lời giải 

a) Na 2 S b) AI2S3 c) FeS d) HgS e) BaS 

Bài 8 . Lập công thức hóa học của các nguyên tố với oxi: 

a)Na(I) b)Pb(IV) c) Fe(III) d) N(V) e) S(VI) 

Lời giải 

a) Na 2 Q b) Pb0 2 c) Fe 2 0 3 d) N 2 O 5 e) SO3 

Bài B. Tính hóa trị của X trong hợp chất của nó với o và H: 

a) x 2 0, XO, x 2 0 3 , X0 2 ~X 2 0 5 , XO 3 , x 2 0 7 ? 

b) XH, XH 2 , XH 3 , XH 4 ? 

Lời giải 

a) x 2 0, XO, x 2 0 3 , X0 2) X 2 0 5 , X0 3 , X 2 0 7 ? 

(I), (II), (III), (IV), (V), (VI), (VII) 

b) ýĩi, xh 2 , xh 3 , xh 4 ? 

(I), (II), (III), (IV) 

Bài 10. Lập công thức hóa học của hợp chất tạo bởi: 

a) Fe(III) và N0 3 (I) b) K(I) và S0 4 (II) 

c) Ba(II) và P0 4 (III) d) Na(I) và C0 3 (II) 

e) AKIII) và S0 4 (II) f) Cu(II) và C1(I) 

g) /KIIDvà Sdì) 


Lời giải 

a) Fe(N0 3 ) 3 b) KoS0 4 c) Ba 3 (P04) 2 d) Na 2 0O 3 

e) Al 2 (S0 4 ) 3 0 CuCl 2 g) AlaSc 

Bàl u. Một hợp chất sắt clorua chứa: 34,46% Fe va "5,54% Ch Hãy xác 
định hóa trị của sắt trong hựp chất trên? 

Lời giải 

Gọi công thức tổng quát có dạng: Fe x Cly 

T . ... __ 34,46 . 65,54 , . - 

Lập tỉ lệ: X : y = =1:3 

56 35,5 


Vậy còng thức hóa học là: FeCl 3 => Fe có hóa trị (III) 
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Bài 12. Một hợp chất X có thành phần như sau: 80% Cu và 20% o. Hãy xác 
định công thức của X và hóa trị của đồng trong hợp chất trên? 

Lời giải 

Tương tự bài 9, công thức hóa học của X là: CuO, hóa trị của đồng 
bằng (II) 

Bài 13. Mỗi vạch nôì giữa hai nguyên tử trong một phân tử biổu diễn một 
hóa trị. Hãy xác định hóa trị của các nguyên tố trong các hợp chất cho 
dưới đây? 

H 

a) H-C-H b) H—N—H c)0=s=0 d) H—s—H 

H H 0 

o yO 

o) >I-0 -nJ f) H-O-H g)0=c=0 

o o ri . ... 

Lời giải 

Trong các công thức trên thì H thể hiện háo trị I; o thể hiện hóa 
trị II; N hóa trị III (b) và V (e); c hóa trị IV; s thể hiện hái trị II 
(d) và VII (c); N thể hiện hóa trị III (b) và V (e). 

Bài 14. Viết công thức hóa học của các hợp chất tạo bởi các thành phần cấu 
tạo sau và Hnh phân tử khối của các hợp chất đó: 

a) Pb (II) và N0 3 b) Ca và P0 4 c) Fe (III) và C1 

d) A fo và S 0 4 e) Ba và CO3 f) Mg và HSO4 

(Pb = 207; Fe = 56; Ca = 40; C1 = 35,5; p = 31; Mg = 24; Ag = 108; 

s = 32; c = 12, o = 16; Ba = 137) 

Lời giải 

a) Pb(N0 3 ) 2 (331 đvC) b) Ca 3 (P0 4 ) 2 (310 đvC) 

c) FeCl 3 (162 p đvC) d) Ag 2 S0 4 (312 đvC) 

e) BaCOg (197 đvC) 0 Mg(HS0 4 ) ? (218 đvC) 

Bài 15. Tính số nguyên tử hidro liên kết được với nguyên tử, nhóm nguyên 
tử sau. Viết công thức hóa học của các hợp chất đó. 

S(II); Br(I); N(III); S0 4 (II); N0 3 (I); C0 3 (II); P0 4 (III); C(IV); Si0 3 (II); P(IỈI) 
Lời giải 

S:2(H 2 S" Br: l(IIBr); N: 3(NH 3 ); Si: 4(SiH 4 ); 

S0 4 : 2(H 2 S0 4 ); N0 3 : 1(HN0 3 ); C0 3 : 2(H 2 C0 3 ); P0 4 : 3(H 3 P0 4 ); 

C;4(CH 4 ); Si0 3 : 2(H 2 Sì0 3 ); P: 3(PH 3 ) 
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Bài 16. Hợp chất (Z) của nguyên tố A hóa trị II với nguyên tố oxi. Nguyên 
tô' oxi chiếm 20% về khôi lượng. Hãy cho biết tên nguyên tô' A là gì? 

Lời giải 

Gọi công thức tổng quát của (Z): AO (với A là nguyên tử khối của 
kim loại A). 

Tlieơ đề bài, ta có: 

%0 = X 100% «. X 100% = 20% <=> A + 16 = 80 

m A0 A + 16 


=> A - 80 - 16 = 64 đvC: đồng (Cu) 

Vậy công thức phân tử của (Z): CuO , 

Bài 17. Một hợp chất X gồm các nguyên tô' Mg, c, 0 có tỉ lệ về khối lượng là: 

: mc: : mo = 2 : 1:4. Tìm công thức hóa học của X, biết phân tử khối 
bằng 84 đvC. Tính hóa trị của magie trong hợp chất vừa lập. 

Lời giải 


Gọi công thức tổng quát của X là: Mg x C y Oj 

Lập tỉ lệ: X : y : X = ị- : -- : = 1:1: 3 

F 24 12 16 

=> công thức nguyên của (X) là: (MgC0 3 ) n 

Vì Mx = 84 đvC <=> (24 + 12 + 48)n = 84 => n = 1 

Vậy công thức của X là: MgC0 3 => Mg có hóa trị II 

Bài 18. Có một dây sắt nặng 1,68 gam cháy hết với 0,64 gam oxi thu được 

2,32 gam một oxit sắt. Hãy xác định công thức phân tử của oxit và hóa trị 

của sắt trong hợp chất vừa lập. 


Lời giải 

Gọi công thức oxit sắt có dạng Fe x Oy 

T t-ỉ 1A. 56x 1,68 X 3_ A ... 

16y 0,64 y 4 

Và 56x + 16y = 2,32 (2) 

Giải (1) và (2), ta được: y = 0,04 và X = 0,03 
Vây công thức oxit sắt là: Fe 3 0 4 (Fe0.Fe 2 0 3 ) 

Trong hợp chất trên, Fe có hóa trị II và hóa trị III. 
HỌC TỐT hóa học 8 
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CHƯƠNG II. 


PHẢN ỨNG Hód HỌC 

§1. sự BIỂN ĐỔI CHẤT 

A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 

^ Hiện tượng vật lý là hiện tượng trong đó chất biến đổi (trạng thái, 
hình dạng, kích thước ...) mà vẫn giữ nguyên là chất ban đầu, 

^ Hiện tượng hoa học là hiện tượng trong đó có sự biến đổi chất này 
thành chất khác, tức là có sự sinh ra c ất mới. 

B. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA TRANG 47 

Câu I. Dấu hiệu chính đế phân biệt hiện tượng hóa học với hiện tượng vật 
lí là xem có tạo ra chất mới hay vẫn giữ nguyên chất ban đầu. 

Càu 2. a) Đây là hiện tượng hóa học vì tạo ra chất mới là khí lưu huỳnh đioxit. 
u) Hiện tượng vật lí vì vẫn chất ban đầu là thủy tinh. 

c) Hiện tượng hóa học vì tạo ra chất mới là vôi sống và cacbon đioxit. 

d) Hiện tượng vật lí vì vẫn là chất ban đầu là cồn. 

Càu 3. Hiện tượng vật lí diễn ra ở giai đoạn nến chảy lỏng thấm vào bấc và 
gia’ đoạn nến chảy lỏng chuyển thành hơi, trong giai đoạn này nến chỉ 
biên đổi về trạng thái. 

Hiện tượng hóa học diễn ra ở giai đoạn nến cháy trong không khí 
tạo ra khí cacbon đioxit và hơi nước, 
c. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 
Bàl I. Quan sát hiện tượng sau: 

a) Cho vôi sông (CaO) hòa tan vào nước 

b) Đinh sắt đế trong không khí bị gỉ chuyển thành một chất màu đỏ. 

c) Cồn để trong lọ không kín bị bay hơi 

d) Dây tóc trong bóng đèn điện nóng và sáng lên khi dòng điện 
chạy qua. 

e) Lưu huỳnh cháy tạo thành khí suníurơ (SO 2 ). 

f) Nước đá tan thành nước lỏng. 

g) Thủy tinh nóng chảy 

Hãy cho biết đâu là hiện tượng vật lí, đâu là hiện tượng hÓỄ học. 
Lời giải 

a) Hiện tượng hóa học b) Hiện tượng hóa học 

c) Hiện tượng vật lí d! Hiện tượng vật lí 

e) Hiện ượng hóa học f) Hiện tượng vật lí 

g) Hiện tượng vật lí 
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Bài 2. Trong các quá trình sau đây, đâu là hiện tượng vật lí, đâu là hiện 
tượng hóa học? 

a) Cho một ít đường vào õng nghiệm đựng nước, lắc kĩ cho đường 
tan hết, thu được nước đường. Đun sói nước đường trẽn ngọn lửa đèn cồn. 
Khi nước bay hơi hết ta thu được một chất rắn màu trắng. Tiếp tục đun, 
chất rắn màu trắng biến thành chát rắn màu đen và thấy có chất khí 
thoát ra. Chất khí này làm đục nước vôi trong. 

b) Nghiền nho quặng pirit sắt (FeS 2 ) và đưa vào lò nung ở nhiệt độ 
cao. Quậng bị biến thành chất rắn màu đen và sinh ra một chất •khí có 
mùi hắc. I)ẫn chất khí này qua hệ thông lọc để làm sạch, rồi dẫn vào tháp 
oxi hóa. Sản phẩm tạo thành được đưa vào tháp cho tiếp xúc với nước, thu 
được axit sunfuric. 

c) Giũa một đinh sắt thành mạt sắt. Ngâm mạt sẩt trong ống 
nghiệm đựng axit clohiđric, thu được sắt clorua và khí hiđro. 

Lời giải 

a) Hiện tượng vật lí: tan, bay hơi 

Hiện tượng hóa học: chất màu trắng biến thành màu đen, chất 
khí làm đục nước vôi trong. 

b) Hiện tượng vật lí: nghiền nhỏ quặng 

Hiện tượng hóa học: Quặng biến thành chất màu đen và sinh ra 
một chất khú mùi hắc, sản phẩm tạo thành, tiếp xúc với nước 
thu được axit sunfuric. 

c) Hiện tượng vật lí: giũa đinh sắt thành mạt sắt 

Hiện tượng hóa học: ngâm mạt sắt trong ông đựng axit clohiđric 
tạo ra sắt clorua và khí hiđro. 

Bái 3. Bạn Tươi lấy 10 gam chất rắn natri hidrocacbonat (NaHC 3 -gọi là 
thuốc muối), tiến hành 3 thí nghiệm sau: 

Thí nghiệm 1: Hòa tan 3 gam chất rắn trên vào cốc chứa nước, 
được dung dịch trong suốt. 

Thí nghiệm 2: Hòa tan 5 gam chất rắn trên vào axit clođric thấy 
có sủi bọt khí. 

Thí nghiệm 3: Cho phần còn lại vào cốc sứ rồi nung nóng, màu trắng 
không đổi nhưng thoát ra một chất khí có thể làm đục nước vôi trong. 

Hãy cho biết trong những thí nghiệm trên, đâu là sự biến đổi vật lí, 
đàu là sự biến đổi hóa học. Giải thích? 

Lời giải 

a) Hòa tan NaHCƠ 3 vào nước là hiện tượng vặt lí vì không có sự 

biến đổi chất này thành chất khác. 

b) Hòa tan NaHCƠ 3 vào axit clođric thấy sủ' ìọt khí, đó là dấu hiệu 

có chất khí thoát ra, đây là sự biêh đổi hóa học vì tạo ra chất mới. 

c) Nung nóng NaHC0 3 thấy thoát ra chất khí làm đục nước vôi 

trong là sự biến đổi hóa học. 
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Bài 4. Hiện tượng nào sau đây là hiện tượng vật lí, hiện tượng hóa học? 

a) Nến được làm bằng paraíìn. Khi đốt' nến, lúc đầu paraíín nóng 
chảy và thấm vào bấc, sau đó chuyển thành hơi paraffìn, hơi cháy biên 
thành khí cacbonic và hơi nước. 

b) Nung đỏ một thỏi thép rồi rèn thành một con dao. 

c) Bạn Thắm vô ý để cái rổ nhựa gần bếp lửa nên nó bị méo mó và 
bốc cháy có mùi kb ít rất khó Caịu. 

d) Trộn xi măng, cát với sữa vôi được một khối dẻo gọi là vữa dùng 
trong xây uựng. Dần dần vữa vôi đông cứng lại như đá làm cho công trình 
xây dựng bền vững. 

e) Đập nhỏ đá vôi rồi xếp vào lò nung ở nhiệt độ cao (1000°C), ta 
thu được vôi sông và khí cacbonic thoát ra từ miệng lò. Cho vôi sống vào 
nước ta được vôi tôi. 

Lời giải 

a) Hiện tượng vật lí: paraíín nóng chảy và chuyển thành hơi paraíĩn. 

Hiện tượng hóa học: hơi paraíin cháy biến thành khí C0 2 và hơi H 2 0. 

b) Hiện tượng vật lí. 

c) Hiện tượng vật lí: rổ nhựa bị méo 
Hiện tượng hóa học: cháy bốc mùi khét 

d) Hiện tượng vật lí: trộn xi măng, cát, vôi được một khối dẻo 
Hiện tượng hóa học: vữa vôi đcng cứng lại 

e) .Hiện tượng vật ií: đập nhỏ đá vôi 

Hiện tượng hóa học: nung đá vôi được vôi sống và khí C0 2 . Cho 
vôi sống vào nước được vôi tôi. 

Bài B. Để sản xuất axĩt suníuric, người ta dùng nguyên liệu là quặng pirit 
sắt (FeS 2 ) đem nghiền nhỏ rồi nung ở nhiệt độ cao thu được sắt (III) oxit 
(Fe 2 C> 3 ) và khí sunfurơ (S0 2 ). Oxi hóa có (V 2 0 5 ), 450°C) làm xúc tác thu 
được S0 3 , cho S0 3 hợp với nước thu được axit suníuric (H 2 SO 4 ). Hãy xác 
định đâu là hiện tượng vật lí? Và đâu là hiên tượng hí'a học? 

Lời giải 

- Hiện tượng vật lí: nghiền nhỏ quặng pirit sắt (FeS 2 ) 

- Hiện tượng hóạ học: 

• Quặng pirit sát cháy tạo thành Fe 2 0 3 và S0 2 

• Oxi hóa S0 2 thành SO 3 

• Hợp chất nước SO 3 thành axit sunfuric (H 2 SCh) 
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Bài 6. Khi đốt nến chảy lỏng thấm vào bấc, sau đó nến lỏng chuyển thành 
hơi. Hơi nến cháy tạo thành khí cacbonic và hơi nước. Hãy cho biết hiện 
tượng nào là vật lí, hiện tượng nào là hóa học? 

Lời giải 

- Hiện tượng vật lí: nón chảy lỏng; nến chuyển thành hơi 

- Hiện tượng hóa học: nến cháy tạo thành khí cacbonic và hơi nước. 
Bàỉ 1 . Vào mùa đông các loại mỡ động vật (heo, bò, ...) bị đông lại. Khi đun 
thì mở chảy lỏng và nếu tiếp tục đun quá lửa mỡ sẽ khét. Hãy xác định 
hiện tượng hóa học? 

Lời giải 

Hiện tượng hóa học là: khi đun quá lửa có mùi khét, giai đoạn này có 
sự biến đổi hóa học vì mỡ đã biến đổi thành than và các khí khác. 

§2. PHẢN ỨNG HÓA HỌC 
A. TÓM TẮT Lí THUYẾT 

^ Phản ứng hóa học là quá trình biến đổi chất này thành chất khác. 

^ Chất ban dầu bị biển đổi gọi là chất tham gia hay chất phản ứng. 

Chất mói sinh ra gọi là sản phẩm hay chất tạc thành. 

% Phản ứng hóa học có thể dược ghi theo phương trình chữ. 

Sơ đồ: Tên các chất phản ứng -> tên các sản phẩm. 

Trong phản ứng hóa học chỉ liên kết giữa các nguyên tử thay đổi 
làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác. 

Ví dụ: khí hiđro + khí oxi -> hơi nước. 

Giải thích: liên kết giữa hai nguyên tử hiđro trong phân tử hiđro và 
giữa hai nguyên tử hidro oxi trong phân tử oxi bị đứt ra còn liên kết 
giữa một nguyên tử oxi và hai nguyên tử hiđro dược hình thành. Đơn 
. chất hỉđro và oxi biến dổi thành hợp chất nước. 

^ Điều để phản ứng hóa học xảy ra. 

• Các chất tham gia phải tiến xúc với nhau. 

• Cần đun nóng để khơi mào cho phản ứng xảy ra. 

• Một sô' phản ứng cần chất xúc tác. 

^ Dâu hiệu để nhận biết phản ứng hóa học xảy ra. 

• Có chất mới xuất hiện (tạo thành). 

• Sự thay đổi màu sắc. 

• Có chất khí thoát ra (sủi bọt). 

• Xuất hiện chất kết tủa. 

• Có sự tỏa nhiệt hoặc phát sáng. 
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B. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA TRANG 50 - 51 

Câu 1. a) Phản ứng hóa học là quá trình biến đổi chất này thành chất khác. 

b) Chất ban đầu bị biến đổi trong phản ứng gọi là chất phản ứng, 
chất mới sinh ra là sản phẩm. 

c) Trong quá trình phản ứng, lượng chất phản ứng giảm dần, lượng 
sản phẩm tăng dần. 

Càu 2. a) Khi chất phản ứng chính là phân tử phản ứng vì hạt hợp thành 
hầu hết các chất là phân tử, mà phân tử thể hiện đầy đủ tính chất của chất. 
(Đơn chất kim loại có hạt hợp thành là nguyên tử, nên nguyên tử tham gia 
phản ứng tạo ra liên kết với nguyên tử của nguyên tô' khác). 

b) Trong phản ứng hóa học chỉ có liên kết giữa các nguyên tử thay 
đổi làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác. Kết quả chất này 
biến đổi thành chất khác. 

c) Số nguyên tử của mỗi nguyên tố vẫn giữ nguyên trước và sau 
phản ứng. Sô' nguyên tử H là 4 vì sô' nguyên tử o là 2. 

Cáu 3. Phương trình phản ứng: 

Paraíín + oxi -> cacbon đioxit + hơi nước 
Chất tham gia: paraíìn và oxi 
Sản phẩm: cacbon đioxit và hơi nước 

Cáu 4. “Trước khi cháy châ't paraíìn ở thể rắn, còn khi cháy ở thê lỏng. 
Các phân tử paraíĩn phản ứng với các nguyên tử khí oxi” 

Cáu 5. Dấu hiệu nhận biết phản ứng xảy ra là sủi bọt khí. Phương trình 
chữ của phản ứng: 

Axit clohiđric + canxi cacbonat -> canxi clorua + nước + khí cacbonic 
Câu 6. a) Đập vừa nhỏ than trước khi đưa vào bếp là đế tăng bề mặt tiếp 
xúc của than với khí oxi, dùng que lửa châm rồi quạt mạnh lúc đầj để khơi 
mào phản ứng, cung cấp đủ khí oxi cho phản ứng. 
b) Phương trình chữ của phản ứng: 

Than + oxi -> khí cacbon đioxit. 

B. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 

Bài 1. Hãy xác định chất tham gia và sản phẩm trong các phản ứng sau? 
Viết phương trình chữ của các phản ứng đó? 

a) Đô't lưu huỳnh ngoài không khí, lưu huỳnh hóa hợp với khí oxi tạo 
thành khí suíurơ (SO 2 ) có mùi hắc. 

b) Paraíin (nến) cháy trong không khí sinh ra khí cacbonic vồ hơi nước. 

c) ơ nhiệt độ cao, nước bị phân hủy sinh ra khí hiđro và ktí oxi. 
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d) Khi nung, đá vôi (CaC0 3 ) bị phân hủy sinh ra vôi sống (CaO) và 
khí cacbonic (C0 2 ). 

e) Dưới áp suất cao, nhiệt độ và xúc tác thích hợp, amoniac được tạo 
thành khi cho nitơ tiếp xúc với hidro. 

f) Dẫn khí C0 2 và nước vôi trong (Ca(OH) 2 ) tạo thành CaC0 3 và H 2 0 

g) Nhờ ánh mặt trời, cây xanh hút nước từ đất, kết hợp với khí 
cacbonic trong không khí tạo thành hai châ't là glucozơ và khí oxi. 

Lirì giải 

Chất tham gia đứng trước mũi tên (->), chát tạo thành đứng sau 
mũi tên. 

a) Lưu huỳnh + khí oxi -» khí sunfurơ 

b) Paraíìn + khí oxi -> khí cacbonic + hơi nước 

c) Nước -> khí hiđro + khí oxi 

d) Đá vôi -» vôi sông + khí cacbonic 
é) Nitơ + hiđro -» amoniac 

f) Khí cacbonic + vôi tôi -> đá vôi + nước 

g) Nước + khí cacbonic -> glucozơ + oxi 
Bài 2. Trong phản ứng hóa học, hãy cho biết: 

a) Hạt vi mô nào được bảo toàn, hạt vi mô nào có thể bị chia nhỏ hơn? 

b) Vì sao có sự biến đổi phản tử chất này thành phân tử chất khác? 

c) Nguyên tử có bị chia nhỏ hay không? 

Lời giải 

a) Hạt nguyên tử được bảo toàn, hạt phân tử còn có thể bị chia nhỏ ra. 

b) Do có sự phá vờ các phân tử ban đầu để sắp xếp lại thành phân 
tử chất khác. 

c) Nguyên tử còn có thế bị chia nhỏ thành các hạt dưới nguyên tử, 
đó là các hạt electron, proton, nơtron. 

Bài 3. Hãy viết phương trình băng chữ biểu diễn các hiện tượng được mô tả 
sau đây: 

a) Quặng pirit sắt (FeS 2 ) được nghiền nhỏ rồi đưa vào lò nung, thu 
được một chất rắn màu đen (Sắt (III) oxit) và khí có mùi hắc 
(khí sunfurơ). 

b) Thành phần chủ yếu của khí trong bình ga là metan (CII 4 ) khi bật 
lửa bếp ga thì khí metan cháy sinh ra khí cacbonic và hơi nước. 

c) Khi lên men rượu glucozơ thu được rượu etylic và khí cacbonic 

d) Để điều chế oxi, người ta tiến hành nung thuốc tím (kali 
pemanganat-KMn0 4 ), thu được kali manganat (K 2 Mn0 4 ); mangan 
đioxit (Mn0 2 ) và khí oxi. 

Lỉĩi giải 

a) Quặng pirit sắt ———> sắt (III) oxit + khí suníurơ 

b) Khí metan ———> Khí cacbonic + hơi nước 

c) Glucozơ — — — —> Rượu etylic + khí cacbonic 

d) Kali pemanganat —£—» Kali manganat + mangan đioxit + khí oxi 
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Bài 4. Một nhà sinh học ví cây xanh như sau: 

Cây xanh ơi! Anh anh hùng lắm; 

Anh hít khí trời (CO2), anh xơi nước lã; 

Anh thải cho đời hàng vạn lá xanh tươi 

Hãy biểu diễn bằng phương trình chữ cho bài thơ trên. Biết từ 
“Hàng vạn lá xanh tươi” chỉ glucozơ và khí oxi 

Lời giải 

Khí cacbonic + nước — chat dĩệp ? iục — > glucozơ + khí oxi 

Bài 5. Thành phần của thuốc nổ đen gồm: 75% KNO 3 (kali nitrat); 10% s 
(lưu huỳnh) và 15% c (than). Khí cacbonic (CO 2 ) và khí nitơ (N 2 ). Dẫn sản 
phẩm khí vào dung dịch nước vôi trong Ca(OH ) 2 dư, dung dịch bị đục do 
tạo canxi cacbonat (CaCƠ 3 ) và nước. Hãy viết phương trình chữ và phương 
trình hóa học của các hiện tượng mô tả ở trên. 

Lời giải 

• Phương trình chữ: 

Kali nitrat + lưu huỳnh + than ———> kali suníua + khí 
cacbonic + khí nitơ 

• Phương trình hóa học: 2 KNO 3 + s + 3C ———> K 2 S + 3C0 2 + N 2 

• Phương trình chữ: 

Khí cacbonic + dd nước vôi trong -> canxi cacbonat + nước 

• Phương trình hóa hoc: C0 2 + Ca(OH ) 2 -» CaCOal + H 2 0 
Bài 6 . Hãy giải thích vì sao? 

a) Để bảo vệ các đồ dùng bằng kim loại khỏi bị gỉ, người ta phủ lên 
bề mặt kim loại một lớp sơn, lớp mạ, lớp dầu mỡ,...? 

b) Khi nhóm lò, người ta quật không khí vào lò? 

c) Khi dập tắt các đám cháy, người ta lấy chăn phủ kín đám cháy 
hoặc phun nước vào? 

d) Viên than tổ ong cần phải có nhiều lỗ. 

e) Ở khu vực bán xăng phải tuyệt đối cấm lửa 

Lời giải 

a) Sau khi sơn, mạ, bôi dầu,...kim loại không tiếp xúc dược với oxi, 

phản ứng của kim loạii với oxi không xảy ra -> kim loại được bảo vệ. 

b) Khi nhóm lò, người ta qạt không khí vào lò để tăng lượng oxi, 

phản ứng cháy xảy ra mạnh hơn. 
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(C) Khi dập tắt đám cháy: 

•+) Dùng chăn phủ kín đám cháy dể ngăn không cho oxi tiếp xúc với 
vật cháy —> phản ứng cháy không xảy ra -> lửa tắt. 

+) Phun nước vào đám cháy có 2 tác dụng: hạ nhiệt độ của vật cháy 
xuống thấp hơn nhiệt độ cháy và ngàn không cho oxi tiếp xúc với 
vật cháy -> phản ứng cháy không xảy ra -» lửa tắt. 

d) Viên than tổ ong có nhiều lỗ để diện tích tiếp xúc giữa than và 
oxi không khí tăng lên, dỗ cháy hơr 

e) Xăng bay hơi rất mạnh. Hơi xăng dề bắt lửa. 

Bài 7 . a) Trong phản ứng oxi tác dụng với hiđro tạo thành nước. Hãy cho 
biết liên kết nào bị đứt? Liên kết nào được hình thành? Viết phương trình 
chữ của phần ứng. 

. b) Trong phản ứng bari với clo tạo thành -bari clorua, hãy cho biết 
liên kết nào bị đứt? Liên kết nào được hình thành? Viết phương trình chữ 
của phản ứng đó. 

Lời giải 

a) Liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử oxi và trong phân tử 

hiđro bị đứt, liên kết giữa nguyên tử oxi và hiđro trong nước được 
hình thành: Iỉiđro + oxi -» nước 

b) Liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử clo bị đứt, liên kết 
giữa nguyên tử bari và clo được hình thành. 

Bari + clo bari clorua 

Bài 8. Trường hợp nào sau đây xảy ra phán ứng hóa học? Vì sao? 

a) Vôi để lâu ngày trong không khí tứ' bị vón cục, gọi là hiện tượng 
vôi bị “chết”. 

b) ủ quả trong thùng kín cho mau chín. 

c) Khi có dòng điện chạy qua thì dây tóc bóng đèn phát sáng. 

d) Cơm nấu bị khê. 

e) Mùa hè thức ăn dễ bị ôi thiu. 

f) Cho quả trứng vào cốc (A) chứa nước nguyên chất, cốc (B) chứa 
axit clohiđric. 

Lời giải 

a) Có phản ứng xảy ra vì khi vôi bị vón cục thì không sử dụng được nữa. 

b) Có phản ứng hóa học xảy ra và khi quả chín có mùi thơm và vị 
ngọt. 

c) Không có phản ứng xảy ra vì không có sự biến đổị chất. 

d) Có phản ứng xảy ra vì xuất hiện mùi khê, cơm ngả sang màu đen. 

e) Có phản ứng xảy ra vì thức ăn bị biến đổi, không ăn được nữa. 

0 Cốc (A) không xảy ra phản ứng, cốc (B) có phản ứng xảy ra. 
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Bài 9. Cho một lá nhôm tác dụng với dung dịch axit sunĩuric, nhận, thấy 
nhiệt độ của quá trình phản ứng tăng dần. Thể tích khí hiđro thui được 
tương ứng với thời gian đo được như sau: 


Thể tích (ml) 

1 4 

15 

60 

80 

85 

89 

90 

90 

Thời gian (phút) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 


a) Thể tích khí hỉđro thu được trong quá trình thí nghiệm thay đổi 
như thế nào? 

b) Vẽ đồ thị biểu diễn thể tích hiđro thu được theo thời gian thí 
nghiệm (thể tích khí trên trục tung, thời gan trên trục hoành). 

c) Hãy giải thích vì sao ở thời điểm từ phút thứ 2 đến phút thứ 4. 
phản ứng hóa học xảy ra nhanh hơn so với những thời điểm khác. 

d) Độ dốc của đồ thị xảy ra như thế nào kể từ phút thứ 7 trơ đi. 

e) Phản ứng hóa học kết thúc vào phút thứ mấy? 

Lời giải 

a) Thể tích khí hiđro thu được tăng dần theo thời gian và thiể tích 
cuối cùng thu được là 90 ml. 



nhiệt. Từ phút thứ 2 đến phút thứ 4 axit sunfuric đạt đến nhiiệt độ 
thích hợp, ngoài ra axit còn đủ đặc. Do vậy ở thời điểm, phảin ứng 
hóa học xảy ra nhanh hơn so với những thời điểm khác. 

d) Độ dốc của đồ thị giảm dần, đến phút thứ 7 và từ thời điểim này 
trở đi, đồ thị không còn độ dốc, nó trở nên song song với trục hioanh. 

e) Phản ứng hóa học kết thúc sau 7 phút. 
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§3. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐl LƯỢNG 

A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 

^ Trung một phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các sản phẩm 
bằng tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng. 

^ Giải thích hóa học xảy ra chỉ làm thay đổi liên kết giữa nguyên tử, 
còn sô nguyên tử của mỗi nguyên tử vẫn giữ nguyên. Do đó tổng khối 
lượng của các nguyên tử không thay đổi. 

^ Trong phản ứng hóa học có những chất nếu biết khối lượng của 
(li -1) chất thi được khối lượng của chất còn lại. 

B. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA TRANG 54 

Càu 1. a) Trong một phản ứng hóa học, tổng khôi lượng của các sản phẩm 
bằng tổng khôi lượng của các chất tham gia phản ứng. 

b) Vì trong phản ứng hóa học, nguyên tử được bảo toàn không mất đi. 
Câu 2. Theo định luật bảo toàn khối lượng: 

m Na 2 Sp 4 + m BaCl 2 = m BaS0 4 + m NaCl 

—^ ưiị 3 a (>Ị a = nTg a gQ a + m NaC i ^Na 2 so 4 = 23,3 + 11,7 — 14,2 = 20,8 (gam). 
Cảu 3. a) Theo định luật bảo toàn khối lượng: 

m.M g + ĩĩ1q ( = mMgo 

b) m 0a = m Mg 0 - m M g = 15 - 9 = 6 (gam). 

c. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 


Bàl 1. Cho phản ứng phân hủy thủy ngân oxit: 

HgO -> Hg + 0 2 

Hãy lập phương trình hóa học và: 

a) Tính khối lượng oxi sinh ra khi phân hủy 21,6 gam HgO. 

b) Tính khối lượng thủy ngân (Hg) sinh ra khi phân hủy 43,2 gam HgO. 

c) Tính khối lượng HgO bị phân hủy khi có 14,07 gam Hg sinh ra. 

Lời giải 

Phương trình hóa học là: 2HgO -> 2ỈIg + 0 2 
a) Tính khối lượng oxi sinh ra 
211gO -> 2IIg + 0 2 
(gam) 2x217 32 

(gam) 21,6 X 


21,6 X 32 
2 X 217 


1,6 (gam) 
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b) Tính khôi lượng thủy ngán 
2HgO -> 2Hg + 0 2 
(gam) 2x217 2x201 

(gam) 43,2 y 

. 43,2 X 2 X 201 _ , A 

2 X 217 

c) Tính khối lượng HgO bị phân hủy 
2HgO -> 2Hg + 0 2 
(gam) 2x217 2x201 

(gam) z 14,07 

. _ 2 X 217 X 14,07 _ . _ _ , , 

2 X 201 B 

Bài 2. a) Đốt cháy hoàn toàn một hợp chất (X) thu được khí cacbonic và hơi 
nước. Hợp chất (X) chắc chắn phải có nguyên tố nào? Và có thê có những 
nguyên tố nào? 

b) Dẫn khí hiđro sunfua (H 2 S) vào một bình kín đã hút hết không 
khí rồi nung ở nhiệt độ caọ. Biết rằng chắc chắn có phản ứng hóa học xảy 
ra, sản phẩm thu được là gì? ■ 

Lời giải 

a) Vì X cháy sinh ra C0 2 và H 2 0 nên X chắc chắn chứa c và H, có 
thể có o. 

b) Sản phẩm của phản ứng là hiđro và lưu huỳnh. 

Bài 3. Cho 32,4 gam sắt (li) Oxit (FeO) tác dụng vừa đủ với 12,6 gam cacbon 
oxit (CO) ở nhiệt độ cao, thu được sắt (Fe) và 19,8 gam khí cacbonic (C0 2 ) 

a) Viết sơ đồ phản ứng bằng chữ và kí hiệu hóa học 

b) Tính khối lượng sắt thu được sau phản ứng. 

Lời giải 

a) Sơ đồ băng chữ: 

Sắt (II) oxit + khí cacbon oxit ———> sắt + khí cacbonic 
Sơ đồ bằng kí hiệu hóa học: FeO + co ———> Fe + C0 2 

b) Tính khối lượng sắt thu được: 

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng (ĐLBTKL), ta có; 
mj.- e o + mco= m Fe + m COỉ 

o m Fe = m Fe o + nico - m COj = 32,4 + 12,6 - 19,8 = 25,2 gam 

Bài 4. Đốt cháy hoàn toàn 33,6 gam sắt (Fe) trong bình chứa oxi (vừa đủ). 
Để nguội bình, thu được 46,4 gam oxit sắt từ (Fe 30 4 ). Hãy tính khối lượng 
oxi đem dùng cho phản ứng trên? 

50 HỌC TỐT HÓÁ HỌC 8 



Lời giải 

Sư đồ sắt + oxi —oxit sắt từ 
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có: 
m s ắt + m 0 xi = m ox ,t sát tí, 

=> m 0 xi = lỉioxitsáttừ - m s át = 46,4 - 33,6 = 12,8 (gam) 

Bài s. Cho 22,2 gam hỗn hợp bột gồm Al, Fe, Zn tác dụng vừa đủ với dung 
dịch HC1 có chứa 38,325 gam HC1, thu được 1,05 gam H 2 và dung dịch 
chứa các muối: A1C1 3 , FeCl 2 , ZnCl 2 

a) Viết các sơ đồ phản ứng trên 

b) Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được a gam muối khan. Tính a 

Lời giải 

a) Sơ đồ phản ứng: 

Nhôm (Al) + HC1 -» Nhôm clorua (AICI3) + Hiđro (H 2 ) 

Sắt (Fe) + HC1 -> Sắt đorua (FeCl 2 ) + Hiđro (H 2 ) 

Kẽm (Zn) + HC1 -> Kẽm clorua (ZnCl 2 ) + Hiđro (H 2 ) 

b) Tính a 

Khối lượng muối khan thu được gồm: AICI 3 , FeCl 2 , ZnCl 2 
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có: 

miiòn hợp kim loại + niHCl = nihồn hợp muối + nihidro 
—^ m h ổn hợp muối = 3 = nihõn liợp kim loại + niHCl — ưihidro 

= 22,2 + 38,325 - 1,05 = 59,475 gam 

Bài 8 . Đốt cháy 4,05 gam bột nhôm trong không khí, thu được 7,65 gam 
nhôm oxit. 

a) Viết phương trình chữ của phản ứng. 

b) Tính khối lượng oxi đã tham gia phản ứng. 

c) Tìm công thức phân tử của nhôm oxit. 

Lời giải 

3 ) Phương trình chữ: 

Nhôm 1 - oxi nhôm oxit 

b) Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có: 

m n hôrn + m 0 *i = m n hôm oxit 

o m oxi = m llhôm oxit - ninhôm = 7,65 - 4,05 = 3,6 (gam) 

c) Công thức phân tử của nhôm oxit là: A1 2 0 3 

Bài T. Dồng oxit (CuO) bị hiđro khử theo phương trình hóa học sau: 

Đồng oxit + khí hiđro -> đồng + nước 

a) Biết khối lượng đồng oxit bị khử là 100 gam, khối lượng hiđro đã 
dùng là 2,5 gam, khối lượng nước tạo ra là 22,5 gam. Hãy tính khối lượng 
đồng ánh ra. 

b) Biết khối lượng hiđro đã dùng là 1,25 gam, khối lượng đồng sinh 
ra lài 40 gam, khối lượng nước là 11,25 gam. Hãy tính khối lượng đồng oxit 
bị klhử 

HỌC TrốT HOA học 
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Lời giải 

a) Áp dụng định luật bảo toàn khôi lượng, ta có: 

m d àng oxit + m k hi hiđro = Hldóng + ưinước 

o m d én K = mdảng oxit + mkhí hiđro - m nưứr = 100 + 2,5 - 22,5 = 80 (gam) 

b) Tương tự câu a>, ta có: 

m d ảngoxit = m d è„g + m nước - m k híhiđro = 40 + 11,25 - 1,25 = 50 (gam) 
Bài 8. Khi nung canxi cacbonat (CaC0 3 ), người ta thu được canxi oxit (vôi 
sông) và khí cacbonic. 

a) Tính khôi lượng khí cacbonic sinh ra khi nung 1,75 tấn canxi 
cacbonat và được 0,98 tấn canxi oxit. 

b) Nếu thu được 39,2 kg canxi oxit và 30,8 kg khí cacbonic thì trong 
trường hợp này, khối lượng eanxi cacbonat tham gia phản ứng là bao nhiêu? 

Lời giải 

Áp dụng định luật bảo toàn khôi lượng, ta có: 

m CaC0 3 = m CaO + m C0 2 

a) m C 0 2 = m C aC0 3 - m Ca0 = 1,75 - 0,98 = 0,77 (tấn) 

b) m CaCOa = m^o + m COj = 39,2 + 30,8 = 70 (kg) 

Bài 9. Cho 4Ó,5 gam AI tác dụng với dung dịch axit suníuric (H 2 SQ 4 ), thu 
được 256,5 gam muối nhôm sunfat (A1 2 (S0 4 ) 3 ) và 4 r 

a) Viết phương trình chữ của phản ứng < 

b) Tính khôi lượng axit đã dùng. 

Lời giải 

a) Phương trình chữ: 

Nhôm + axit suníuric -+ muói nhôm sunfat + khí hiđro 

b) Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có: 

ưinhôm + ơlaxit sunfuric = tn mU 5'j nhôm suníat + ơl k hi hiđro 
< * = ' > tn ax jt sunfuric = ưi mu ô’i nhôm sunfat + ni k i d hidro — m n hủm 

= 256,5 + 4,5 - 40,5 = 220,5 (gam). 

Bài 10. Cần bao nhiêu tấn cacbon oxit (CO) tham gia phản ứng với 192 tấn 
Fe 2 0 3 ? Biết phản ứng chỉ tạo thành sắt và khí cacbonic (C0 2 ). 

Lời giải 

Phản ứng: 

Fe 2 0 3 + 3CO -> 2Fe + 3C0 2 
(tấn) 160 3x28 

(tấn) 192 a 
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Bài II. Hãy giải thích các thí nghiệm sau: 

a) Nung canxi cacbonat ở nhiệt độ cao trong không khí, khối lượng 
chất rắn thu được giảm đi so với ban đầu? 

b) Đốt cháy nhôm trong không khí, khối lượng chất rắn thu được 
tăng lên so với ban đầu? 

Lời giải 

a) Khi nung CaC0 3 , thấy khối lượng giảm vì nó phân hủy thành 
CaO và C0 2 . Khối lượng giảm đúng băng khối lượng C0 2 thoát ra. 

b) Khi đốt nhôm trong không khí thì khôi lượng tăng vì nó kết hợp 
với oxi thành nhôm oxit. Khối lưựng tăng đúng bằng khối lượng oxi 
đã kết hợp với nhôm. 

Bài 1k. Khi nung quặng đồng (X), chất này bị phân hủy thành đồng (II) 
oxit, hơi nước và khí cacbonic. 

a) Nếu khối lượng quặng (X) mang nung là 5,106 tấn, thu được 3,68 
tấn đồng (II) oxit và 0,414 gam nước thì khối lượng khí cacbonic thu được 
là bao nhiêu? 

b) Nếu thu được 18,4 tấn đồng (II) oxit; 2,07 tấn nước và 5,06 tấn 
khí cacbonic thì khôi lượng quặng (X) đem nung là bao nhiêu? 

Lời giải 

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có: 

niquộng dồng X = Hldổng ƠI) oxit + m iu /ác + mkhi cacbonic 

a) Tính khôi lượng khí cacbonic 

nikhí cacbonic = Hlquặng dóng X — (ưidống (II) oxit + m n ướ c ) 

= 5,106 - (3,68 + 0,414) = 1,012 (tấn) 

b) Tính khối lượng quặng đồng (X) đem nung 

ntquậng dỏng X = nidồag (II) oxit + ơlnước + nikhi cacbonic 

= 18,4 + 2,07 + 5,06 = 25,53 (tấn) 

Bài 13. Đốt cháy 16 gam chất Y cần 9,6 gam oxi, thu được khí C0 2 và hơi 
nước theo tỉ lệ khối lượng là 11 : 9 Tính khối lượng C0 2 và H 2 0 tạo thành. 
Lời giải 

Sơ đồ: Y + 0 2 -> C0 2 + H 2 0 
Ảp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có: 

m Y + iu 0a = m COí + m H0 

m COj + m Ha0 = m Y + m a - 16 + 9,6 = 25,6 (gam) (1) 

Mà = 11(2) 

m n 2 0 9 

Giải (1) và (2), ta được: m t; o 2 = 14,08 gam và m H2Ơ = 11,52 gam 
HỌC tốt hóa học 
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Bài 14. Hòa tan hoàn toàn 5,6 gam kim loại R vào dung dịch HC1 vừa đó, 
phản ứng xảy ra theo sơ đồ sau: 

Kim loại R + axit clohiđric -» muối clorưa + khí hidro (1) 
Lượng khí hiđro thoát ra được thu giữ toàn bộ. Dung dịch sau phản 
ứng nặng hơn dung dịch ban đầu là 5,4 gam và sau phản ứng thu được 12,7 
gam muối clorua. 

a) Tính khối lượng hiđro thu được. 

b) Tính khối lượng HC1 đem dùng. 

Lời giải 

a) Tính khôi lượng hiđro thu được: 

Theo đề bài, ta có: m Ha = 5,6 - 5,4 = 0,2 (gam) 

b) Tính khối lượng HC1 đem dùng 
Cách 1: 

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng theo sơ dồ (1): 

Ta có: m R + m axit ciohidric = HWi ciorua + nihidro 
Ittaxit clohiđric = rcimuối clorua + nihiđro ~ 

= 12,7 + 0,2 - 5,6 = 7,3 gam 

Cách 2: 

Từ công thức của HC1 thì trong 36,5 gam HC1 có 1 gam H 
a gam HC1 0,2 gam H 
Vậy khối lượng hiđro tham gia phản ứng là: 
a = 0,2 X 36,5 = 7,3 gam. 

Bài 15. Đế điều chế nhôm sunfua, người ta đem nung 6,75 gam nhôm với 15 
gam lưu huỳnh. Sau khi phản ứng xong, thu được 18,75 gam nhôm sunfua 
(A1 2 S 3 ). Điều dó có mâu thuẫn với định luật bảo toàn khối lượng khống? 

Lời giải 

Phản ứng: 2AI + 3S —» A1 2 S 3 (1) 

(gam)2 X 27 3 X 32 150 

(gam)6,75 -> 12 18,75 

Từ (1) => msdư = 15 - 12 = 3 gam 

Như vậy, theo (1) cứ 6,75 gam nhôm phản ứng hoàn toàn thì cần 12 
gam s do đó tạo ra 18,75 gam sản phẩm: phù hợp với ĐLBTKL. 

Bài 16. Nếu đem đốt cháy hoàn toàn 14,08 kg quặng pirit sắt (FeS 2 ) cần dùng 
1,28 kg oxi, thu được 12,8 gam sắt (III) oxit (Fe 2 0 3 ) và khí suníurơ (S0 2 ) 

a) Hãy viết sơ đồ chữ và sơ đồ kí hiệu hóa học. 

b) Tính khối lượng khí sunfurơ thu được 
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Lời giải 

a) Sơ đồ: Quặng pirit sắt + oxi ———> sắt (III) oxit + khí sunfurơ. 

FeS 2 + 0 2 Fe 2 0 3 + S0 2 

b) Tính m st , 2 

Áp dụng ĐLBTKL, ta có: 

m KeS 4 m 0 = m P ^ 0j + m S o 2 

<=> m SOj = m FeSỉ + m 0 - m SŨ2 = 14,08 + 1,28 - 12,8 = 2,56 (kg) 

Bàl 17. Khi cho 4,45 gam hỗn hợp hai kim loại A, B tác dụng hết với oxi 
thu được 6,05 gam hỗn hợp hai oxit (hợp chất của kim loại với oxi). 

a) Ghi sơ đồ phản ứng hóa học 

b) Tính khôi lượng oxi phản ứng 

Lời giải 

a) A + oxi -» oxit 
B + oxi -> oxit 

A + B ị oxi —> hỗn hợp oxit 

b) ni(A + B) + m ox j = m, lồa hợp oxit 

Cí. m oxi = mhảnhợpoxit - m (A + B> = 6,05 - 4,45 =x 1,6 gam 
Bài 18. Một bạn học sinh làm thí nghiệm sau: 

Đặt 2,4 gam magie cùng với một cốc đựng axit clohiđric lên đĩa cân 
bên trái. Thêm các quả cân lên đĩa cân bên phải sao cho cân ở vị trí thăng 
bằng. Cho toàn bộ lượng magie vào cốc axit thấy có chất khí bay ra. Sau 
khi phản ứng kết thúc, phải lấy ra khỏi đĩa cân một quả cân nặng 0,2 gam 
thì cân mới trở về vị trí cân bằng. Tổng khôi lượng của các quả cân còn lại 
trên đĩa tương ứng bằng 9,5 gam. Tính khối lượng axit đã tham gia phản 
ứng. Biết các chất phản ứng với nhau vừa đủ. 

Lời giải 

Theo đề bài, ta có: chất tham gia là magie và axit clohiđric. Khối 
lượng magie là 2,4 gam. 

Khối lượng sản phẩm là: 0,2 + 9,5 = 9,7 gam 
Áp dụng định luật bảo tôầh khối lượng, ta có: 9,7 - 2,4 = 7,3 gam 
Bài 19. Một bình cầu trong đó có đựng bột magie được khóa chặt lại và đem 
cân để xác định khôi lượng. Sau đó nung nóng bình cầu một thời gian rồi 
để nguội và đem cân lại. 

a) Hỏi khối lượng của bình cầu nói trên có thay đổi hay không? Tại sao? 

b) Mở khóa ra và cân lại thì liệu khối lượng bình cầu có khác không? 

Lời giải 

a) Khi bình còn khóa chặt, khối lượng của bình cầu không thay đổi 
do khi đun nóng, tuy magie dã hóa hợp với oxi trong bình tạo 
thành magie oxit nhưng khối lượng tổng cộng vẫn được bảo toàn 
theo định luật bảo toàn khối lượng. 

b) Khi mở khóa, không khí bên ngoài tràn vào bình, bù vào thể 
tích oxi đã bị hóa hợp, vì thế khối lượng của bình sẽ tăng. 

HỌC T«ỐT HOa học 8 
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§4. PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC 

A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 

^ Phương trình hóa học là phản ứng hóa học đà được cân bàng dựa 
vào định luật bảo toàn nguyên tử. 

Phương trình hóa học dùng để biểu diễn ngắn gọn phản ứng hóa học. 

Các bước lập một phương trình hóa học. 

Bước 1: Viết sơ dồ phản ứng gồm công thức hóa học của các chất 
tham gia và sản phẩm. 

Bước 2: Cân bàng số nguyên tử của mỗi nguyên tố. 

Bước 3: Viết phương trình hóa học hoàn chỉnh. 

Chú ý: 

• Nếu để cho phương trình chữ thì thay phương trình chữ bàng 
công thức hóa học. 

• Nếu sản phẩm là chất khí là đặt cạnh công thức chát đó dấu 

(t) 

• Nếu sản phẩm là chất không tan thì đặt cạnh công thức đó 
dấu ( ị) 

• Nếu phản ứng có xúc tác hoặc đun nóng thì ghi (xt) hoặc (t°) 
trên mủi tên phản ủng. 

Phương trình hóa học cho biết: 

• Tỉ lệ số nguyên tử, phân tủ các chất trong phản ứng. Ti lệ này 
đúng bàng hệ số của mỗi chất trong phương trình. 

• Chất phản ứng và sản phẩm. 

B. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA TRANG 57 - 58 

Câu 1 . a) Phương trình hóa học biểu diễn ngắn gọn các chất tham gia và 
chất tạo thành trong một phản ứng hóa học. 

b) Sơ đồ của phản ứng khác với phương trình hóa học là phương trình 
hóa học có hệ số cân bàng số nguyên tử của mỗi nguyên tố. Tuy nhiên, trong 
một sô' trường hợp sơ đồ phản ứng cũng là phương trình hóa học. 

c) Phương trình hóa học cho biết tỉ lệ về số nguyên tử, sô' phồn tử 
giữa các chất trong phản ứng. 

Câu 2. Phương trình hóa học. 

a) 4Na + 0 2 -» 2Na 2 0 

Tỉ lệ: số nguyên tử Na: sô' phân tử 0 2 : số phân tử Na 2 0 = 4:1:2. 

b) p 2 0 5 + 3H 2 0 -> 2 H 3 PO 4 

Tỉ lệ: số phân tử P 2 Os: sô' phân tử H 2 0: sô' phân tử H 3 PO 4 = 1:3:2. 
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Cáu 3. Phương trình hóa học: 

a) 2HgO -> 2Hg + 0 2 

Tỉ lệ: số phân tử HgO: số nguyên tử Hg: số phân tử 0-2 = 2 : 2 : 1. 

b) 2Fe(OH) 3 -> Fe 2 0 3 + 3II 2 0 

lệ: số phân tử Fe(OH) 3 : số phân tử Fe 2 0 3 : số phân tử H 2 0 =2:1:3. 

Câu 4. a) Phương trình hóa học: 

• Na 2 COa + CaCl 2 -»■ 2NaCl + CaCOa 
b) Tí lệ: số phân tử Na 2 C0 3 : số phân tử CaCl 2 : số phân tử NaCl: số 
phân tử CaCl 2 = 1 : 1 : 2 : 1. 

Câu s. a) Phương trình hóa học: 

Mg + H 2 S0 4 -> MgS0 4 + H 2 T 
b) Tỉ lệ: sô" nguyên tử Mg: sô" phân tử H 2 S0 4 =1:1 
Số nguyên tử Mg: số phân tử MgS0 4 = 1:1 
Số nguyên tử Mg: số phân tử H 2 = 1 : 1. 

Câu 6. a) Phương trình hóa học: 

4P + 50 2 -> 2P 2 0 5 

b) Tỉ lệ: sô' nguyên tử P: số phân tử 0 2 = 4 : 5 
Số phân tử P: số phân tử p 2 0 5 = 4:2. 

Cảu 7. a) 2Cu + 0 2 -> 2CuO 

b) Zn + 2HC1 -> ZnCl 2 + H 2 

c) CaO + 2HN0 3 -> Ca(N0 3 ) 2 + H 2 0 

GIẢI BÀI TẬP LUYỆN TẬP 3 SÁCH GIÁO KHOA TRANG 60 - 61 
Câu I. a) Chất tham gia: nitơ, hiđro. 

Sản phẩm: amoniac. 

b) Trước phản ứng: hai nguyên tử nitơ liên kết với nhau và hai 
nguyên tử hiđro liên kết với nhau, còn sau phản ứng 3 nguyên tử hiđro 
liên kết với 1 nguyên tử nitơ. 

Phân tử hiđro, phân tử nitơ biến đổi, phân tử amoniac tạo ra. 

c) Sô' nguyên tử của nguyên tố trước và sau phản ứng vẫn giữ nguyên 
gồm 2 nguyên tử nitơ và 6 nguyên tử hiđro. 

Cáu 2. Chọn phương án đúng là d. 

Cáu 3. a) Theo định luật bảo toàn khối lượng, ta có: 

^C»C0 3 = ưiCaO + m CŨ2 (1) 
b) Từ (1) => m CaC 0 3 = 140 + 110 = 250 (kg) 

Tỉ lệ phân trăm về khôi lượng canxi cacbonat chứa trong đá vôi: 

%CaC0 3 = Mg.100% = 89,29%. 

280 
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Càu 4. a) Phương trình hóa học. 

C 2 H 4 + 30 2 -> 2C0 2 + 2H 2 0 

b) Tỉ lệ: số phân tử C 2 H 4 : số phân tử oxi: số phân tử C0 2 =1:3:2. 

Càu 5. a) Al x (S0 4 )y ta có: X.III = y.II X = 2, y = 3 
Vậy côrig thức hóa học đúng là: A1 2 (S0 4 )3. 

b) Phương trình hóa học: 

2 AI + 3CuS0 4 -> A1 2 (S0 4 ) 3 + 3Cu 
Tỉ lệ: số nguyên tử Al: số nguyên tử Cu = 2 : 3 

số phân tử CuSƠ 4 : sô phân tử A1 2 (S0 4 ) 3 = 3:1. 
c. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 

Bài I. Hoàn thành các phương trình hóa học sau: 

a) Fe + ơ 2 —£—► Fe 3 0 4 b) AI + Cl 2 —A 1 CỈ 3 

' c) AI + Fe 2 0 3 —c ■ > A1 2 0 3 + Fe d) p 2 0 5 + H 2 0 -> II 3 P0 4 

Lời giải 

a) 3Fe + 20 2 —> Fe 3 0 4 b) 2A1 + 3C1 2 —2A1C1 3 

c) 2A1 + Fe 2 0 3 —> A1 2 0 3 + 2Fe d) p 2 0 5 + 3H 2 Ơ -> 2H 3 P0 4 
Bài 2. Cho sơ dồ phản ứng 

a) NH 3 + 0 2 -> NO + H 2 0 

b) s + HN 0 3 -> H 2 S 0 4 + NO 

c) N0 2 + 0 2 + h 2 o -> HN0 3 

d) FeCl 3 + 3AgN0 3 -> Fe(N0 3 ) 3 + 3AgClị 

e) N0 2 + H 2 0 -> HN0 3 + NO 

0 Ba(N0 3 ) 2 + A1 2 (S0 4 ) 3 ->■ BaS0 4 ị + A1(N0 3 ) 3 

Hãy lập phương trình hóa học và cho biết tỉ lệ số nguyên tử, phin 
tử của các chất trong mỗi phản ứng. 

Lời giải 

a) 4NH 3 + 50 2 -> 4NO + 6H 2 0 
Tỉ lệ: 4 5 4 6 

b) s + 2 HN 0 3 -> H 2 S 0 4 + 2 N 0 
Tỉ lệ: 1 2 1 2 

c) 4N0 2 + 0 2 + 2H 2 0 -> 4HN0 3 
Tỉ lê: 4 1 2 4 

d) FeCl 3 + AgNOa -> Fe(N0 3 ) 3 + AgClị 
Tỉ lệ: 13 13 

e) 3N0 2 + H 2 0 -> 2HNOa + NO 
Tỉ lệ: 3 1 2 1 

0 3Ba(N0 3 ) 2 + A1 2 (S0 4 ) 3 3BaS0 4 ị + 2A1(N0 3 ) 3 

Tỉ lệ: 3 1 3 2 
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Bài 3. Cho 5,4 gam nhôm phản ứng hoàn toàn với dung dịch 'ixit clohiđric 
phản ứng hóa học xảy ra theo sơ đồ sau: 

AI + HC1 -> A1C1 3 + H 2 T 

a) Lập phương trình hóa học của phản ứng trên 

b) Tính thê’ tích hiđro thu được (đktc) 

c) Tính khối lượng muối AICI 3 tạo thành sau phản ứng. 

Lời giải 

Ta có: n A ] = = 0,2 (mol) 

27 

a) Phương trình phản ứng: 

2 AI + 6HC1 -» 2 AICI 3 + 3H 2 t (11 
(mol) 0,2 -» 0,2 0,3 

b) Tính v „ 2 

Từ(l) => n Ha = 0,3 (mol) 

Vậy: V Hí = n Hỉ X 22,4 = 0,3 X 22,4 = 6,72 (lít) 

c) Tính khối lượng muối AICI 3 

Từ (1) => n Alcl3 = 0,2 (mol) 

Vậy: m AICla = 0,2 X 133,5 = 26,7 (gam) 

Bài 4. Cho các sơ đồ phản ứng sau: 

a) Fe + Cl 2 -> FeCl 3 b) K + s-> K 2 S 

c) AI + HC1 -> AlClă + Hat d) p + 0 2 -> p 2 0 5 

e) Zn + HC1 -> ZnCl 2 + Hat f) Fe + 0 2 -> Fe 3 0 4 

Chọn hệ số thích hợp để cân băng các phương trình hóa học trên. 

Cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của các chất trong mỗi phương 
trình hóa học vừa lập. 

Lời giải 

a) 2Fe + 3C1 2 -> 2FeCl 3 

2:3 : 2- 

b) 2K + s -> K 2 S 
2:1: 1 

c) 2A1 + 6HC1 -> 2 AICI 3 + 3Hat 

2 : 6 : 2 : 3 

d) 4P + 50 2 -> 2P 2 0 5 
4:5:2 

e) Zn + 2IIC1 -> ZnCl 2 + H a t 
1:2 : 1 : 1 

f) 3Fe + 20 2 —> Fe 3 0 4 

3:2 : 1 

HỌC TỐT HÓA HỌC 8 


65 



Bài 5. Hãy viết sơ đồ phản ứng hóa học dựa vào phương trình chữ sau đây: 

a) Lưu huỳnh + sắt -» sắt sunfua (FeS) 

b) Cacbon + oxi -> cạcbon đioxit (C0 2 ) 

c) Hiđro + oxi -> nước (H 2 0) 

d) Hiđro + nitơ -> amoniac (NH 3 ) 

e) Nhôm + axit clohiđric —> nhôm clorua (AICI3) + khí hiđro 

f) Nhôm oxit -> nhôm + oxi 

g) Sắt + clo -> sắt (III) clorua (FeCl 3 ) 

Lời giải 

a) s + Fe -> FeS b) c + 0 2 -» C0 2 

c) H 2 + 0 2 -> H z O d) H 2 + N 2 -> NH 3 

e) AI + HC1 -> A1CU + H 2 f) A1 2 0 3 -> Al + 0 2 

f) Fe + Cla -> FeCl 3 

Bài 6 . Thay các chỉ số X, y trong các công thức hóa học, cần bằng các 
phương trình phản ứng. Hãy xác định tỉ lệ số nguyên tử, phân tử giữa các 
chất trước và sau phản ứng. 

a) CH X + 0 2 -> COyt + H 2 0 

b) FeCl x + Cl 2 -> FeCl 3 

c) co + S0 2 -» C0 2 + si 

d) NaOH + C0 2 -> NalỉCOg + Na x CO y + H 2 0 

e) A1 2 (S0 4 ) 3 + NaOH -> Al(OH) y ị + Na 2 S0 4 

Lời giải 

a) CH 4 + 20 2 -> CÓ 2 t + 2H 2 0 
Tỉ lê: 12 12 

b) 2FeCl 2 + Cl 2 -> 2FeCl 3 
Tỉ lê: 2 1 2 

c) 2CO + S0 2 2C0 2 t + Si 

Tỉ lệ: 2 1 2 1 

d) 3NaOH + 2C0 2 -> NaHC0 3 + Na 2 C0 3 + H 2 0 
Tỉ lệ: 3 2 1 1 1 

e) A1 2 (S0 4 ) 3 + 6 NaOH -> 2Al(OH) 3 ị + 3Na 2 S0 4 
Tỉ lệ: 1 6 2 3 

Bài 7. Khi nung đá vôi (CaC0 3 ) thu được canxi oxit (CaO) và khí cacbonic (C0 2 ) 

a) Hãy lập phương trình hóa học 

b) Tính khối lượng khí CÒ 2 sinh ra khi nung l,75kg CaC0 3 và thu 
được 0,98 kg CaO 

c) Sau khi phản ứng kết thúc, thu được 50,4 kg canxi oxit và 39,6 
kg khí cacbonic thì khối lượng CaC0 3 đem nung là bao nhiêu? 
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Lời giải 

a) Phương trình: CaC0 3 ———> CaO + C0 2 T ( 1 ) 

b) Tính m r0j 

Áp dụng ĐLBTKL cho phản ứng (1), tà có: 

H^CaCOa = IĩlCaO + Iĩl^Q 

<=> m C 0 2 = m CaC03 - mcaO = 1.75 - 0,98 = 0,77 (kg) 

c) Tính m Cj(CO đem dùng 

Tương tự, áp dụng ĐLBTKL cho phản ứng (1), ta có; 

m caco 3 = m CaO + m COii = 50,4 + 39,6 = 90 (kg) 

Bài 8 . Hoàn thành các phương trình hóa học sau, ghi thêm điều kiện phản 
ứng nếu có: 

a) KMn0 4 K 2 Mn0 4 + Mn0 2 + 0 2 í 

b) Fe x Oy + CO -> FeÕ + C0 2 

c) KC10 3 -> KC1 + 0 2 

d) AKOỈD 3 + II 2 S0 4 -> A1 2 (S0 4 ) 3 + H 2 Ọ 

e) FeS 2 + 0 2 -> Fe 2 0 3 + S0 2 

f) Cu(N0 3 ) 2 -> CuO + N0 2 + 0 2 

Lời giải 

a) 2KMn0 4 £—> K 2 Mn0 4 + Mn0 2 + 0 2 

b) Fe x O y + (y - x)CO —xFeO + (y - x)C0 2 

c) 2 KCIO 3 4 2KC1 + 30 2 

d) 2A1(0H ) 3 + 3H 2 S0 4 -> A1 2 (S0 4 ) 3 + 6H 2 0 

e) 4FeSo + 110 2 —■—> 2Fe 2 0 3 + 8 SO -2 
fj 2Cu(N0 3 ) 2 —> 2CuO + 4N0 2 t + cự 

Bài 9. Bô túc cân bằng các phản ứng hóa học sau: 

a) Fe 3 0 4 + ? —> FeCI 3 + FeCl 2 + ? 

* , b) NaA10 2 + HC1 -> NaCl + ? + ? 

c) H 2 S + ? —> S0 2 + H 2 0 

d) KA10 2 + H 2 sÕ 4 -»? + ? + H 2 0 

e) Cr 2 0 3 + H 2 S0 4 —> ? + H 2 0 

g) H 2 sÕ 4 + ? -> (NH 4 ) 2 S0 4 

Lời giải 

a) Fe 3 0 4 + 8HC1 —> 2FeCl 3 + FeCl 2 + H 2 0 

b) NaAlO -2 + 4HC1 -> NaCl + AICI 3 + 2H 2 0 

c) 2H 2 S + 30 2 2S0 2 + 2H 2 0 

d) 2KA10 2 + 4H 2 S0 4 -> K 2 S0 4 + A1 2 (S0 4 ) 3 + 4H 2 0 

e) ' Cr 2 0 3 + 3H 2 S0 4 -> Cr 2 (S0 4 ) 3 + 3H 2 0 
0 H 2 S0 4 + 2NH 3 (NH 4 ) 2 S0 4 
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CHƯƠNG III. 


MOL Vfĩ TÍNH TOÁN HOÁ HỌC 

§1. MOL 

A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 

& Mol là lượng chất chứa 6.10T 3 nguyên tử hoặc phàn tử của chất đó. 

Số G.10 23 gọi là số Avogadro, ký hiệu N 

Số nguyên tử (số phản tử) = số mol nguyên tử (phàn tử) X N 
& Khối lượng moi (ký hiệu M) của một chất là khối lượng tính bằng 
gam của N nguyên tử hoặc phân tử chất đó. 

Khối lượng mol của chất có cùng số trị với nguyên tử khối hoặc 
phân tử khối của chất, có đơn ƯỊ khối lượng là gam. 

%> Thể tích mol của chất khí là thể tích chiếm bởi N phân tử cỉa chất 
khí đó. 

Một mol bất ki chất khí nào, trong cùng điều kiện về nhiệt đô và áp 
suất, đều chiếm những thể tích bằng nhau. 

& Ở điều kiện tiêu chuẩn(dktc): 0°c và 1 atm (760 mg) thể tích moi 
của các chất khí đều bằng 22,4 lít. 

& Ớ điều kiện thường(nhiệt độ 20°c, áp suất latm), 1 mol chất khí có 
thể tích là 24 lít. 

B. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA TRANG 65 

Càu I. a) 1,5 X 6.10 23 = 9.10 23 nguyên tử Al. 

b) 0,5 X 6.10 23 = 3.10 23 phân tử H 2 . 

c) 0,25 X 6.10 23 = 1,5.10“ phân tử NaCl. 

d) 0,05 X 6.10 23 = 0,3.10 23 phân tử H 2 0. 

Càu 2. a) Mci = 35,5 (gam); M rlj = 2.35,5 = 71 (gam) 

b) Mcu = 64 (gam); Meo = 64 + 16 = 80 (gam) 

c) M c = 12 (gam); Mco = 12 + 16 = 28 (gam); 

M COj = 12 + 2 X 16 = 44 (gam) 

đ) M Na ci - 23 + 35,5 = 58,5 (gam); 

M CuHjAi = 12 X 12 + 22 X 1 + 11 X 16 = 342 (gam) 

Càu 3. a) V COỉ = 1 X 22,4 = 22,4 (lít); 

v„ 2 - 2 X 22,4 = 44,8 (lít);V 0j = 1,5 X 22,4 = 33,6 (lít) 
b) v 0í = 0,25 X 22,4 = 5,6 (lít); V Hi = 1,25 X 22,4 = 28 (lít) 

V (0 a+ N a » = 5,6 + 28 = 33,6 (lít). 
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35,5 = 36,5 (gam) 


Câu 4. M H2<) = 2 X 1 + 16 = 18 (gam); Mhci = 1 + 

M Fe 2 o 3 = 2 x 56 + 3x 16 = 160 (gam); 

M Cii H a0ii = 12 X 12 + 22 X 1 + 11 X 16 = 342 (gam). 

c. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 

Bài I. Hãy tính sô' mol và số phân tử có trong 32 gam SƠ 2 
Lời giải 

Áp dụng qui tắc tam suất, ta có: 

1 mol SO 2 có khối lượng 64 gam 
X mol ' 32 gam 

:=> X = 1 = 0,5 (mol) 

64 

Số phân tử S0 2 có trong 32 gam S0 2 là: 

0,5 X 6.10 23 = 3.10 23 (phân tử) 

Bài 2 . Hãy tính khối lượng của 2,7.10 23 phân tử của mỗi chất sau. Biết N = 6.10 23 

a) NHg b) Fe 2 0 3 c) A1 2 (S0 4 ) 3 

d)FeCl 2 e)Cu(OH ) 2 f) C 2 H 6 0 

Gợi ỷ: - Trước hết tìm số mol của mỗi chất theo cóng thức: 

„ . , sô' phân tử 

s#moí= &ip 

- Sau đó tính khối lượng của mỗi chất theo công thức: 

Khối lượng = số mol X phản tử khối của chất 

Lời giải 

Ta có, số mol của mỏi chất đồu bằng: -——TỊT* = 0,45 (mol) 

6.10 

a) Khối lượng của NH 3 : 0,45 X 17 = 7,65 (gam) 

b) Khối lượng của Fe 2 C >3 : 0,45 X 160 3 72 (gam) 

c) Khối lượng của A1 2 (S0 4 ) 3 : 0,45 X 342 3 153,9 (gam) 

d) Khối lưựng của FeCl 2 : 0,45 xl27 = 57,15 (gam) 

e) Khối lượng của Cu(OH ) 2 : 0,45 X 98 = 44,1 (gam) 

f) Khối lượng của C 2 H 6 0 : 0,45 X 46 = 20,7 (gam) 

Bài 3. Tính thể tích của các hỗn hợp khí sau ở điều kiện tiêu chuẩn Cđktc) 
và điều kiện phòng: 

a) 0,15 mol C0 2 ; 0,2 mol N0 2 ; 0,02 mol S0 2 và 0,03 mol N 2 

b) 0,04 mol N 2 0; 0,015 mol NH 3 ; 0,06 mol H 2 ; 0,08 mol H 2 S 
Gợi ỷ: 

Áp dụng công thức: 

Thề tích khí ở (đktc) = số moi X 22,4 (lít) 

Thể tích khí ở diều kiện thường = số moi x24 (lít) 
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Lời giải 

a) +) Thế tích khí ở đktc: 

(0,15 + 0,2 + 0,02 + 0,03) X 22,4 = 8,96 (lít) 

+) Thể tích ở điều kiện thường là: 

(0,15 + 0,02 + 0,03 + 0,2) X 24 = 9,6 (lít) 

b) +) Thể tích khí ở đktc là: 

(0,04 + 0,015 + 0,06 + 0,08) X 22,4 = 4,368 (lít) 

+) Thể tích khí ở điều kiện thường là: . 

(0,04 + 0,015 + 0,06 + 0,08) X 24 = 4,68 (lít) 

Bảl 4. Biết công tbức hóa học của 1 chất (X) là: KHSOạ 

a) Hỏi có bao nhiêu mol nguyên tử K, H, s và o trong 1 moi chất (X)? 

b) Tính khối lượng của 0,35 mol chất (X) 

c) Tính khôi lượng của từng nguyên tô' có trong 0,45 mol chất (X) 

d) Tính sô' nguyên tử của từng nguyên tô' có trong 0,2 moi chất 

e) Tính sô' nguyên tử trong 0,15 mol chất (X) 

Lời giải 

a) Trong 1 mol chất (X) chứa: 

1 mol nguyên tử K, 

1 mol nguyên tử H, 

1 mol nguyên tử s 
3 mol nguyên tử o 

b) Khối lượng của 0,35 mol chất (X) là: 

0,35 X 120 = 42 (gam) 

c) + Khối lượng của H: 

0,45 X 1 = 0,45 (gam) 

+ Khối lượng của K: 

0,45 X 39 = 17,55 (gam) 

+ Khối lượng của S: 

0,45 X 32 = 14,4 (gam) 

+ Khối lượng của O: 

0,45 'X 3 X 16 = 21,6 (gam) 

d) + Sô' nguyên tử K = số nguyên tử H = sô' nguyên tử s 

= 0,2 X 6.10 23 = 1,2.10 23 (nguyên tử) 

+ Sô' nguyên tử o = 0,2 X 3 X 6.10 23 = 3,6.10 23 (nguyên tử) 

e) Tổng sô' nguyên tử trong (X) ,là: 

0,15 X 6 X 6.10 23 = 5,4.10 23 (nguyên tử) 

HỌC TỐT HỔA Hộc 
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§2. CHUYỂN Đổl GIỮA KHỐl LƯỢNG, 

THỂ TÍCH VÀ LƯỢNG CHẤT 
A. TÓM TẮT Lí THUYẾT 

Muốn tìm lượng chất (hay sô' mol (n)), ta lấy khối lượng chất (m) chia 
cho khối lượng mol (m) của chất đó. 

Công thức: n = ^ (mol) <=> m = n X M (gam) <=> M = — (g/mol) 

M n 

& Muốn tim thể tích của một chất khí ở đktc, ta lấy số moi khí nhăn với 22,4. 

4> Công thức: V = nx22,4 (lít ) o n = ■— (moi) 

22,4 


Sự chuyển đổi giữa lượng chất và-sô' nguyên tử, phân tử. 

• Sô' nguyên tử (A) = N X sô' mol nguyên tử 

• Sô' phân tử (A) = N X sô' mol phân tử 
Với N là số avôgadro: 6. 10 23 . 

B. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA TRANG 67 

Cán I. Chọn câu đúng ỉà: a và c. 

Càu 2. Chọn câu đúng là: a và d. 

m ke 28 - _ , ,, m ClJ 64 , , 

Cân 3. a) mfe = = ■— = 0.5 (mol); ncu = = ~~ = 1 (mol) 

Mp e ' 56 M Cu 64 

27 =0 ’ 2(mO,) - 

b) V COĩ = n COa .22,4 = 0,175 X 22,4 = 3,92 (lít); 

V H> = n Hj .22,4 = 1,25 X 22,4 = 28 (lít) 

V Nj = n Nj .22,4 = 3 X 22,4 = 67,2 (lít). 


m rn 0.44 

c ) n COo = „ COa = ■ —— ——— = 0,01 (mol) 
co ? M COa 12+ (2x16) 

=> V COa = n COa .22,4 = 0,01 X 22,4 = 0,224 (lít) 

0,04 


Hí M, 
=> V H. = n, 


= 0,02 (mol) 

z- 

.22,4 = 0,02 X 22,4 = 0,448 (lít) 
m N 0.56 

n N = —= S- - = 0,02 (mol) 

Na M Na 2x14 

=> V Na = n Na .22,4 = 0,02 X 22,4 = 0,448 (lít), 
ríợc TỠT HỐA HỌC 8 ■ 
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Cảu 4. a) m N = n N .M N = 0,5 X 14 = 7 (gam); 

m C i = nci.Mci = 0,1 X 35,5 = 3,55 (gam) 
m 0 = no.Mo = 3 X 16 = 48 (gam). 

b) m Na = n Na . M Na = 0,5 X (2 X 14) = 14 (gam); 
m cla = m clj . M cli = 0,1 X (2 X 35,5) = 7,1 (gam) 
m 0a = n Qa . M ơa = 3 X (2 X 16) = 96 (gam). 

c) m Fe = npe-Mpe = 0,1 X 56 = 5,6 (gam); 
m Cu = ncu.Mcu = 2,15 X 64 = 137,6 (gam) 

m H 2 so 4 = n H 2 so 4 • M HaS0< = 0,8 (2x1 + 32 + 4x16) = 78,4 (gam) 
m cuS0 4 = n cuso 4 • M CuS 0 4 = 0,5 X (64 + 32 + 4 X 16) = 80'(gam). 

Câu 5. Số mol của oxi: Ị1 0 , = = 3,125 (mol) 

2x16 

Thể tích của oxi ở 20°c và latm: V 0a = n 0a .24 = 3,125 X 24 = 75 (lít) 

Số mol cửa cacbon đioxit: n PO = — ^00 = Ệặ (mol) 

C0 ‘ 12 + 2x16 11 

25 

=> V ocv2tíV luun) = n COa X 24 = — .24 * 54,55 (lít) 

Thể tích của hỗn hợp: Vhh = V 0a + V COa = 75 + 54,55 = 129,55 (lít). 

Càu 6. n„ a = ị = 0,5 (mol) => V Hj = n Ha X 22,4 = 0,5x22,4 = 11,2 (lít) 

n 0i = —= 0,25 (mol) => V 0i = n 0 , .22,4 = 0,25x22,4 = 56 (lít) 

° 2 2x 16 0 2 0 2 

n Na = = 0,125 (mol => V Na = 0,125 X 22,4 = 2,8 (lít) 

n COi = = 0,75 (mol) =*. V co , = 0,75 X 22,4 = 168 (lít) 

c ° a 12+ (2x16) ro ‘ 

Nhận xét: V Na : V 0a = 1 : 2; V Na : v„ a = 1 : 4; V Na : V COa = 1 : 6. 

6 

4 

2 

1 

0 
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c. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 

Bai 1 . Tính số mol NaCl có trong 14,04 gam NaCl (muối ăn), số mol HN0 3 
có trong 3,15 gam HNO 3 , số moi CuS0 4 có trong 24 gam CuS0 4 

Gợi ỷ: Để giải dạng bài tập này, tu vận dụng sự biến đổi giữa lượng chất (n), 
khối lượng chất (rn) và khối lượng moi chất (Mì: n = — (moi) 

M 

Lời giải 

Ta có: n NsC i = rc* NaCI = 0,24 (mol) 

M NaCI 58,5 

n HN0, = ~, ' HN ° 3 = ~~ = 0,05 (mol) 

3 m hno 3 63 

n Cuso. = „ 9í = 7 — = °. 15 (mol) 

CuSa ' M CuSOt 160 

Bài 8. Một hỗn hợp khí (X) gồm 0,25 mol khí S0 2 , 0,15 mol khí C0 2 , 0,65 
mol khí N 2 và 0,45 mol khí H 2 . 

a) Tính thể tích của hỗn hợp khí (X) (đktc) 

b) Tính khối lượng của hỗn hợp khí (X) 

Gợi ỷ: Dể làm dạng bài tập này, ta vận dụng: 

- Sự biến đổi giữa thể tích (V) ở dktc và lượng chất (n): 

V = 22,4 X n (lít) 

- Sự biến đổi giữa lượng chất (n) và khối lượng mol chất (M): 

m = n X M (gam) 

Lời giải 

a) Tính thể tích hỗn hợp khí (X) 

Cách 1: Ta có: 

V SOa = 0,25 X 22,4 = 5,6 (lít); V COa = 0,15 X 22,4 = 3,36 (lít) 
V Na = 0,65 X 22,4 * 14,56 (lít); V H| = 0,45 X 22,4 = 10,08 (lít) 
Vậy Vhỗn hợp (X) — V SOa + V COí + V Na + V Hỉ 

= 5,6 + 3,36 + 14,56 + 10,08 = 33,6 (lít) 

Cách 2. Thể tích của hỗn hợp khí (Y) được tính: 

Vhínhợp(X) = ( n S0j + n go s + n N 2 +n Hj) x 22,4 

= (0,25 + 0,15 + 0,65 + 0,46) X 22,4 = 33,6 (lít) 

b) Tính khối lượng của hỗn hợp khí (X) 

Ta có: m SOs = 0,25 X 64 = 16 (gam); m CŨ2 = 0,15 X 44 = 6,6 (gam) 
m Nj = 0,65 X 28 = 18,2 (gam); m Hỉ = 0,45 X 2 = 0,9 (gam) 

Vậy m h 6nhợp(X) = 16 + 6,6 + 18,2 + 0,9 = 41,7 (gam) 

HỌC TÓT HÓA HỌC 8 
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Bài 3. a) Tính khôi lượng của 3.10 23 nguyển tử nhôm (Al) 

b) Tính số mol của H 2 0 có trong 2,25.10 23 phân tử H 2 0 

c) Tính thể tích của 1,8.10 23 phân tử N 2 

d) Trong 12,6 gam sắt chứa bao nhiêu nguyên tử sắt. 

e) Trong 20 gam khí oxi chứa bao nhiêu phân tử. 

Lời giải 

a) Ta có: Số nguyên tử AI = số mol AI X 6.10 23 

3 10 23 

<=> n A i = = 0,5 (mol). Vậy m A i = 0,5 X 27 = 13,5 (gam) 

6.10 J 

2 25 1 0 23 

b) Ta có: n„ o = = 0,375 (mol) 

h 2 0 0 j O a 

c) Ta có: n Ha = ^023 = °’ 3 (mol) => V N, = °>3 X 22,4 = 6,72 (lít) 

d) Ta có: n Fe = 0,225 (mol) 

.56 

=> ■ Số nguyên tử Fe = 0,225 X 6.10 23 = 1,35.10 23 (nguyên tử) 

20 

e) Ta có: n 0 „ = = 0,625 (moi) 

32 

=> Số phân tử oxi = 0,625 X 6.10 23 = 3,75.10 23 (phân tử) 

Bài 4. Trong vỏ trái đất nguyên tố" hiđro chiếm 1% theo khối lượng và 
nguyên tố silic chiếm 26%. Hỏi số nguyên tử của nguyện tố nào có nhiều 
hơn trong vỏ trái đất? 

Lời giải 

Gọi khối lượng của vỏ trái đất là: m 
Theo đề bài ta có: 

%m H = '^ X 100% = 1% « m H = ^Ị-=> n H = 

a 100 100 

%m Si = ^X 100% = 26% » m Si = rr> n Si = 

a 100 100 X 28 

Lập tỉ sô': = ^ = > 1 => n H > n S i 

n Si 26 13 

Mà: số nguyên tử = số mol X 6.10 23 

Vậy số nguyên tử nguyên tố hiđro có nhiều hơn trong vỏ trái đất. 

Bàl 5. a) Tính khối lứợng mol nguyên tử. Biết m M g = 4.10 -23 gam 

b) Cho AI = 27. Hỏi trong 540 gam AI có bao nhiêu nguyên tử Al? 

c) Tính khối lượng của 1,5.10 23 phận tử C0 2 ? Tính thể tích tương 
ứng ở đktc? 

d) 1 lít nước có bao nhiêu mol? Có bao nhiêu phân tử? Có bao nhiêu 
nguyên tử H? (Biết khối lượng riệng của nước d = Ig/ml). 
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Lời giải 

a) Khối lượng mol nguyên tử Mg là: 

Mmị = 4.10 ~ 23 X N = 4.10 ' 23 X 6.10 23 = 24 đvC 

b) Ta có: nAi = = 20 (mol) 

:=> SỐ nguyên tử AI là: 20 X 6.10 23 = 120.10 23 = 12.10 24 (nguyên tử) 

c) Ta có: IW = 1, „ 5 ; 1 . Q , = 0,25 (mol) V C{ , = 0,25 X 22,4 = 5,6 (lít) 

° 2 6.10 c ° 2 

d) Ta có: m„ i0 = v.d = 1000 X 1 = 1000 (gam) (1 lít = 1000 ml) 

=> n H , 0/llí( = 55,556 (mol) 

18 

=* Số phân tử H 2 0 = 55,556 X 6.10 23 = 333,336.10 23 (phân tử) 

Số mol 14^0 = 55,556 X 2 = 111,112 (mol) 

=* Số nguyên tử H = 111,112 X 6.10 23 = 666,672.10 23 (nguyên tử) 

Bài 6 . Tính khối lượng của hỗn hợp gồm: 

a) N phân tử Oxi; 2N phân tử nitơ và 1,5N phân tử CƠ 2 

b) 0,1 mol Fe; 0,2 mol Cu; 0,3 mol Zn; 0,25 mol AI 

c) 0,5 moi H 2 SO 4 ; 0,3 mol HN0 3 ; 0,1 mol HC1 và 0,15 mol H 3 PO 4 

d) 2,24 lít 0 2 ; 1,12 lít H 2 ; 6,72 lít HC1 và 0,56 lít CO 2 (thể tích đo ở đktc) 

Lời giải 

. N rt 2N' 1,5N 

a) mhỗn hợp = m 0 xi + m nitơ + m m = ^ r x32+ : ^-x28+ X 44 

• 2 N N N 

= 32 + 56 + 66 = 154 (gam) 

b) mhôahợp= m Fe + mcu + m Zn + m A i 

= 0,1 X 56 + 0,2 X 64 + 0,3 X 65 + 0,25 X 27 = 44,65 (gam) 

c) mhôn hợp — + m HNOj + mnci + 

= 0,5 X 98 + 0,3 X 63 + 0,1 X 36,5 + 0,15 X 98 = 86,25 (gam) 

d) mhồn hợp = m Ơ2 + m „ 2 + m HCI + m COỉ 

= 3,2 + 0,1 + 10,95 + 1,1 = 15,35 (gam) 

Bài T. Có 100 gam khí oxi và 100 gam khí cacbon đioxit, cả hai đều ở 20°c 
và 1 atm. Biết răng thể tích mol khí ở những điều kiện này là 24 lít. Nếu 
trộn 2 khối lượng khí trên với nhau (không có phản ứng xảy ra) thì hỗn 
hợp khí thu được có thê tích là bao nhiêu? 

Lời giải 

Ta có: n 0ỉ = ^ = 3,125 (mol) và n COỉ =. ^* 2,273 (mol) 

=> Tổng số mol của hỗn hợp khi trộn là: 

3,125 + 2,273 = 5,398 (mol) 

Vậy thể tích hỗn hợp khí là: 5,398 X 24 = 129,552 (lít) 

HỌC tốt Hóa học 8 
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§3. TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ 
A. TÓM TẮT LÍ THUYỂT 

?> Muốn tìm tỉ khối hơi của khí A với khí B, ta lấy phân tử khỏi cùa 
khí A(Ma) chia cho phân tử khối của khí B(Mb). 

M. 

• Công thức: d A = 

% M b 


• Tỉ khối hơi của khí A đối với khi B, sẽ cho biết khí A nặng 
hoặc nhẹ hơn khí B là d A /B lần. 

‘b Muốn tìm tỉ khối hai của khí A đối với không khí, ta lấy phân tử khối 
của khí A chia cho phân tử khối của không khí (Mkhông khi ~29). 


Công thức: 


d M a _ M a 

Vkk - - 29 ' 


. Tỉ khối hơi của khí A đối với không khí, sẽ cho biết khi A nặng 
hoặc nhẹ hơn không khí là d A /KK lần 
B. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA TRANG 69 
Càu 1. M Nỉ = 2 X 14 = 28 (gam) M 0ỉ = 2 X 16 = 32 (gam); 

M clỉ = 2 X 35,5 = 71 (gam) Mco = 12 + 16 = 28 (gam); 

M S o 2 = 32 + 2 X 16 = 64 (gam) M,J 2 = 2 (gam). 

a) d N2/liỉ = n = 14 lần, khí N 2 nặng hơn khí hiđro 14 lần. 

d (V n 2 = n = 16 lần, khí 0 2 nặng hơn khí hiđro 16 lần. 

71 , 

d C ị ỉ/H> =. ■— = 35,5 lần, khí CI 2 nặng hơn khí hiđro 35,5 lán. 

d coỵíla = = 14 lần, khí co nặng hơn khí hiđro 14 lần. 

64 

d SOj/Mj = -£■ = 32 lần, khí S0 2 nặng hơn khí hiđro 32 lần 

b) d Nj/kk = II * 0,97 lần, khí N 2 nhẹ hơn không khí ơ,97 lần. 

32 

d 0í/kk = ^ «1,1 lần, khí 0 2 nặng hơn không khí 1,1 lần. 

71 _, 

d C | í/kk = ^ « 2,45 lần, khí Cl 2 nặng hơn không khí 2,45 lấn. 

dco/kk = II w 0,97 lần, khí co nhẹ hơn không khí 0,97 lần. 

64 

d.scvkk = * 2,21 lần, khí S0 2 nặng hơn không khá 2,21 .ần. 
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Càu 2. a) d A/( 

= 1,375 => Ma = d A/l 

„ 2 ,M 0> = 1,375 X 32 = 44 (gam). 

d tj/{ 

, 2 = 0,0625 ==> Mb = d H 

/0i . M 0j = 0,0625 X 32 = 2 (gam). 

b) d A/ | 

<k = 2,207 ^ Ma = d A/k 

k .29 = 2,207 X 29 = 64 (gam). 

d Bơ< 

k = 1,172 => Mb = d B/k 

k .29 = 1,172 X 29 = 34 (gam). 


Càu 3. M„ 2 = 2 (gam); M clí = 2 X 35,5 = 71 (gam); 

M COỉ * 12 + (2 X 16) = 44 (gam); M c „ 4 = 12 + (4 X 1) =16 (gam). 

a) Đật đứng bình thì thu được khí Clo Cl 2 và khí cacbon đioxit C0 2 
vì những khí này nặng hơn không khí. 

b) Đặt ngược bình thì thu được khí clo H 2 và khí metan CH 4 vì 
những khí này nhẹ hơn không khí. 

c. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 

Bài 1. Hãy xác định tỉ khối hơi của các khí sau: C0 2 , S0 2 , CH 4 , Cl 2 đối với 
khí oxi? 


Lời giải 


Ta có: d cc 

Mco 2 
v ° 2 ■ M 0s 

44 

= ^ = 1,375 
32 

d so 

Mso, 
2/02 " M 0i 

^=2 X 

32 

d CH 

M C H 4 

</02 " M 0í 

= — = 0,5 

32 

d clj 

M clj 

702 = nỄT = 

= — * 2,22 

32 


Bài 2. Biết tỉ khối hơi của một khí (X) đối với khí hiđro bằng 14. Hãy tính 
khối lượng 1 lít khí (X) ở đktc và tỉ khối hơi của (X) đối với khí oxi. 

Lỉti giải 

Ta có: +) d MW = 14 o = 14 => M x =28 (đvC) 

2 m |. 

Và n x = (mol) m x = — X 28 = 1,25 (gam) 

+) 

Bài 3. Cho các khí sau: C0 2 , S0 2) N0 2 , NH3, C 2 H 2 

a) Khí nào nặng, khí nào nhẹ hơn không khí? 

b) Nếu trộn 19,8 gam C0 2 ; 16 gam S0 2 và 23 gam N0 2 thì thu được 
hỗn hợp khí nặng hay nhẹ hơn không khí 
HỤC tốt hóa học 8 
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a) Ta có: d COí/k 

d so . 


Lời giải 
44 


_ M COa 
= M kk 
M so 
= M" kk 

_■ m no 
= mÍT 


= ĩ ^ jr NIÌ3 = 1: khí NH 3 nhẹ hơn không khí 

M kk 29 

= < 1: khí C2H2 nhẹ hơn không khí 

M kk 29 


> 1: khí C0 2 nặng hơn không khí 

> 1: khí S0 2 nặng hơn không khí 

> 1: khí N0 2 nặng hơn không khí 


b) Ta có: n, 
23 


= 0,45 (moi); n s( 

44 ‘ 


64 

'íó _rj_ 19,8 + 16 + 23 00,0 _. Q 

n N 0 ., = ~Ỉ~Z — 0(5 (mol) =ĩ> Mhỏn hợp = ——;—————— = = 4,9 

N ° 2 46 0,45 + 0,25 + 0,5 1,2 

=> dhẫn hợp/kk = < 1 <=> hỗn hợp sau khi trộn nhẹ hơn 


0,25 (mol) 


không khí 

Bàl 4. Một hỗn hợp (X) gồm H 2 và 0 2 (không có phản ứng xảy ra) cé tỉ khối 
hơi so với không khí là 0,3276 

a) Tính khô*i lượng mol trung bình của hỗn hợp 

b) Tính thành phần phần trăm theo số mol của mỗi khí trong hỗn 
hợp (bằng 2 cách khác nhau) 

Lời giải 

M, ,_ — 

a) Ta có: 0,3276 => Mx = 0,3276 X 29 = 9,5 


b) Cách 1: 

Gọi a là thành phần phần trăm theo số mol của H 2 => (100- a) là 
thành phần phần trăm theo số mol của 0 2 
Theo đề bài, ta có phương trình: 

^ 8x2 + (100 - a) 32 

a + 100-a 

o> 2a + 3200 - 32a = 950 => a = 75% 

Vậy: phần trăm theo số mol của H 2 là: 75% và phần trăm theo số 
mol của 0 2 là: 25% 
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Cách 2: Xét 1 mol hỗn hợp (X) 

Gọi a là số mol của H 2 và b là số mol của O 2 

Theo đề bài, ta có hệ phương trình: 

a + b = 1 r , , 

a + b = 1 

■ 2a + 32b n oou rv c 

- - = 9,5 2a + 32b = 9,5 

a + b 


Giải hệ phương trình, ta được: a = 0,75; b = 0,25 
Vậy %n H = 75% và %n 0ỉ = 25% 


Bái 5. Tính tỉ khối hơi của hỗn hợp đồng thể tích khí của (C 3 H 8 + C 4 H 8 ) đối' 
với hỗn hợp khí (N 2 + C2H4) 


Lời giải 


Gọi X là thể .tích của mỗi khí 

Ta có: M,c,h 1+ c 4 h,) =- 44 + a ~ 56 = 50 và M,N 2+ C 2 H 4 > 


a.28 + a.28 _ 2 g 
a + a 


Vậy d (CiHa+C(HjMNí + CíH<) 


M(C 3 H,+C 4 H,) 
M(N 2 + c 2 h,) 


50 

28 


= 1,7875 


Bài 6. Tìm phân tử khối của hai khí A và B, biết rằng: 

+) Tỉ khối hơi của một hỗn hợp đồng thể tích của A và B đối với 
khí heli là 7,5 

+) Tỉ khối hơi của một hỗn hợp đồng khối lượng của A và B đối với 
khí oxi là 11/15 


Lời giải 

+) Gọi V là thể tích của mỗi khí A và B 

Ta có: d,A + B,/He = 7,5 « = 7,5 « M,A ♦ B) = 30 

4 

__ V M . 4. V M. 

o M,a*b> = — ,% ■ = 30« Ma + Mb = 60 (1) 

V + V 

+) Gọi m là khối lượng mỗi khí A và B 
Tương tự, ta có: 

Ịg (2) 

m m M a + Mjị 15 

M a M b 

Thế (1) vào (2) => Ma.Mb = 704 (3) 

(3) M a (60 - Ma) = 704 <=> Mỉ - 60M A + 704 = 0 

=> Ma = 44 và Ma = 16 

Vậy Ma = 44 thì M B = 16 hoặc M A = 16 thì M b = 44 

HỢC TỐT HỚA HỌC 8 
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Bài 7. Khi phân tích một hợp chất (X) có thành phần theo khối lưựng: 
85,714% cacbon và 14,286%. Biết tỉ khô'i hơi của khí (X) đối với khí 
ammoniac (NH 3 ) bằng 1,647 

a) Hãy xác định phân tử khối của hợp chất (X) 

b) Xác định công thức phân tử của X 

c) Viết phản ứng đốt cháy của (X), biết sản phẩm chỉ tạo C0 2 và H 2 0 

d) Tính tỉ khối hơi của (X) đối với khí metan (CH 4 ) 

Lời giải 


a) Theò đề bài, ta có: dx/ 


M x 

' mJ, 


=> Mx = 1,647 X M NHi = 1,647 X 17 = 28 (đvC) 

b) Vì (X) chứa c và H nên gọi công thức tổng quát của (X) có dạng: Cxlỉy 

_... 12x y My 12x y 28 

Theo đề bài, ta có: 7777 - 77 — = 7777 <=> — _ = 7 -— = 777 : 

%c %H 100 85,714 14,286 100 

Giải hệ phương trình, ta được: X = 2; y = 4 
Vậy công thức phân tử của (X): C2H4 

c) Phản ứng: C 2 H 4 + 3 O 2 ———> 2C0 2 + 2H 2 0 

. , M,„ 28 

d) Tính tỉ khối hơi: Ta có: d c „ /C( , = ' :i - = 777 = 1,75 

2 4 4 M ch 16 

Bài 8. Đốt cháy hoàn toàn 11,5 gam một hợp chất (A), thu được 22 gam 
C0 2 và 13,5 gam H 2 0. Biết khi hóa hơi A có tỉ khối hơi so với hiđro bằng 
23. Xác định công thức phân tử của (A)? 

Lời giải 


Ta có: d M , = 


M a 

M„ s 

22 


= 23 Ma : 


46 đvC => nA 
13,5 


11,5 


= 0,25 (mol) 
= 0,75 (mol) 


Vì (A) cháy sinh ra C 0 2 và H 2 0 nên (A) chứa c, H và có thể có 0X1 
=> công thức tổng quát: C x HyO z (z có thể bằng 0 ) 


C x HyO z + X + 


[ỈUO 


(mol) 0,25-> 0,25x 0,125y 

Theo đề bài, ta có hệ phương trình: 

n co z = 0.25x = 0,5 
n Hj 0 = 0,125y = 0,75 
M a = 12x + y + 16z = 46 


Giải hệ phương trình, ta được: X = 2; y = 6; z = 1 
Vậy công thức phân tử của (A): C 2 H 6 0 
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§4. TÍNH THEO CỒNG THỨC HOÁ HỌC 
A. TÓM TẮT Lí THUYẾT 

Biết công thức của hợp chức, xác định thành phần phần trăm 
các nguyên tố trong hợp chất, gồm các bước sau: 

Bước 1: Tìm khối lượng mol của hợp chất 

Bước 2: Tìm số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố trong 1 mol hợp chất 

Bước 3: Chuyển dổi số moi nguyên tử thành khối lượng 

Bước 4: Tính thành phần phần trăm các nguyên tố trong hợp chất. 

Biết thành phần các nguyên tố, xác dinh công thức hoá học 
của hợp chất. Gồm các bước sau: 

Bước 1: Tìm khối lượng của mỗi nguyên tố trong 1 mol hợp chất 
Bước 2: Tim sô' mol nguyên tử của mỗi nguyên tố trong 1 mol hợp chất 
Bước 3: Quy ra số nguyên tủ của mồi nguyên tố trong một phân tử hạp chất. 
Bước 4: Viết công thức hoá học của hợp chất 


B. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA TRANG 71 

Câu I. a) Trong CO: %c = - • 1 - J - X 100% « 42,86% 
12 + 16 


Trong C0 2 : %c = 

%0 = 


b) Trong Fe 3 0 4 : %Fe = 

%0 = 

Trong Fe 2 0 3 : %Fe = 


12 + (2x16) 
2x16 

12 + (2x16) > 
3x56 


c) Trong S0 2 : %s = 
%0 


(3x56)+ (4x16) 
4x16 

(3 X 56) + (4 X 16) : 
2x56 

= (2 X 56) + (3 X 16) 
3x16 

(2x56)+ (3x16) 
32 


100% * 27,27% 

100% * 72,73%. 

X 100% * 72,41% 
X 100% * 27,59%; 
x'l00% = 70% 

X 100% = 30%. 


32+ (2x16) 
2x16 


Trong S0 3 : %s = 


32+ (2x16) 
32 


32+ (3x16) 


X 100% X 50% 
100% = 50%; 
X 100% X 40% 


32+ (3x16) 


HỌC TỐT HÓA HỌC 
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Cân 2. a) Gọi công thức của hợp chất A là Na x Cly 

%C1 X M Na>cl? . 60,68% X 58,5 
x " M C1 ỊẸ 100% ■ 35,5 X 100% 
%Na X M Na>cly 39,32% X 58,5 
y " M Na X 100%" - 23x100% 

Vậy công thức hóa học của hợp chất A là: NaCl. 
b) Gọi công thức hóa học của hợp chất B là C x OyNa x 


%c 

x ^C.OyNa, 

11,3% X 106 

M c 

X 100% 

12 X 100% 

%0 

x ^C x O,Na, 

45,3% X 106 

M 0 

X 100% 

16 X 100% 

%Na 

x ^C.OyNa, 

43,4% X 106 

M Ni 

, X 100% 

23 X 100% 


Vậy công thức hóa học của hợp chất B là: Na 2 C0 3 . 

Cáu 3. a) Trong 1 moi phân tử C 12 H 22 O 11 có 12mol nguyên tử C; 22mol 
nguyên tử H; llmol nguyên tử o. Do đó trong l,5mol phân tử Ci 2 H 2 20h có 
số moi nguyên tử của: 

nc = 1,5 X 12 = 18 (mol) nguyên tử cacbon 
n H = 1,5 X 22 = 33 (mol) nguyên tử hiđro 
no = 1,5 X 11 = 16,5 (mol) nguyên tử oxi. 

b) M Cií „ a0ii = 12 X 12 + 22 X 1 + 11 X 16 = 342 (gam). 

c) Trong 1 moi Ci2H 22 0n có: 

mc = 12 X 12 = 144 (gam); m H = 22 X 1 = 22 (gam); 
m 0 = 11 X 16 = 176 (gam) 

Câu 4. Gọi công thức hóa học của đồng oxịt là Cu x Oy. 

%Cu X M (XO 80% X 80 


Ta có: X = 


y = - 


M Cu X 100% 

%0 X M Cu 0j 


64 X 
20 % : 


80 


= 1 


: 1 


M 0 X 100% 16 X 100% 

Vậy công thức hóa học của đồng oxit là: CuO. 

Càu 5. Ta có: d A/Hỉ = 17 => M A = d A/Hj . M Hi = 17 X 2 = 34 (gam). 
. Gọi công thức hóa học của khí A là: H x Sy 
%H X M ll>a> 5 , 88 % X 34 


Ta có: X = 


M„ 

%s : 


: 100 % 

m hs 


1 X 100% 
94,12% X 34 


- = 2 


Vậy công thức hóa học của khí A là H 2 S. 
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c. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 

Bài I. Cho công thức muối ngậm (muối tinh thể) có dạng: Na 2 C 03 .aH 2 0 , 
biết trong muối ngậm nước Na 2 C 03 chiếm 37,03% theo khối lượng. Xác 
định giá trị của a. 

Lời giải 

Ta có: M NsaCOi = 23.2 + 12 + 16.3 = 106 
Theo đề bài, ta có: 

%Na 2 C0 3 = * 06 ■ ■ X 100% = 37,03% 

106 + 18a 

<A 106 + 18a = 286 => a = 10 
Vậy công thức hóa học của muối là: Na 2 SO 4 .10H 2 O 
Bài 2. Tính thành phần phần trăm theo khối lượng các nguyên tố trong 
hợp chất sau: Fe 2 (S0 4 ) 3 

Lời giải 

Ap dụng công thức tính phần trăm khôi lượng các nguyên tô" trong 
hựp chất: 

Với M, eM = 56.2 + 96.3 = 400 (gam) 

Ta có: %Fe = —— X 100% = 28% 

400 

%s = X 100% = 24% 

400 

%ơ _ 16 '*1 2 X 100% = 48% 

400 

Bài 3. Xác định công thức hóa học của hợp chất có thành phần khôi lượng 
như sau: 

a) Hợp chất (X) có: mca : m c : m 0 =1 : 0,3 : 1,2 

b) Hợp chất (Y) có: 57,7%Na; 40%O và 2,5%II có phân tử khối 10 đvC 

c) Hợp chất (Z) có: cứ 2,4 gam Mg kết hợp với 7,1 gam C1 

d) 6,4 gam sắt oxit có 4,48 gam Fe và 1,92 gam o 

Biết răng, trong phân tử của các chất X, Y, z chỉ có một nguyên tử 
kim loại 

Lời giải 

a) Gọi công thức tổng quát của (X): Ca x CyO í 
Theo đề bài, ta có tỉ lệ: 

X • y • z - m c» . J2c . mọ _ 1 . 0.3 _ 1 ị2 _1 1 J 1 - 1 - 1 - 3 

x:y :z_ lo : 12 : l6 = 4Õ : 12 : 16 ~3 : 3 :1 “ : : ■ 

Công thức nguyên tử (X): (CaC0 3 )n 
họctỗt hóa học 8 
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b) Cách 1: Gọi công thức tổng quát của (Ỵ): Na x HyO z . 

1 m Na = 57,5 gam 
m n = 2,5 gam 
m 0 = 40 gam 


Lập tỉ lệ: X : y : z = 


m H 

1 


HỊo = 57^5.2^5 ; 40_ J 
16 23 : 1 16 = : : 


=> Công thức nguyên (Y) (NaHO) n hay (NaOH)„ 
Vì trong (Y) có 1 nguyên tử kim loại Na => n = 1 


Vậy CTPT (Y): NaOH 

Cách 2: Sô" nguyên tử của mỗi nguyên tố trong (Y) ĩà: 

otC _ A „ 57,5x40 , 

s 100x23 

• Sô nguyên tử H: —— — = 1 

100 X 1 

• Số nguyên tử O: " = 1 

100x16 

Vì trong (Y) chứa 1 nguyên tử kim loại nên công thức phân tử của 
(Y) là: NaOH 


Cách 3: 


Lập tỉ lệ: = = ~ = . 

%Na %H %0 100% 


23x y 16z 40 

57,5 “ 2,5 _ 40 J 100% 


Giải các phương trình trên, ta dược: x = l;y=l;z=l 
Vậy công thức phân tử của (Y): NaOH 

c) Tương tự câu a => CTPT (Z): MgCl 2 

d) Công thức phân tử là: Fe 2 Ơ 3 

Bài 4. Oxit cao nhất của một nguyên tố có công thức R 2 0 5 . Hợp chất khí với 
hiđro chứa 91,18% R theo khối lượng. Xác định tên của nguyên tố R và 
hợp chất với hiđro. 


Lời giải 

Theo đề bài, oxit cao nhất của R có dạng: R 2 Ơ 5 
=> Hợp chất khí với hiđro có dạng: RH 3 

Ta có: %R = X 100 % = 91,18% => R = 31: photpho 
R +3 

Vậy ra: Công thức của R với hiđro là: PH 3 

HỌC tổt hóa học 
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Bài 6. Đốt cháy hoàn toàn 4,6 gam một hợp chất (X) chứa: c, H, o thu được 
8.8 gam C0 2 và 5,4 gam H 2 0. 

a) Xác định công thức phân tử của hợp chất (X), biết tỉ khối hơi của 
(X) đối với H 2 bằng 23 

b) Hãy viết phương trình phản ứng đốt cháy (X) 

c) Tính phần trăm theo khối lượng mỗi nguyên tô" trong (X) 

Lời giải 

a) Xác định CTPT (X) 

Gọi công thức tổng quát của (X): C x H y O z . 

Ta có: m c = n co X 12 = ~ X 12 = 2,4 (gam) 

2 44 

m H = n Hỉ 0 X 2 = = -- X 2 = 0,6 (gam) 


mo = m x - (m c + m H ) = 4,6 - (2,4 + 0,6) = 1,6 (gam) 


Lập tỉ số: X : y : z = 


m c 

12 


m H 

1 


16 12 1 . 16 


.vl x = 46 => CTPT (X): C 2 H 6 0 

b) Phản ứng: C 2 H 6 0 + 30 2 —£—> 2C0 2 + 3H 2 0 

c) Tính phần trăm: %c =^- X 100% = ~ X 100% = 5,22% 

m x 46 


%H = ^- X 100% = X 100% = 1,3% 
m x 46 

%0 = 100 % - (%c + %H) = 100% - (5,22% +1,3%) = 93,48% 

Bài 6 . Tìm công thức phân tử của hợp chất (D) 

Tìm công thức phân tử của hợp chất (D) gồm ba nguyên tố: nhôm, lưư 
huỳnh và óxi. Trong đó, nhôm chiếm 15,79% theo khối lượng; cọn khối 
lượng của oxi gấp đôi khối lượng của lưu huỳnh. Biết công thức nguyên 
trùng với công thức phân tử. 


Lời giải 

Gọi công thức tổng quát của chất (D): Al x SyO z 


Xét 100 gam chất (D) => 


m A1 = 15,79 gam 
m 0 + m s = 84,21 gảm 


m 0 = 2 m s 


=> m A i = 15,79 gam; m s = 28,07 gam và m 0 = 56,14 gam 
Lập tỉ lệ: 

x z _ m A | . m s ; m 0 15,79 ; 28,07 . 56,14 = 1 1 

x : ~ 27 32 : 16 27 : 32 : 16 " 6 : 4 : 


= 2 : 3 : 12 

=> Công thức phân tử của (I)): Al 2 S 3 0 i 2 hay A1 2 (S0 4 ) 3 

HỌC TỐT HÓA HỌC 8 
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Bài 7. Nếu hàm lượng phần trăm của một kim loại trong muối cacbonat là 40% 
thi hàm lượng phần trăm của kim loại trong muối photphat là bao nhiêu? 

Lởi giải 

Gọi kim loại trong muôi là R, có hóa trị a 
=> Công thức muối cacbonat là: R 2 (C 03 ) a 
Theo đề bài, ta có: 

2R 


%R = 


2R + 60a 

Gọi công thức muối photphat là: R 3 (PÓ 4 ) a 
3R inn * 3 X 20a 


í 100% = 40% <=> 2 R + 60a = 5R <=> R = 20 


> %R = 


3R + 95a 


100 % = - 


3 X 20a + 95a 


155a 


-X 100% = 38,7% 


Bài 8 . Công thức hóa học của đường là C 12 H 22 O 11 

a) Có bao nhiêu mol nguyên tử c, H, o trong 1,5 mol đường 

b) Tính khôi lượng mol đường 

c) Trong 1 mol đường có bao nhiêu gam mỗi nguyên tố c, H, o? 

Lời giải 

a) Trong C 12 H 22 O 11 chứa 12 nguyên tử C; 22 nguyên tử H và 11 
nguyên tử o 

=> Trong 1,5 mol C 12 IỈ 22 O 11 chứa 18 mol nguyên tử C; 33 mol 
nguyên tử C; 33 mol nguyên tử H và 16,5 mol nguyên tử o. 

b) Khối lượng mol đường là: (12 X 12 + 22 X 1 + 11 X 16 ) X 1,5 = 
513 (gam) 

c) Trong 1 mol đường: 

• Khôi lượng cacbon là: 12 X 12 X 1 = 144 gam 

• Khối lượng hiđro là: 22 X 1 = 22 (gam) 

• Khối lượng oxi là: 11 X 16 X 1 = 176 (gam) 

Bài 9. Hãy tìm công thức hóa học của khí A. Biết rằng: 

- Khí A nặng hơn khí hiđro là 17 lần 

- Thành phần theo khối lượng của khí A là: 5,88%: H và 94,12%s 

Lời giải 

Gọi công thức phân tử của (A) có dạng H x Sy 
Theo đề: M A = 17 X 2 = 34 đvC 

= 5 ,88 gam 
= 94,12 gam 

T 5, 88 ,94,12 __ 

1 32 

==> Công thức phân tử của (A): H 2 S 


Xét 100 gam chất (A) = 


: 1 


HỌC TỞT HÓA HỌC 



Bài 10, Có hai chất khí có công thức:. AO x và BHy. Phân tử khối của AO x 
gấp 4 lần phân tử khối của BHy. thành phần phần trăm theo khối lượng 

của oxi trong AO x chiếm 50% và thành phần phần trăm theo khối lứợng 

của hiđro trong BHy chiếm 25% 

a) Xác định nguyên tố A, B và công thức của 2 chất khí trên? 

b) Giải thích sự lựa chọn đó? 

Lời giải 

a) Theo đề bài, ta có: 

M ao = 4M bh <=> A + 16x = 4(B + y) <=> A - 4B = 4y - 16x (1) 

và %C Krì = , 16x - X 100% = 50% <=> A = 16x 

/ A0 « A + 16x 

Bảng biện luận: 


X 

1 

2 

3 

A 

16 

32 

48 


Vậy X = 2; A = 32: lưu huỳnh (S) 

=> Công thức phân tử của (A): SƠ 2 

%B/ = x 100 % = 25% => B = 3y 

/BH y B + y J 

Bảng biện luận: 


X 

1 2 3 

4 

B 

3 6 9 

12 


Vậy y = 4; B = 12: cacbon (C) 

=> Công thức phân tử của (B): CH4 

b) Dựa vào bảng biện luận để xác định A, B 

§5. TÍNH THEO PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC 
A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 

& Phương trình hoá học cho biết: 

• Công thức hoá học của chất tham gia và chất tạo thành 

• Tí lệ số phân tử chất tham gia và tạo thành 

& Tính số mol hoặc khối lượng hoặc thể tích các chất tham gia và sản 
phẩm: gồm 4 bước sau: 

• Viết phương trình hoá học. 

• Chuyển đổi khối lượng chất hoặc thể tích thành sô mol chất. 

• Dựa vào phương trình hoá học dể tìm số mol chất tham gia hoặc 
chất tạo thành. 

• Chuyển dổi số mol chất thành khối lượng (m = n. M) hoặc thể 
tích khí ở dktc (V = ny.22,4). 

HỌC TỐT H0a học 8 
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^ Các dạng toán thường gặp: 

a) Dạng toán 1: Khi đề bài cho khối lượng một chất tham gìaịhoặc sản 
phẩm) và yêu cầu tính khối lượng hoặc thể tích các chất tạo thành (hay 
thể tích, khối lượng các chất ban đẩu) 

Phương pháp: Tính số mol chất tham gia; sử dụng qúy tắc tam suất để 
suy ra số mol sản phẩm. Sau đó tính toán theo yêu cầu của đề bài. 

Ví dụ 1: Hoà tan hết 1,35 gam nhôm trong dung dịch axit suníuaric 
loãng, dư. Hãy tính khối lượng nhôm sunfat và thể tích khí hiđro thu 
được ở đktc. 

Giải. 

Ta có: nAi = = 0,05 (mol) 

27 

Phản ứng: 2A1 + 3H 2 S0 4 -> A1 2 (S0 4 ) 3 + 3H 2 T (1) 

(mol) 0,05 -» 0,025 0,075 

Từ (1) => = Mp = 0,025 (mol) 

=> m^iso^ = 0,025x342 = 8,55 (gam) 
và (1) => n„ = — 3 = 0,075 (mol) 

H s 2 

=> V Ha =0,075x22,4 = 1,68 (lít) 

Ví dụ 2: Cho phương trình hoá học sau: 

CaCƠ 3 rắn- > CaOrán + C0 2 khí 

a) Cần dùng bao nhiêu mol CaCƠ 3 để điều chế được 11,2 gam CnO? 

b) Muốn điều chế được 7 gam CaO cần dùng bao nhiêu gam CaC0 3 ? 

c) Nếu có 3,5 mol CaC0 3 tham gia phản ứng sẽ tạo thành bao nhiêu lít 
C0 2 (dktc) 

d) Nếu sau phản ứng thu được 13,44 lít khí C0 2 (đktc) thì có bao nhiêu 
gam chất rắn tham gia và tạo thành sau phản ứng? 

Giải: 

a) Ta có: n Ca o = = °> 2 (mo1 ) 

56 

Phản ứng: CaC0 3 ——» CaO + C0 2 (1) 

(mol) 0,2 <- 0,2 

Từ (1) => n CaCOj cắn dùng = °’ Y ~- = 0,2 (mol) 
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b) Ta có: n C ao = 0,125 (moi) 

56 


Tương tự câu a) => n CaC03 cán dùng=0,125 (mol) 

=> m CaC o 3 cân dùng = 0,125 X100 = 12,5 (gam) 

c) Từ(l)=> n C o 2 = 3, - | x - = 3,5 (mol) 

=> V COỉ = 3,5 X 22,4 = 78,4 (lít) 

d) Ta có: n COn = = 0,6 (mol) 

. 2 22,4 

Phản ứng: CaC0 3 ——> CaO + C0 2 T (2) 

(moi) 0,6 0,6 -(-0,6 

Từ (1) => n Ca o tạo thành = - y- 1 - =0,6 (mol) 

=> mcao tạo thành= 0,6x56 = 33,6 (gam) 

Và ^CaCOj phàn ứng= 0,6 (mol) m (;a(: Q 3 phàn ứng = 0,6X 100 = 60 (gam) 

b) Dạng toán 2: Khi đề bài cho khối lượng của cả hai chất tham gia và 
yêu cầu tính lượng chất tạo thành 

Phương pháp: Các em chuyển đổi khôi lượng hai chất này thành sô' 
moi rồi so sánh sô' mol của chất nào hết thì tính khối luợng chất tạo 
thành theo sô' mol của chất hết 

Cụ thể: so sánh tỉ số: — - ^ mo1 C i hat , tỉ sô' nào bé hơn thì chất đó hết 

hệ sô của Chat đó 

Vi dụ 1: Đốt 8,4 gam bột sắt trong bình chứa 96 gam khí oxi, thu được 
sản phẩm là oxit sắt từ (Fe 3 S0 4 ) 

a) Viết phản ứng xảy ra 

b) Sau phản ứng chất nào còn dư và dư bao nhiêu gam 

c) Tính khối lượng Fe 3 0 4 tạo thành 

Giải: 

Ta có: n Fe = ^~= 0,15 (mol) và n 0i = 1^=3 (mol) 

a) Phản ứhg: 3Fe + 2Ơ2— — >Fe 3 S0 4 (1) 

(mol) 0,15 4 0,1 0,05 
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b) Khôi lượng châ't dư: 


^ = °^ = 0,05 
3 3 

^ = 1 = 1,5 
2 2 


>sau phản ứng (1), 0 2 còn dư 


ư = 3 - 0,1 = 2,9 (mol) 


=> n 02 dư= 2,9x32 = 92,8 (gam) 
c) Tính khối lượng Fe 3 0 4 
Từ (1) ■=> n Fe3 õ 4 tạo thành=0,05 (mol) 

=> m Fe3t , 4 =0,05x232 = 11,6 (gam) 

Ví dụ 2: Biết rằng kim loại nhôm tác dụng với muôi đồng sunfat 
(CuS0 4 ) taọ ra muối nhôm sunfat (A1 2 (S0 4 ) 3 và kim loại đồng. 

a) Nếu cho 8,1 gam nhôm vào một dung dịch có chưá 36 gam đồng 
sunfat. Tính khối lượng chất còn dư sau phản ứng. 

b) Tính khôi lượng muôi nhôm sunfat tạo thành. 

Giải: 

Phản ứng: 2A1 + 3CuS0 4 —> A1 2 (S0 4 ) 3 + 3Cul (1) 


a) Ta có: nẠ^^^O.S (moi) và n CuS0< = = 0,24 (mol) 


= ^ = 0,15(mol) 
2 


> sau phản ứng (1) thì AI còn dư 


3 3 ) 

Từ (1) => n A1 phãnứng= 0,16 (mol) => n A | dư =0,3-0,16=0,14(mol) 

=> Khối lượng AI dư là: 0,14 X 27=3,78 (gam) 

c) Từ(l) => n A | s(SOí)s tạo thành = 0,08 X 342 = 27,36 (gam) 

VHỈệu suất phản ứng: 

Thực tế cho thấy, hầu hết các phản ứng hoá học xảy ra không hoàn 
toàn, nghiã là hiệu suất phản ứng nhỏ hơn 100%. Để tính hiệu suất cuả 
một phản ứng; ta sử dụng hai công thức sau: 

+) Dựa vào một trong các chất tham gia phản ứng 

Hiệu suất (H). kh l\‘y"!,; hâ l d i ứng * 100* 
khối lượng chất đã lấy 

+) Dựa vào một các chất tạo thành 

. A Khối lượng sản phẩm thực tế thu được 

Khôi lượng sản phâm thu theo lí thuyết 
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Ví dụ 1: Cho 16,8 gam sắt phản ứng với dung dịch HC1 dư, thu được 
5,04 lít khí ĨI 2 (đktc) và muối sắt (II) clorua. Tính hiệu suất cuả phản 
ứng trên. 

Giải: 

Ta có: n Fe = 0,3 (mol) và n n = = 0,225 (mol) 

56 22,4 


Cách 1: Dưạ vào lượng chất tham gia 
Phản ứng: Fe + 2HC1 -> FeCl 2 + H 2 t (1) 

(mot) 2,225 <- 0,225 

Từ (1) => n Fe phàn ứng = 0,225 (mol) 

' => m F( , phan ứng = 0,225 X 56 = 12,6 (gam) 

Vậy hiệu suất phản ứng là: 

JI= ìMỊlĩgSiiỂÌẸÌ^Ĩẵ x ,oo*.ỉ||xl00%.75* 
Khối lượng sắt ban đầu 16,8 


Cách 2: Dưạ vào sản phẩm 

Phản ứng: Fe + 2HC1 -»FeCl 2 + H 2 í (2) 

(mol) 0,3 -» 0,3 

Từ (2) =>số mol H 2 thu được theo lí thuyết là: 0,3 (mol) 
=> V Hs tiico lí thuyết = 0,3 X 22,4 = 6,72 (lít) 


Vậy hiệu suất phản ứng là: 

Thể tích H 2 thu được thực tế 
Thể tích H 2 thu theo lí thuyết 


X 100%=' X 100% = 75% 
6,72 


Ví dụ 2: Nung 10 gam một loại đá vôi có trong tự nhiên, người ta thu 
dược 4,48 gam vôi sống (CaO), Tính hàm lượng (CaC 03 ) có trong loại đá 
vôi trên (giả thuyết hiệu suất cuả phản ứng là 100%) 


Giải: 

Ta có: ncaO = ^^=0,08 (mol) 

56 


Phản ứng: CaCƠ 3 ——> CaO + C0 2 1 (1) 

(mol) 0,08 <- 0,08 

Từ (1) => n CaCOa phán ứng = 0,08 (mol) 

=> m CaC 03 phan ứng=0,08 X 100 = 8 (gam) 

Hay hàm lượng CaCƠ 3 có trong loại đá vôi trên là 80% 

HỌC TỐT hóa học 8 


91 



B. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA TRANG 75 - 76 

Cản I. Phương trình hóa học: 

Fe + 2HCl-»FeCl 2 + H 2 t 

Sô' mol của sắt tham gia phản ứng: npe = = 0,05 (mol) 

56 

Theo phương trình hóa học: 

lmol Fe tham gia phản ứng thì thu được lmol H 2 
Vậy 0,05mol Fe tham gia phản ứng thì thu được 0,05mol H 2 . 

a) Thể tích khí H 2 thu được ở đktc: 

V Hj = 22,4. n Ha = 22,4 X 0,05 = 1,12 (lít). 

b) Theo phương trình hóa học: 

lmol Fe tham gia phản ứng cần dùng 2mol HC1 
Vậy 0,05mol Fe tham gia phản ứng cần dùng O.lmol HC1 
Khối lượng axit clohiđric cần dùng: 

mHci = nHci-Mnci = 0,1.36,5 = 3,65 (gam). 

Cảu 2. a) Phương trình hóa học: s + 0 2 S0 2 

b) Số mol của lưư huỳnh tham gia phản ứng: 

" s = MĨ = 32 ' °' 05 (mol) 

+) Theo phương trình hóa học: 

lmol s tham gia phản ứng sinh ra lmol S0 2 
Vậy 0,05mol tham gia phản ứng sinh ra 0,05mol S0 2 
Thể tích khí sunfurơ sinh ra ở đktc: 

V SOa = 22,4. n^ = 22,4 X 0,05 = 1,12 (lít) 

+) Theo phương trình hóa học: 

lmol s tham gia phản ứng cần lmol 0 2 
Vậy 0,05mol s tham gia phản ứng cần 0,05mol 0 2 
Thể tích oxi cần dùng ở đktc: 

v 0í = 22,4. n 0j = 22.4 X 0,05 = 1,12 (lít). 

Thể tích không khí cần dùng ở đktc: 

Vkk = 5V 0a = 5 X 1,12 = 5,6 (lít) 
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Càu 3. Phương trình hóa học: CaơOí 

a) Sô' mol của CaO sinh ra: ncao = 


CaO + C0 2 T 

11,2 


0,2 (mol) 


M Ca0 40 +16 

Theo phương trình hóa học: 

lmol CaC0 3 tham gia phản ứng sinh ra lmol CaO 
Vậy 0,2mol CaC0 3 tham gia phản ứng sinh ra 0,2mol CaO. 

b) Số mol của CaO điều chế được: 

m CaO _ ]_ 

Men 40 +16 


ƠCaO = 


= 0,125 (mol) 


Theo phương trình hóa học: 

lmol CaC0 3 tham gia phản ứng, điều chế được lmol CaO 
Vậy 0,125mol CaC0 3 // // //■ 0,125mol CaO. 

Khối lượng CaC0 3 cần dùng: 

m caco 3 = n caco 3 • M CaCOj = 0,125 X 100 = 1,25 (gam) 

c) Theo phương trình hóa học: 

lmol CaC0 3 tham gia phản ứng sinh ra 1 mol CO 2 
Vậy 3,5mol CaC0 3 tham gia phản ứng sinh ra 3,5mol C0 2 
Thể tích C0 2 sinh ra ở đktc: 

V COí = 22,4. n COj = 22,4 X 3,5 = 78,4 (lít) 

, V 13.44 

d) Sô mol C0 2 sinh ra: n m . = —7— = . = 0,6 (mol) 

c ° a 22,4 22,4 

Theo phương trình hóa học: 

lmol CaC0 3 tham gia phản ứng sinh ra lmol CO 2 
Vậy 0,6mol CaC0 3 tham gia phản ứng sinh ra 0,6mol CO 2 
Khôi lượng CaC0 3 tham gia phản ứng là: 

m C aco 3 = n c«co 3 • M CaC 0 3 = 0,6 X 100 = 60 (gam). 
Theo phương trình hóa học: 

lmol C0 2 sỉnh ra cũng tạo ra lmol CaO 
Vậy 0,6mol CƠ 2 sinh ra cũng tạo ra 0,6mol CaỌ 
Khối lượng CaO tạo thành: 

m C aO = ncao-Mcao = 0,6 X 56 = 33,6 (gam). 
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Càu 4*. a) Phương trình hóa học: 2CO + 0 2 -* 2CO-2 

b) Theo phương trình hóa học: 

2mol CO tham gia phản ứng cần dùng lmol 0 2 
Vậy 20mol co tham gia phản ứng cần dùng lOmol 0 2 
Do đó cần dùng lOmol 0 2 đế sau phản ứng người ta chỉ thu một 
chất khí duy nhất là CO 2 (vì khí co và 0 2 đều tham gia hết vào 
phản ứng). 

c) 


CÁC THỜI ĐIỂM 

SỐ MOL 

1 CÁC CHẤT PHÂN ỨNG 

SẢN PHẨM í 

CO 

0 2 

C0 2 : 

Thời điểm ban đầu t 0 

20 

10 

0 

Thời điềm tj 

15 

7,5 

5 

Thời điểm t 2 

3 

1,5 

17 

Thời điểm kết thúc t 3 

0 

0 

20 


Càu 5*. Ta có: dA/kk = 0,552 -» Ma = dA/kk X 29 = 0,552 X 29 = 16 
Gọi công thức hóa học của khí A là C x Iiy 


Do đó: X = 


y = 


%C.M Ct „ r _ 75 %. 16 
M c .100% ” 12.100% 

%H.M C>1I _ 25%. 16 
M„.100% " 1.100% 


Vậy công thức hóa học của khí A là CH4. 

Phương trình hóa học: CII4 + 20 2 -> C0 2 + 2H 2 0 

V II 2 

SỐ’ mol của khí CH 4 là: n a , = = 0,5 (mol) 

(1 V 22,4 22,4 

Theo phương trình hóa học: 

lmol CH 4 tham gia phản ứng cần dùng 2mol 0 2 

Vậy 0,5mol CH 4 tham gia phản ứng cần dùng Imol 0 2 

Thể tích khí 0 2 cần dùng: V Uỉ = n 0i .22,4 = 1 X 22,4 = 22,4 (lít). 
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GIẢI BÀI TẬP LUYỆN TẬP 4 SÁCH GIÁO KHOA TRANG 79 

Cảu 1 . Sô" moi của nguyên tố lưu huynh trong lưu huỳnh oxit: 

2 


Sô" mol của nguyên tô" oxi trong lưu huỳnh oxit: 
3 

no = — : 

16 

0,0625 _ 1 
0,1875 " 3 


= 0,1875 (mol) 


Tỉ lệ: 


Do đó, trong 1 phân tử lưu huỳnh oxit, cứ 1 nguyên tử lưu huỳnh kết 
hợp với 3 nguyên tử oxi. Vậy công thức hóa học đơn giản nhất là S0 3 . 
Càu 2. Gọi côrig thức hóa học của hợp chất đó là Fe x S y O z 


Ta có: 


= %Fe.M Fe>SA _ 36,8%. 152 


M Fe .100% 

56.100% 

%S.M FeSA 

21%.152 

M s .100% 

■ 32.100% ■ 

%O.M FejSy0i 

42,2%.152 


Vậy công thức hóa học của hợp chất đó là: FeS0 4 . 


Càu 3. a) M KiC 0 3 = (2 X 39) + (1 X 12) + (3 X 16) = 138 (gam). 

b) Thành phần phần trăm (theo khối lượng) của các nguyên tố có 


trong K 2 C0 3 là: 

X M 

%K = K .100% = 


= 56,52% 

Mk»co,, 

138 

%c = y -- r . 100 % = 

— .100% = 

8,7% 

M w 

138 

z M 

%0 = ~° .100% = 

i^.100% 

= 34,78%. 

M Ki co 3 

138 


Càu 4. Phương trình hóa học: CaC0 3 + 2HC1 CaCl 2 + CO 2 + H 2 0 

a) Sô' mol của CaC0 3 tham gia phản ứng: n CMCOa = = 0,1 (mol) 


Theo phương trình hóa học: 

lmol CaC0 3 tham gia phản ứng sinh ra lmol CaCl 2 
Vậy 0,1 mol CaC0 3 tham gia phản ứng sinh ra 0,1 mol CaCl 2 
Khối lượng CaCl 2 thu được: 

m CaC , 2 = n Ca01j . M CaClj = 0,1 X (40 + 2.35,5) = 11,1 (gam). 


HỌC Tốr HÓA HỌC 8 


95 



b) Số mol CaCƠ 3 tham gia phản ứng: n CaC 0 3 = = 0,05 (mol) 

Theo phương trình hóa học: 

lmol CaCƠ 3 tham gia phản ứng thu được lmol C0 2 
Vậy 0,05mol CaC0 3 tham gia phản ứng thu được 0,05mol C0 2 
Thể tích C0 2 thu được: Vco 2 = 24 X n C 0 2 = 24 X 0,05 = 1,2 (lít). 

Câu 5. Phương trình hóa học: 

CH 4 + 20 2 -U C0 2 + 2H 2 0 

a) Theo phương trình hóa học: 

Ở cùng t° và p, 1 lít CH 4 tham gia phản ứng cần dùng 2 lít 0 2 
Vậy 2 lít CH 4 tham gia phản ứng cần dùng 4 lít 0 2 . 

b) Theo phương trình hóa học: 

lmol CH 4 tham gia phản ứng sinh ra lmol C0 2 
Vậy 0,15mol CH 4 tham gia phản ứng sinh ra 0,15mol C0 2 
Thể tích khí C0 2 thu được: V C02 = 22,4 X n C 0 2 = 22,4 X 0,15 = 3 36 (lít) 


c) M Ci , 4 = 12 + (4 X 1) = 16 (gam) 


, _ M C1I< _ 16 ^ 

CH,/kk- 29 = 29 * 


0,55 


Vậy khí metan nhẹ hơn không khí 0,55 lần. 

c. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 

Bài li Cho 8,1 gam AI tác dụng với dung dịch có chứa 21,9 gam HCl 

a) Hoàn thành phản ứng hóa học 

b) Sau phản ứng chất nào còn dư? Dư bao nhiêu gam? 

c) Tính khối lượng A 1 CỈ 3 tạo thành 

d) Lượng khí hiđro sinh ra ở trên có thể khử được bao’ nhiêu gam CuO 

Lời giải 

Ta có: n A i =^ 7 = 0,3 (mol) và n H ci = 7 ~= 0,6 (mol) 

27 36,5 

a) Phản ứng: 2A1 + 6HC1 -> 2 AICI 3 + 3H 2 T (1) 

(mol) 0,2 <r- 0,6 -» 0,2 0,3 

b) Chất nào dư sau phản ứng? Khối lượng bao nhiêu? 

Lập tỉ số: 


n A1 0,3 
2 2 


= 0,15 


n HCI 

6 


=> Sau phản ứng (1) thì AI 


dư 


Từ (1) => n M phàn ứng = 0,2 (mol) => ƠA1 dư = 0,3 - 0,2 = 0,1 (moh 
m A i dư = 0,1 X 27 = 2,7 (gam) 
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c) Lượng A1C1 3 tạo thành 

Từ (1) => n A)Cli = 0,2 (mol) => m AIC , a = 0,2 X 133,5 = 26,7 (gam) 

d) Phản ứng: H 2 + CuO —-—> Cu + H 2 0 (2) 

(mol) 0,3 -> 0,3 

Từ (2) => n Cu o phin ứng = 0,3 (moi) 

=> m C uO phản ứng = 0,3 X 80 = 24 (gam) 

Bài 2. Đốt cháy 2,7 gam một kim loại X trong khí Cl 2 vừa đủ, thu được duy 
nhất 13,35 gam một muối clorua kim loại. Xác định tên kim loại (X) 

Lời giải 

Gọi a là hóa trị của kim loại X. và X là nguyên tử khối của kim loại 
X 

Phản ứng: 2X + aCl 2 -» 2XCl a 
(gam) 2X 2(X + 35,5a) 

(gam) 2,7 13,35 

2X 2(X + 35,5a)_ X X + 35,5a 
^ 2,7 ~ 13,35 0 27 “ 13,35 

o 13,35X = 2,7X + 95,85a oX = 9a 

Bảng biện luận: 


a 

1 

2 

3 

X 

96 

18 

27 


Vậy a = 3; X = 27: nhôm (Al) 

Bii 3 . Bạc cacbonat khi bị nung ở nhiệt đọ cao là: 

Ag 2 C03 —-—> Ag + C0 2 f + 0 2 
Nếu khối lượng Ag 2 C0 3 tham gia phản ứng là 27,6 gam. Hãy: 

a) Tính khô'i lượng Ag thu được sau phản ừng 

b) Tính thể tích của mỗi khí thu được ở đktc và điều kiện phòng 

Lời giải 

Phản ứng: 2Ag 2 C0 3 - ỵ~ > 4Ag + 2C0 2 t + 0 2 t (1) 

(moi) 0,1-» 0,2 0,1 0,05 

Ta có: n AgjCOj = = 0,1 (mol) 

a) Tính khối lượng Ag 

Từ (1) => nAg = 2n Ag2COa = 2 X 0,1 = 0,2 (mol) 

=> m A g tạo thành = 0,2 X 108 = 21,6 (gam) 
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b) Tính thể tích các khí: 

+) Thể tích khí C0 2 và 0 2 ở đktc: 

Từ (1) => n COs = 0,1 (mol) => V C 0 2 = 0,1 X 22,4 = 2,24 (lít) 

Và n Qỉ = 0,05 (mol) => V 0ỉ = 0,05 X 22,4 = 1,12 (lít) 

+) Thể tích khí C0 2 và 0 2 ở điều kiện phòng: 

V COs = 0,1 X 24 = 2,4 (lít) và v 0í = 0,05 X 24 = 1,2 (lít) 

Bài 4. Nung a gam CaCC >3 đến khi phản ứng kết thúc thu được 3,36 lít khí 
C0 2 (đktc) 

a) Tính khối lượng của a gam CaC0 3 đã nung 

b) Tính khối lượng vôi tôi (CaO) thu được bằng 2 phương pháp 
khác nhau 

Lời giải 

Ta có: n COj = ~~ = 0,15 (mol) 

Phản ứng: CaC0 3 —-—> CaO + C0 2 t (1) 

(mol) 0,15 0,15 <- 0,15 

a) Tính a 

Từ(l) => n C/aC03l)ịnung = 0,15 (mol) 

=> mcaco 3 bịnung= 0.15 X 100 = 15 (gam) 

b) Tính khối lượng của CaO 

Cách 1: Từ (1) => ncaO = 0,15 (mol) mcaO = 0,15 X 56 = 8,4 (gam) 
Cách 2: Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng cho phản ứng (1), 

ta có: m OaC0 3 = m CaO + m co 2 

<=> m Ca o = m CaCOa -m COi = a - m C( , 2 = 15 - 0,15 X 44 = 8,4 (gam) 

Bii 5. Người ta điều chế sắt từ oxit sắt từ (Fe 3 0 4 ) theo sơ đồ: 

CO + Fe 3 0 4 —£—» Fe + C0 2 (1) 

a) Nếu dùng một tấn quặng chứa 90% Fe 3 0 4 (còn lại là tạp chất 
khác) thì lượng sắt kim loại thu được là bao nhiêu kg? 

b) Để thu được 1 tấn sầt thì phải dùng bao nhiêu tân quặng nói 
trên? Biết sự hao hụt trong quá trình sản xuất không đár.g kế. 

Lời giải 

a) Phản ứng: 4CO + Fe 3 0 4 ———> 3Fe + 4C0 2 (1) 

(kg) 232 3 X 56 

(kg) 900 X 

_ , 90 . 

Khối lượng Fe 3 0 4 trong 1 tấn quặng là: 1000 X ^ = 900 kg 

Từ (1) => khối lượng Fe thu được là: X = = 651,7 (kg) 
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b) 1 tấn = 1000 kg 

4CO + Fe 3 0 4 -> 3Fe + 4C0 2 
(kg) 232 3 X 56 

(kg) y 1000 

Khối lượng Fe 3 0 4 phản ứng: y = ~ = 1380,95 (kg) 

Vì trong quặng chứa 90% Fe 3 0 4 nên khối lượng quặng là: 

1380,95 X HịU 1530 kg « 1,53 (tấn) 

90 

Bài 6. Cho 3,612.10 23 phân tử MgO tác dụng vừa đủ với axit clohiđric. 

a) Tính số phân tử axit cần 'Ug? 

b) Tính số phân tử muối magié clorua tạo thành? 

c) Tính số nguyên tử H và o tạo thành? 

Lời giải 

3 19 1 n 23 

Ta có: n Mg0 = = 0,602 (mol) 

6.10 

a) Số phân tử axit: 

Phản ứng: MgO + 2HC1 -> MgCl 2 + H 2 0 (1) 

(mol) 0,602 -> 1,204 0,602 0,602 

Từ (1) => nnci = 1,204 (mol) 

=> Số phân tử HC1 = 1,202 X 6.10 23 = 7.224.10 23 (phân tử) 

b) Từ (1) => n MgC , 2 = 0,602 (moi) 

=> Số phân tử MgCl 2 = 0,602 X 6.10 23 = 3,612.10 23 (phân tử) 

c) Từ (1) => n H2 0 = 0,602 (mol) 

• n H = 2n Hj o= 2 X 0,602 = 1,204 (mol) 

=> Số nguyên tử H là: 1,204 X 6.10 23 = 7,224.10 23 (nguyên tử) 

• no = n Hj0 = 0,602 (mol) 

=> Số nguyên tử o là: 0,602 X 6.10 23 = 3,612.10 23 (nguyên tử) 

Bài 7. a) Cacbon oxit co tác dụng với khí oxi tạo ra cacbon đioxit. Hãy 
viết phương trình phản ứng 

b) Nếu muốn đốt cháy 20 mol co* thì phải dùng bao nhiêu mol 0 2 
để sau phản ứng người ta chỉ thu được một chất khí duy nhất? 
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c) Hãy điền vào những ô trống số mol các chất phản ứng và sản 


phẩm có ở những thời điểm khác nhau, biết hỗn hợp co và 0 2 ban đầu 



Lời giải 


a) Phản úng: 

2 CO + 0 2 —£—► 2C0 2 (1) 

(mol) 20 -> 10 

b) Từ(l)=> n 02phảllứng = 10 (mol) 

c) _ 



Số mol 

Các thời điểm 

Các chất 

CO 

phản ứng 

0 2 

Sản phẩm 
CO, 

Thời điểm ban đầu to 

20 

10 

20 

Thời điểm ti 

15 

7,5 

7,5 

Thời điểm t 2 

3 

1,5 

3 

Thời điểm kết thúc t 3 

20 

10 

20 


Bải 8. Hãy tìm thể tích khí oxi dủ để đốt cháy hết 11,2 lít khí A. biết rằng: 

- Khí A có tỉ khối đối với không khí là 0,552 

- Thành phần theo khối lượng của khí A là: 75%c và 25%H. 

Các thể tích khối đo ở đktc 

Lời giải 

Ta có: Ma = 0,552 X 29 = 16 
Xét 100 gam (A) => m c =a 75 gam và m H = 25 gam 
12x y _ M a 12x _ y _ 16 

%c %H 100% ° 75 25 100 

Giải hệ phương trình được: X = 1; y = 4 CTPT (A): CH 4 
Phản ứng: CH 4 + 20 2 — C0 2 + 2H 2 0 (1) 

(mol) ịị4=0,5-» 1 
22,4 

Từ (1) => n 02Phánửng = 1 (mol) =* V 0íPhânthlg = 1 X 22,4 = 22,4 (lít) 
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CHƯƠNG IV. 


0X1 - KHÔNG KHÍ 

§1. TÍNH CHẤT CỦA 0X1 

A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 
*5ỉ> Tinh chất hoá học 

a) Tác dụng với kim loại -> oxit bazơ 

30 2 + 4AI —> 2A1 2 0 3 
20 2 + 3Fe —-—> Fe 3 0 4 

b) Tác dụng với phi kim -> oxit axit. 

50 2 + 4P —■£—> 2P2O5 

o 2 + s —> so 2 

c) Tác dụng với hợp chất vô cơ -> oxit 

CO + 0 2 —-—> co 2 
2S0 2 + 0 2 ' — 2S0 3 

4NH 3 + 50 2 —4N0 + 6H 2 0 

d) Tác dụng với hợp chất hữu cơ thông thường tạo CO 2 và hơi H 2 O 

50 2 + 2C 2 H 2 —-—> 4C0 2 + 2H 2 0 
30 2 + C 2 H 6 0 —í—> 2C0 2 + 3H 2 0 

B. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA TRANG 84 

Càu I. Khí oxi là một đơn chất phi kim rất hoạt động. Oxi có thể phản ứng 
với nhiều phi kim, kim loại, hợp chất. 

Câu 2. Ví dụ: Oxi tác dụng với hầu hết các chất ở nhiệt độ cao: 

4P + 50 2 -A 2P2O5; c + 0 2 A C0 2 
3Fe + 20 2 Fe 3 0 4 ; s + 0 2 S0 2 . 

Câu 3. Phương trình hóa học: 2C 4 Hio + 130 2 -» 8C0 2 + 10H 2 O 
Càu 4 . a) Phương trình hóa học: 4P + 50g 2P 2 0 5 

Số moi của P: np = -5^- = ~ ậ- = 0,4 (mol) 

Mp 31 

Sốmol của 0 2 : n 0 = ^ = 11 = 0,53125 (mol) 

* M 0í 32 

Ta thấy: 

4 5 

Do đó p hết, 0 2 dư và số mol 0 2 tham gia phản ứng là: 

4mol p tham gia phản ứng cùng 5mol 0 2 
Vậy 0,4mol p tham gia phản ứng cùng 0,5mol 0 2 
Số moi 0 2 dư: n Qj dư = n 0a - n 0j pứ= 0,53125 - 0,5 = 0,03125 (mol) 
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: nhôm oxit 
: oxit sắt từ. 

: điphotpho pentaoxit 
: khí sunfurơ 

: khí cacbonic 
: lưu huỳnh trioxit 





b) Theo phương trình hóa học: 

4mol p tham gia phản ứng tạo thành 2mol P 2 O 5 

Vậy 0,4mol p tham gia phản ứng tạo thành 0,2mol P 2 O 5 

Khối lượng P 2 O 5 tạo thành là: 

m Pjũ) = n Pj0is . Mp ỉ0s = 0,2 X (2 X 31 + 5 X 16) = 28,4 (gsm). 

Cảu 5*. Khối lượng lưu huỳnh trong 24kg than đá: 

m s = 24000.0,5% = 120 (gam). 

Sô' mol của lưu huỳnh: ns = = 3,75 (mol) 

M s 32 

Khối lượng của cacbon trong 24kg than đá: 

m c = 24000 X (100% - 0,5% - 1,5%) = 23520 (gan) 

Số mol của cacbon: 

n = 2 ^ = 1960 (moi) 

c M c 12 v ' 

Phương trình hóa học: s + 0 2 S0 2 

c + 0 2 1 > co 2 

Theo phương trình hóa học: 

lmol s tham gia phản ứng sinh ra lmol S0 2 
Vậy 3,75mol s tham gia phản ứng sinh ra 3,75mol S0 2 
Thể tích khí S0 2 sinh ra: V SOỉ = 22,4 X = 22,4 X 3,75 =. 81 (lít) 
lmol c tham gia phản ứng sinh ra lmol C0 2 
Vậy 1960mol c tham gia phản ứng sinh ra 1960mol C0 2 
Thể tích khí C0 2 sinh ra: 

V COa = 22,4 X n COỉ = 22,4 X 1960 = 43904 (lít). 

Càu B. a) Con dế mèn (hoặc con châu chấu) sẽ bị chết vì sau một thĩi gian 
trong bình kín hết oxi mà oxi lại cần cho sự sống của con dế. 

b) Phải sục không khí vào các bể nuôi cá cảnh hoặc các chậu, bể 
chứa cá sống, vì cung cấp thêm oxi cho cá, giúp cá sống tốt hơn. 
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c. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 

Bài 1. Tính khối lượng khí oxi cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 1 kg than 
(chứa 80% cacbon). Biết những hợp chất còn lại không cháy được. 

Lời giải 

Khôi lượng cacbon trong 1 kg than là: 

1000 X ~= 800 (gam) 

Phản ứng: 

c + O2 —-—> CO2 
(gam) 12 32 

(gam) 800 a 
Khối lượng oxi cần dùng là: 

a =—= 2133 gam = 2,13 kg 

Bài 2. Cho một gam bột sắt tiếp xúc với oxi một thời gian thấy khối lượng 
bột dã vượt lên 1,41 gam. Nếu chỉ tạo thành một oxit sắt duy nhất thì đó 
là oxit nào trong các oxit sau: FeO; Fe 2 0 và Fe 3 0 4 ? 

Lời giải 

Khi để sắt tiếp xúc với oxi sẽ bị oxi hóa nên kim loại tăng lên là 

khối lượng oxi: mo = 1,41 - 1 = 0,41 gam 

Gọi công thức tổng quát của oxit sắt: Fe x Oy 

Ta có: M Fo 0 = 56x + 16y = mp e + mo 

Lập tỉ lệ: 

56x 16y _ 56x 16y X 16x1 2 

m Fe m 0 1 0,41 y ~ 56x0,41 * 3 

Chọn X = 2; y = 3 => Công thức oxit: Fe 20 3 
Bảl 3. Đốt cháy hoàn toàn 20 gam một hợp khí gồm 80% C 4 H 10 và 20% 
CH 4 . Hãy tính: 

a) Khối lượng mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu. 

b) Khối lượng khí oxi tham gia phản ứng đốt cháy. 

c) Tính thể tích C0 2 và khối lượng nước thu được. 

Lời giải 

a) Tính khối lượng mỗi khí: 

Ta có: m c< H 1(1 = 20 x-^-= 16 gam vàm CH( = 20 X = 4 gam 
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b) Khối lượng khí oxi tham gia phản ứng: 


Ta có: n c<H 
Phản ứng: 

(mol) 

(mol) 

Từ (1), (2) 


= ^ (mol) và n c . 
' 58 


: 0,25 (mol) 

16 


2 C 4 H 10 

+ 130 2 —8C0 2 + 10H 2 O 

( 1 ) 

16 

13x8 

64 

80 


58 

58 

58 

58 


CH 4 + 

2 O 2 ---> CO 2 + 

2H 2 0 

(2) 

0,25 -> 

0,5 

0,25 

0,5 



> tổng số mol 0 2 là: —+ 0,5 = (mol) 

< 32 ~ 73,38 (gam) 


c) Từ (1), (2) = n COi ^ „„ = 0,25 = ^ (mol) 


=» v~ = ĨỊậ- X 22,4 - 30,32 (lít) 

2 58 

Từ(l), (2) => n H 2 cxi).( 2 ) = 0,5 = M (mol) 

5o 5o 

=> m H 0 = ^xl 8 - 33,83 (gam) 

2 58 

Bầl 4. Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp khí (Z) gồm co và H 2 cần dùng 
4,48 lít khí 0 2 (đktc). Thể tích khí sinh ra chứa 3,36 lít C0 2 . Hãy tính 
thành phần phần trăm theo thể tích mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu. 

Lởi giải 

Ta có : n 0a = —^ = 0,2 (mol) và n COí = ^ 2 ^ = 0,15 (mol) 

Phản ứng: 

2C0 + 0 2 —í—» 2C0 2 (1) 

(mol) 0,15 0,075 <- 0,15 

2H 2 + 0 2 —2H 2 0 (2) 

(mol) 0,25 -» 0,125 0,25 

Từ(l) =* n o s phán ứng = 0,075 (mol) 

=> n 0aji = 0,2 - 0,075 = 0,125 (mol) 


Vì là chất khí nên %v = %n 

Vậy %Vco = %n C0 = X 100% = 37,5% 

0,15 + 0,25 

% v„ = %n„ = - X 100% = 62,5% 

" 2 “ 2 0,15 + 0,25 
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Bài B. Cho 3,36 lít oxi (đktc) phản ứng hoàn toàn với kim loại có hóa trị 
(III), thu được 10,2 gam oxit. Xác (lịnh tên kim loại đó. 

Lời giải 

Gọi kim loại hóa trị (III) là R và nguyên tử khối là R 

Ta có: n Q = 0,15 (mol) 

° 2 22,4 

Phản ứng: 

4R + 3 O 2 —-— > 2 R 2 O 3 
(mol) 0,2 <- 0,15 -> 0,1 

Theo đề bài, ta có phương trình: 

m„ 2 o 3 = 0,1(2R + 48) = 10,2 o 2R + 48 = 102 => R = 27: Nhôm (Al) 
Bài 6. Oxi hóa 22,4 gam sắt, thu được 32 gam oxit sắt 

a) Xác định tên và công thức của oxit sắt 

b) Xác định hóa trị của sắt trong oxit này 

Lời giải 

a) Ta có: n Fe =^~ = 0,4 (moi) 

Fe 56 

Phản ứng: 

2xFe + y0 2 —> 2Fe x O y (1) 

0,4 

(mol) 0,4 -> — 

X 

Theo đề bài, ta có phương trình: 

M(56x + 16y) = 32 » 16y = 24x 0 - = ỵì = \ 

X y 24 3 

Chọn X = 2, y = 3 => cộng thức ọxít sắt: Fe20 3 

b) Hóa trị của sắt trong Fej0 3 là: III 

Bàl 7. Đốt cháy hoàn toàn 24 kg than đá có chứa 0,5% tạp chất lưụ huỳnh 
và 1,5% tạp chất khác không cháy được. Tính thể tích khí CO 2 và S0 2 tạo 
thành (đktc) 

Lời giải 

Khối lượng lưu huỳnh là: 24 X s 0,12 (kg) 

Khối lượng tạp chất là: 24 X = 0,36 (kg) 

Khối lượng cửa cacbon là: 24 - (0,l2 + 0,36) = 23,52 (kg) 
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( 1 ) 


Phản ứng: 

c + 0 2 t0 > co 2 

12 (kg) 22,4 (lít) 

23,52 (kg) X (lít) 

23,52x22,4 ..... 

=>\ = —i— = 43,904 (lít) 

12 

s + 0 2 —> S0 2 (2) 

32 (kg) 22,4 (lít) 

0,12 (kg) y (lít) 

_0 12x22,4 _ _..... 

=>y =--= 0,084 (lít) 

32 

Bài 8 . Đốt cháy hết 0,8 gam một nguyên tố (R) trong không khí, dẫn toàn 
bộ sản phẩm thu được qua nước vôi trong, thì nước vôi trong bị vẫn đục và 
nặng thêm 1,6 gam. 

a) Xác định tên của nguyên tố (R) 

b) Hãy viết các phương trình phản ứng và giải thích hiện tượng xảy ra 

Lởi giải 

a) Xác định R: 

4R + a0 2 —-—> 2R 2 O a 
(gam) 4R 2(2R + 16a) 

(gam) 0,8 1,6 

Khôi lượng bình đựng nước vôi tăng chính là khối lượng của R 2 O a 

4R = 2( 2I U 16a ) 3,2R + 25,6a o R = 8 a 

0,8 1,6 

Bảng biện luận: 

a I 1 2 3 4_ 

~R |8 16 24 32 

=> Nghiệm hợp lí: a = 4; R = 32: lưu huỳnh (S) 

b) Phản ứng: s + 0 2 ———> S0 2 

sọ 2 + Ca(OH ) 2 -»• CaC0 3 + H 2 0 

Do, S0 2 kết hợp với Ca(OH ) 2 tạo kết tủa CaS0 3 nên làm đtc nước 
vôi trong. 

Bài 9. Cho 17,92 lít 0 2 (đktc) vào bình đựng 20 gam hỗn hợp lưu huỳnh và 
hiđro rồi thực hiện phản ứng cháy sau khi phản ứng xong, ngâm bình vào 
nước đá. 

a) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của các thất có 
trong bình trước khi đốt? Biết số phân tử hiđro trong hỗn hợp là 2,4. lo 23 
phân tử 

b) Khôi lượng các chất có trong bình sau phản ứng? 
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Lời giải 

a) Ta có: n Ha = 0,4 (mol) => m Ha = 0,4 X 2 = 0,8 (gam) 
ms = 20 - 0,8 = 19,2 (gam) => n s = -|^ = 0,6 (mol) 

Vậy: %m Hjbanđẳu = M x !00% = 4% 
và %m s p hán ứng = ^ X 100% = 96% 

b) Tính khôi lượng các chất sau phản ứng 

17 99. 

Ta có: n 0 = ’ = 0,8 (mol) 

o a 22)4 

2H 2 + 0 2 ———> 2H 2 0 (1) 

(moi) 0,4 -> 0,2 0,4 

s + 0 2 —£—> S0 2 (2) 

(mol) 0,6 -> 0,6 0,6 

Từ (1), (2) => sau phản ứng gồm: 

n H 0 = 0,4 (mol) => m H2 0 = 0,4 X 18 = 7,2 (gam) 

Và n S 0 2 = 0,6 (mol) => m SOỉ = 0,6 X 64 = 38,4 (gam) 

§2. Sự 0X1 HOÁ - PHẢN ỨNG HOÁ Hộp 
ỨNG DỤNG CỦA 0X1 

A. TÓM TẮT Lí THUYẾT 

& Sự tác dụng của một chất vái oxi gọi là.sự oxi hoá. 

Ví dụ: Cu + Ơ 2 —-—> CuO 

C 6 Hi20 6 + 60 2 —^—> 6C0 2 + 6ĨI 2 0 
<ị> Phản ứng hoá hợp là phản ứng hoá học trong đó chỉ có một chất mới 
Jsản phẩm) dược tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đẩu. 

Ví dụ: 4N0 2 + 0 2 + 2II 2 0 4 HNO 3 . 

2Fe + 3C1 2 —í—> 2FeCl 3 

phản ứng hòa tan đá vôi tạo thành hàng động trong tự nhiên: 

CaC0 3 + C0 2 + H 2 0 -» Ca(HC0 3 ) 2 

ứng dụng của oxi 

• Oxi cần thiết cho sự hô hấp của người và động vật 

• Cần oxi để dốt cháy nhiên liệu (củi, than, dầu, xăng...)... lấy nhiệt 
dùng trong đời sống và trong sản xuất. 

• Oxi nén trong bình đặc biệt dùng trong y học, cho những người làm 
việc dưới nước, trong hầm mỏ, ở trên cao... 

• Oxi lỏng dùng để đốt nhiên liệu trong tên lửa. 

HỌC TỔT Hóa học 8 
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B. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA TRANG 87 

Cảu I. a) Sự tác dụng của oxi với một chất là sự oxi hóa. 

b) Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó chỉ có một chất 
mới được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đẩu. 

c) Khí oxi cần cho sự hô hấp của người, động vật và cần để đốt 
nhiên liệu trong dời sống và sản xuất. 

Cảu 2. Phương trình hóa học: 

s + Mg -*%■ MgS; s + Fe FeS 
S + Zn A ZnS; 3S + 2A1 A A1 2 S 3 . 

Câu 3*. Thể tích khí metan CH 4 nguyên chất: 

1 - 0Q ?' 9 - = 980 (lít) ; (lm 3 = 1000 lít) 

100 

Số mol của khí metan CH 4 : n CH = —^7 = 7^-7 = 43,75 (moi) 

CH ‘ 22,4 22,4 

Phương trình hóa học: CH 4 + 2 O 2 C0 2 + 2H 2 0 

Theo phương trình hóa học: 

lmol CH 4 tham gia phản ứng cần 2 mol 0 2 
Vậy 43,75mol CH 4 tham gia phản ứng cần 87,5 mol 0 2 
Thể tích khí oxi cần dùng: 

v 0a = 22,4 X n 0a = 22,4 X 87,5 = 1960 (lít). 

Ciu 4. a) Khi cho một cây nến đang cháy vào một lọ thủy tinh rồi đậy nút 
kín, ta thấy ngọn lửa cây nến sẽ yếu dần rồi tắt, vì khi cây nến cháy lượng 
oxi trong lọ thủy tinh sẽ giảm dần rồi hết, lúc đó nến sẽ tắt. 

b) Khi tắt đèn cồn người ta dậy nắp đèn lại, vì: để ngăn không cho 
cồn và không khí tiếp xúc (trong không khí có oxi). 

Ciu 5. a) Khi càng lên cao thì tỉ lệ thể tích khí oxi trong không khí càng 
giảm vì khí oxi nặng hơn không khí. 

b) Phản ứng cháy của các chất trong bình chứa oxi lại mãnh liệt 
hơn trong không khí, vì ở trong bình chứa oxi, bề mặt tiếp xúc của các 
chất cháy với oxi lớn hơn nhiều lần trong không khí. 

c) Bệnh nhân bị khó thở và những người thợ lặn làm việc lâu dưới 
nước... đều phải thở bằng khí oxi nén trong bình đặc biệt, vì oxi cần cho sự 
hô hấp để oxi hóa chất dinh dưỡng trong cơ thể người sinh ra năng lượng 
để duy trì sự sống. 
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c. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 

Bài I. Viết phương trình hóa học biểu diễn sự oxi hóa các chất sau: 

a) Rượu etylic (C 2 IỈ 6 O) b) Khí metan (CH4) 

c) Khí đất đèn (C2H2) d) Khí gas (C4H10) 

e) Khí ammoniac (NH 3 ) tạo thành NO và H 2 0 

f) Khí hiđro 

Sản phẩm cháy của các hợp chất: C 2 H 6 0; C 2 H 2 ; CH 4 ; C 4 IỈ 8 đều tạo 
thành C0 2 và H 2 O 

Lời giải 

a) C 2 H 6 0 + 30 2 —-£—> 2 CO 2 + 3H 2 0 

b) CH 4 + 20 2 —-í—♦ C0 2 + 2H 2 0 
í) C 2 H 2 + I Oa —í—> 2C0 2 + H 2 0 

d) C 4 H 10 + y0 2 —■£—* 4C0 2 + 5H 2 0 

e) 4NH 3 + 50 2 —£—► 4NO + 6H 2 0 
0 2H 2 + 0 2 —>2H z O 

Bài 2. Kền các chất và hệ số thích hợp vào các chỗ trống trong các phản 
ứng Sỉau 

1 ) .+ ..... .H 2 0 

() ...NO + ..... -* N0 2 
í)...... +. -g > .PbO 

Lời giải 

I) 2H 2 + Oa —£—► 2H 2 0 b) N 2 + 0 2 —> 2NO 

ò 2NO + 0 2 —£—» 2N0 2 d) 4AI + 30 2 -> 2A1 2 0 3 

í) 0 2 + 2Pb—» 2PbO f) 2PbO + 0 2 —£—> 2Pb0 2 

Bài 3. IVỘt bình có chứa 33,6 lít khí oxi (đktc) với lượng khí oxi này có thể 
đốt chíá; hoàn toàn được: 

í) Bao nhiêu mol photpho, mol lưu huỳnh và mol cacbon 
t) Bao nhiêu gam bột kẽm và bột sắt 
O Bao nhiêu mol C 2 H 6 ; CO; C 2 H 4 O 2 

HỌC róìT IÓA HỌC 


b) + —£-» NO 

d) — + ...... —>-A1 2 0 3 

fì .....Pbo + —■£—> ....Pb0 2 
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Lời giải 


Ta có: 

33,6 

n co,- 22 4 - 

1,5 (mol) 

a) Phản ứng: 



% 

+ 

CA 

O 

—— > 2P 2 0 5 

(mol) 

1,2 <- 1,5 



s + O 2 —-—> SO 2 

(mol) 

1,5 <- 1,5 



c + 0 2 

— >C0 2 

(mol) 

1,5 4- 1,5 


b) 

2Zn + 0 2 — 

^->2ZnO 

(mol) 

3 <- 1,5 



3Fe + 2 ơ 2 

— >Fe 3 0 4 

(mol) 

2,25 <- 1,5 


c) 

C 2 H 6+ |o 2 

2C0 2 + 3H 2 0 

(mol) 

? 



2CO + 0 2 — 

> 2C0 2 

(mol) 

3 <- 1,5 



C 2 H 4 0 2 + 20 

2 —> 2C0 2 + 2H 2 0 

(mol) 

0,75 <- 1,5 



Bài 4. Tính khối lượng oxi cần dùng để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 

a) 0,25 mol Cu; 0,09 mol Fe và 0,75 mol bari. 

b) 7,75 gam photpho; 11,2 gam lưu huỳnh và 1,08 gam cacbon. 

c) 5,6 lít C 2 H 6 ; 0,896 lít C 2 H 2 và 3,36 lít C 2 H 4 . 


Lời giải 

a) Phản ứng: 



2Cu + 0 2 ———> 2CuO 

( 1 ) 

(mol) 

0,25 -> 0,125 



3Fe + 20 2 —-—> Fe 3 0 4 

( 2 ) 

(mol) 

0,09 -> 0,06 



2Ba + 0 2 -> 2BaO 

(3) 

(mol) 

0,75 -> 0,375 



Từ (1), (2), (3) <r> X n 0 2 = 0,125 + 0,06 + 0,375 = 0,56 (moi) 
Vậy m 0ỉ = 0,56 X 32 = 17,92 (gam) 
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b) Ta có: np = r ~~- = 0,25 (mol); n s = = 0,35 (mol) 

31 32 

và nc = = 0,09 (mol) 

Phản ứng: 

4 P + 50 2 —2P 2 0 5 (1) 

(mol) 0,25 -> 0,3125 

s + 0 2 — > S0 2 (2) 

(mol) 0,35 -> 0,35 

c + 0 2 - ỂL, . ) C0 2 (3) 

(mol) 0,09 -> 0,09 

Từ (1), ( 2 ) và (3) => £n 0s = 0,3125 + 0,35 + 0,09 = 0,7525 (gam) 

=> m 0ỉ = 0,7525 X 32 = 24,08 (gam) 

c) r rương tự 

Bài 5. Để đốt cháy hoàn toàn 3,7 gam hỗn hợp (Z) gồm metan và khí butan 
(C 4 Hjo). Sau khi kết thúc phản ứng, thu được 11 gam khí C0 2 . Tính phần 
trăm theo khối lượng mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu. 

Lời giải 

Gọi a là số mol CH 4 và b là số mol C 4 H 10 

Ta có: n co = = 0,25 (mol) 

2 44 


Phản ứng: 



CH 4 + 20 2 —í 

—> C0 2 + 2H 2 0 

(1) 

(mol) 

a -> 

a 



C 4 H 10 + ~0 2 

-+ 4C0 2 + 5H 2 0 

( 2 ) 

(mol) 

b -> 

4b 


Theo đề bài, ta có hệ phương trình: 



|m z = m cn, + m c,H,„ [16 a +58b = 3,7 

ì n COí = n COíAi + n COj<2 |a + 4b = 0,25 

Giải hệ phương trình, ta được: a = 0,05; b = 0,05 
Vậy: % m CH = - - j4~ 16 X 100% = 21,62% 

CH, 3 t 7 

%m CjHi0 = 5 - X 100% = 78,38% 


HỌC TỐT HÓA HỌC 
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Bài 6 . Tính thể tích khí oxi cần thiết dể đốt cháy hoàn toàn khí metan 
(CH 4 ) có trong 1 m 3 khí chứa 2% tạp chất không cháy. Các thể tích dó 
dược do ở dktc 

Lời giải 

Thể tích khí metan là: 1 - 1 X = 0,98 m 3 = dm 3 = 980 (lít) 

100 


Phản ứng: 

CH 4 + 2ơ2 - 
980 . 980 


' CƠ2 + 2H 2 0 


( 1 ) 


(mol) 


22,4 


11,2 


Từ (1) => n Ơ2 = (mol) 


980 
= 11,2 


22,4 = 1960 (lít) = 1960 dm 3 = 1,96 m 3 


Bài 7. Đốt cháy cacbon bình chứa khí oxi dư, cho sản phẩm di qua dung 
dịch Ca(OH) 2 dư thì thu được 2 gam kết tủa. Tính khối lượng cacbon đem 
dùng, nếu hiệu suất phản ứng 90%. 

Lời giải 

Ta có: n^co, = ^ = 0,02 (mol) 


Phản ứng: 

c + ơ 2 . i' -> C0 2 (1) 

(mol) 0,02 <-0,02 

cơ 2 + Ca(OH) 2 -> CaC0 3 ị + H 2 0 (2) 

(mol) 0,02 <- 0,02 

Từ (1), (2) => số mol cacbon phản ứng: 0,02 (moi) 

=> khối lượng cacbon phản ứng: 0,02 X 12 = 0,24 (gam) 
Vì H = 90% => khối lượng cacbon cần dùng là: 

0,24 x^= 0,2667 (gam) 


§3. OXIT 

A. TÓM TẮT Lí THUYẾT 

Oxit là hợp chất hoá học gồm 2 nguyên tố, trong đó có một nguyên tố 
là oxi. 

Ví dụ: S0 2 , A1 2 0 3 , CuO... 

^ Công thức của oxit có dạng R*Oy trong đó: 

• R: là kí hiệu một nguyên tô' (có hoá trị a) 

• X, y lần lượt là chỉ số của R và o. 
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& Oxit bazơ: là oxit của kim loại và tương ứng với một baza. 

Ví dụ: BaO tương ứng với bazơ Ba(OH) 2 . 

Fe 2 0 3 tương ứng với bazơ Fe(OH) 3 . 

£> Oxit axit: là oxit của phi kim và tương ứng với một axit. 

Ví dụ: SO 3 tương ứng với axit H 2 SO 4 . 

N2O5 tương ứng với axit HNO3 
Tên gọi của oxit. 

• Tên oxit = Tên nguyên tô' + oxit. 

Ví dụ: BaO : Bari oxit 

Na 2 0 : Natri oxit 

• Nếu kim loại có nhiều hoá trị: 

Tên oxit: Tên kim loại (kem theo hoá trị) + oxit. 

Ví dụ: FeO : sắt (II) oxit 

Fe 2 0 3 : sắt (III) oxit Cr 2 ' 0 3 : Crom (III) oxit 

• Nếu phi kim có nhiều hoá trị: 

Tên oxit: Tên phi kim + oxỉt 

(kèm tiền tổ chỉ số nguyên tử) (kèm tiền tố chi số nguyên tử) 

Các tiền tố: mono là 1, đi là 2, tri là 3, teta là 4, pen ta là 5, hexa là 6 
Ví dụ: N 0 2 : nitơ đioxit 

N2O5 : dinitơ pentaoxit hay đinitơ pentoxit. 

SO3 : lưu huỳnh trioxit. 

B. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA TRANG 91 

Cảu 1. Oxit là hợp chất của hai nguyên tô", trong đó có một nguyên tố là oxi. 
Tên của Oxit là tên nguyên tố cộng với từ oxit. 

Cáu 2. a) Gọi công thức hóa học: P x Ọy 

Qui tác hóa trị: x.v = y.II => X = 2, y = 5 
Vậy công thức hóa học của phọtpho (V) oxit là: p 2 0 5 . 
b) Gọi công thức hóa học: Cr x Oy 
Qui tắc hóa trị: X.UI = y.II => X = 2, y = 3 
Vậy công thức hóa học của crom (III) oxit là: Cr 2 Ơ 3 . 

Cảu 3. a) Oxit axit: CO 2 , SO 3 

Oxit bazơ: Na 2 0, CaO. 

b) Thành phần trong công thức của các oxit là: 

Oxit axit gồm phi kim và oxi. 

Oxit bazơ gồm kim loại và oxi. 

HỌC TỐT HÓA HỌC 8 
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c) Tên gọi: Oxit axit = tên phi kim + oxit 
C0 2 : cacbon đioxit; SO 3 : lưu huỳnh trioxit 
Oxit bazơ = tên kim loại + oxit. 

Na 2 ơ: natri oxit; CaO: canxi oxit. 

Càu 4. Oxit bazơ: Fe 2 03 , CuO, CaO 
Oxit axit: SO3, N 2 0 5 , C0 2 . 

Câu 5. 

Na 2 0, ta có: 2.1 = l.II -4 đúng HC1, ta có: 1.1 = 1.1 -> đúng 

NaO, ta có: 1.1 * l.II -> sai CaO, ta có: l.II = l.II -> đúng 

CaC0 3 , ta có: l.II = l.II -» đúng Ca 2 0, ta có: 2.II l.II -> sai 

Ca(OII) 2 , ta có: l.II = 2.1 -» đúng FeO, ta có: l.II = ì.II -> đúng. 

c. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 


Bài 1. Một oxit của kim loại (X) có hóa trị VI và chứa 48% oxi theo khối 
lượng. Xác định tên của (X) và công thức oxit 
Lòi giải 

Gọi công thức của (X) có dạng: XO3 và X là nguyên tử khối 

Theo đề bài, ta có: %ơ = - 3 * - 16 _ - X 100% = 48% 

X + 3 X 16 


Vậy công thức oxit là: Cr0 3 

Bài 2. Hợp chất với oxi của nguyên tố X có dạng X a Ob gồm 7 nguyên tử 
trong phân tử. Tỉ lệ khối lượng giữa X và oxi là 1 : 1,29. Xác định tên của 
X và công thức oxit 

Lời giải 

Theo đề bài, ta có hệ phương trình: 


a+b = 7 
a ■ X 1 
16 b = 1,29 


|a+ b = 7 
Ịx.a = 12,4b 


Với a, b là những số nguyên dương 
Bảng biện luận: 


a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

b 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

X 

74,4 

31 

16,5 

9,3 

4,96 

2,067 


Vậy nghiệm hợp lí là: a = 2; b = 5; X = 31: photpho (P) 

=> Công thức oxit: p 2 0 5 

Bài 3. Để oxi hóa hoàn toàn một kim loại R thành oxit phải cùng một 
lượng oxi bàng 40% lượng kim loại đã dùng. Định tên R. 
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Lời giải 

4R + x0 2 -» 2It 2 O x 
(gam) 4 .Mk 32x 
T heo đề bài, ta có phương trinh: 

QO V 

X 100% = 40% =ĩ> Mh = 20x 

4 M r 

Bảng biện luận: 


X 

1 

2~J 

3_ 

Mr 

20 

40 

60 


Vậy nghiệm hợp lí: a = 2; Mr = 40: canxi (Ca) 

Bài 4. Hoàn thành các phưưng trình hóa học sau (biết hệ số trước các công 
thức phụ thuộc vào X, y) 

a) C x Hy + 0 2 —C0 2 + H 2 0 

b) Fe + 0 2 ——— > Fe x Oy 

c) s + 0 2 ,,J > S X O y 

d) Fe 3 0 4 + HC1 -> FeCl 2 + FeCl 3 + H 2 0 

e) Fe 2 0 3 + H 2 SO 4 -> Fe 2 (S0 4 ) 3 + H 2 0 
Những phản ứng nào biểu thị sự oxi hóa. 

Lời giải 

a) C x Hy + ( x + 4 - 2 ) ° 2 —^ xC °2 + ị H 2 0 

b) 2 xFe + y0 2 ———> 2Fe x Oy 

c) 2 xS + y0 2 ———> 2S x Oy 

d) Fe 3 0 4 + 8HC1 -> FeCl 2 + 2FeCl 3 + 4II 2 0 

e) Fe 2 0 3 + 3H 2 S0 4 -> Fe 2 (S0 4 ) 3 + 3H 2 0 

Bài 6. Hòa tan hết 10,08 gam một oxit sắt vào dung dịch axit clohiđric. Sạu 
phản ứng thu được 19,05 gam một muối sắt clorua. Hãy xác định công thức 
hóa học của oxit sắt 

Lời giái 

Gọi công thức hóa học của oxit sắt là: Fe x Oy 
Fe x Oy + 2yHCl -> xFeCl 2y/x + yH 2 0 

(gam) 56x + 16y x(56+^) 

X 

(gam) 10,8 19,05 


o 1066,8x + 304,8y = 604,8x + 766,8y o 462x = 462y =>. - = 1 

y 

Vậy công thức của oxit sắt là: FeO 

HỌC TỖT HÓA HỌC 8 
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Bài B. Dẫn luồng khí co dư di qua 20,05 gam hỗn hợp hai oxit ZnO và 
Fe ^03 ở nhiệt độ cao, thu được hỗn hợp hai kim loại và khí C0 2 *. Dẫn khí 
C0 2 sinh ra vào dung dịch Ca(OH ) 2 dư, thu được 35 gam kết tủa. 

a) Viết phương trình phản ứng xảy ra 

b) Tính khối lượng mỗi kim loại tạo thành 

c) Tính thành phần phần trăm theo khôi lượng mỗi kim loại trong 
hỗn hợp ban đầu. 

d) Tính thể tích khí co tham gia phản ứng ở đktc 




Lời giải 


a) Các 

phản ứng:- 




CO + ZnO —Zn + C0 2 . 

(1) 

(mol) 

X <- X -> 

X X 



3CO + Fe 2 0 3 

—-—> 2 Fe + 3C0 2 

( 2 ) 

(mol) 

3y <- y -> 

2y 3y 



C0 2 + Ca(OH ) 2 -> CaC0 3 ị + H 2 0 (3) 


(mol) 

0,35 

<— 0,35 


Ta có: 

35 

n Ca co 3 - 100 - 

0,35 (mol) 



b) Tính khối lượng mỗi kim loại 

Gọi a là số mol của ZnO và b là số mol của Fe 2 0 3 
Theo đề bài, ta có hệ phương trình: 

[a + 3b = 0,35 
|81a + 160b = 20,05 

Giải hệ phương trình, ta được: a = 0,05; b = 0,1 

Từ (1) => n Zn = 0,05 (mol) => m Zn = 0,05 X 65 = 3,25 (gam) 

Từ (2) => n Fe = 0,2 (mol) => m F fe = 0,2 X 56 = 11,2 (gam) 

c) Tính phần trăm 

Theo câu (b) => n Zn o = 0,05 (mol) => m Zn0 = 81 X 0,05 = 4,05 (gam) 
Vậy: %m Zn o = X 100% = 20,2% 

và %m Feí 0 3 = 100% - 20,2% = 79,8% 

d) Tĩnh V C02 phản ứng 

Từ (1), (2) ^ X n co = x + 3y = 0,05 + 0,3 = 0,35 (mol) 

=>■ Vco = 0,35 X 22,4 = 7,84 (lít) 
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Bài ĩ. Đốt cháy hết 16,8 gam sắt nguyên chất trong bình chứa khí oxi ở 
nhiệt độ cao, thu được 23,2 gam một oxit sắt xác định công thức oxit đó. 
Lời giải 

Ta có: n Fe = = 0,3 (mol) 

56 


Phản ứng: 


(moi) 


2xFe + y0 2 
0,3 -> 


2Fe x Oy 

M 

X 


Cách 1: Theo đề: m oxlt = 23,2 « ^ (56x + 169) = 23,2 

X 


«=> 0,3(56x + 169) = 23,2x » * = ậ 

y 4 

Chọn X = 3; y = 4 => CTPT: Fe 3 Oi (oxit sắt từ) 

Cách 2: 2xFe + yỜ 2 ——- —> 2Fe x Oy 

(gam)2xx56 2.(56x + 169) 

112x 1 12x + 3 2y ^ X = 3 fx = 3 
^ 16,8 " 23,2 ^ y " 4 ^ |y = 4 

Vậy công thức oxit: Fe 3 Ơj 

§4. ĐIỀU CHẾ KHÍ OXI - PHẢN ỦNG PHÂN HỦY 
A. TÓM TẮT Lí THUYẾT 

& Trong phòng thí nghiệm, khí oxi dược diều chế bằng cách nung 
những hợp chất giàu oxi và dễ bị phân hủy ở nhiệt độ cao như KMn0 4 và 
KCIŨ3. 

2 KMn0 4 -A K 2 Mn0 4 + Mn0 2 + 0 2 t 
2KC10 3 - M - ^ » 2KCI + 302 T 

Trong công nghiệp: 

• Sản xuất khí oxi từ không khí: 

• Sản xuất khí oxi từ nước: điện phân nước trong bình điện phân 

2H 2 0 đ ‘-^ n > 2H 2 'T+0 2 T 

<b Phản ứng phân hủy là phản ứng hóa học trong đó một chất sinh ra 
hai hay nhiều chất mới. 
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B. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA TRANG 94 

Cáu 1 . Những chất để điều'chế oxi trong phòng thí nghiệm là: KCIO 3 , KM 11 O 4 . 
Cảu 2. Sự khác nhau về việc điều chế oxi trong phòng thí nghiộm và trong 
công nghiệp: 

- Nguyên liệu: phòng thí nghiệm từ KCIO 3 , KMnOị, còn còng 
nghiệp từ không khí và nước. 

- Sản lượng: phòng thí nghiệm thể tích nhỏ, còn công nghiệp sản 
lượng lớn. 

- Giá thành: phòng thí nghiệm thì giá thành cao, còn công nghiệp 
thì giá thành hạ vì nguyên liệu rẻ từ không khí và nước. 

Câu 3. Sự khác nhau giừa phản ứng hóa hợp yà phản ứng phân hủy là: 

Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó chỉ có một chất 
mới được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu. 

Vi dụ: CaO + H 2 0 -> Ca(OH ) 2 
3Fe + 20 2 -4-> Fe 3 Ơ 4 

Phản ứng phân hủy là phản ứng hóa học trong đó một chất sinh ra 
hai hay nhiều chất mới. 

Ví dụ: CaC0 3 -A CaO + C 0 2 
Cu(OII ) 2 -U CuO + h 2 0 
Câu 4. Phương trình hóa học: 

2 KCIO 3 A 2KC1 + 30 2 T 

a) Sô" moi của khí oxi là: n„ = = 1,5 (mol) 

° 2 32 

Theo phương trình hóa học: 

2mol KCIO 3 tham gia phản ứng sinh ra 3mol 0 2 
Vậy lmol KCIO 3 tham gia phản ứng sinh ra l,5mol 0-2 
Khối lượng của KCIO 3 là: 

m KC10j 5= n Krl0j . M KC]0s = 1 X (39 + 35,5 + 3 X 16) = 122,5 (gam). 

V 0 44,8 

b) Sô mol của khí oxi là: n n = = -T~ = 2 (mol) 

° 2 22,4 22,4 

Theo phương trình hóa học: 

2mol KCIO 3 tham gia phản ứng sinh ra 3mol 0 2 
4 , 

Vậy ^ mọi KCIO 3 tham gia phản ứng sinh ra 2 mòl O 2 
Khối lượng của KC10 3 là: 

m KCU>, = n KC|Oì ■ M KHO, = ị y- 
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Càu 8 . a) Phương trình hóa học: 

CaC0 3 ——> CaO + CO 2 

b) Phản ứng nung vôi là phản ứng phân hủy vì từ một chất là đá 
vôi sinh ra hai chát mới là vôi sông và khí cacbonic. 

Càu 6 . a) Phương trình hóa học: 

3Fe + 20 2 -Ạ Fe 3 0 4 
Số mol của Fe 3 0 4 là: 


_ m Fe 3 Q < _ 2,32 

npeA_ M FeA ■ (3x56)+ (4x16) 


= 0,01(mol) 


Theo phương trình phản ứng: 

3mol Fe tham gia phản ứng cùng 2mol O 2 -> lmol Fe 3 0 4 
Vậy 0,03mol Fe tham gia phản ứng với 0,02mol O 2 -> 0,01 mol Fe 3 0 4 
Khôi lượng của Fe: m Fe = npe-Mpe = 0,03 X 56 = 1,68 (gam) 

Khối lượng của 0 2 : m 0a = n 0í . M 0i = 0,02 X 32 = 0,64 (gam) 
b) Phương trình hóa học: 

2KMn0 4 A K 2 Mn0 4 + Mn0 2 + 0 2 t 
Theo phương trình hóa học: 

2mol KMn0 4 tham gia phản ứng sirih ra lmol 0 2 
Vậy 0,04mol KMn0 4 tham gia phản ứng sinh ra 0,02mol 0 2 
Khối lượng KMn0 4 : 

m KMn0 4 = n KM»o t • M KWn0< = 0,04 X (39 + 55 + 4 X 16) = 6,32 (gam). 

c. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 

Bàl 1. Trộn đều 2 gam M 11 O 2 và 98 gam hỗn hợp gồm KC1 và KC10 3 rồi 
đem đun nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được chất rắn 
cân nặng 76 gam. Xác định khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu. 
Lời giải 

24 

Ta có: m„ 2 I 9S - 76 = 24 (gam) =>• n 0 ; - ~= 0,75 (mol) 

Phán ứng: 

KClOa ; - > KC1 + |o 2 t (1) 

(moi). 0,5 ■< 0,75 

Từ (1) => m KC1()j = 0,5 X 122,5 = 61,25 (gam) 
và m K ci = 98 - 61,25 = 36,75 (gam) 

HỌC TỐT HÓA HỌC 
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Bài 2. Đun nóng muôi kali clorat không có xúc tác nó bị phân hủy đồng 
thời theo hai phản ứng. 

a) 2 KCIO 3 í—► 2KC1 + 30 2 T 

b) 4 KCIO 3 —-£-* 3 KCIO 4 + KC1 

1) .Có bao nhiêu phần trăm khối lượng KCIO 3 bị phân hủy theo (a)? 

2) Có bao nhiêu phán trăm khối lượng KCIO 3 bị phân hủy theo (b)? 
Biết ràng khi phân hủy hoàn toàn 73,5 gam kali clorat thì thu 

được 33,525 gam kali clorua 

Lời giải 

Gọi X là số mol KCIO3 bị phân hủy theo (a) 
và y là số mol KCIO3 bị phân hủy theo (b) 

Phản ứng: 



2 KCIO 3 —£- 

-> 2KC1 + 30 2 t 

(a) 

(mol) 

X -> 

X 



4 KCIO 3 —— 

-> 3KC10 4 + KC1 

(b) 

(mol) 

y -> 

3y y 



• Tổng số mol KCIO 3 : X + y = = 0,6 (mol) (*) 

• Tổng số mol KC1: X + — = = 0,45 (moi) (**) 

Giải (*) và (**), ta được: X = 0,04; y = 0,2 

Vì cùng KCIO 3 bị phân hủy theo 2 phản ứng khác nhau nên: 

Vậy % khối lượng KCIO 3 phân hủy theo (a): X 100% = 66,67% 

% khối lượng KCIO 3 phân hủy theo (b); X 100% = 33,33% 

0,6 

Bàl 3. a) Để diều chế oxi, người ta nung KCIO 3 , phản ứng xảy ra theo 
phương trình: 

2 KCIO 3 —■£—> 2KC1 + 30 2 T 

Sau một thời gian nung, thu được 168,2 gam chất rắn và 53,76 lít 
0 2 (đktc). Tính khối lượng KCIO 3 ban đầu và phần trăm khôi lượng đã bị 
nhiệt phân 1 

b) Người ta cũng có thể điều chế oxi bằng cách nhiệt phân KMn0 4 , 
sản phẩm gồm K 2 Mn0 4 , Mn0 2 và 0 2 

- Viết phản ứng xảy ra 

- Để thu được thể tích khí như câu a (53,76 lít) thì phải dùng bao 
nhiêu gam KMn0 4 ? Biết hiệu suất phản ứng là 90%? 
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Lời giải 


a) Ta có: n C 0 2 = 2,4 (mol) •■=> m 0í - 2,4 X 32 = 76,8 (gam) 

Áp dụng ĐLBTKL, ta có: 

m KCI 0 3 = m Kcl + m 0í = 168,2 + 76,8 = 245 (gam) 

2 KCIO 3 —> 2KC1 + 30 2 (1) 

(moi) 1,6 <- 2,4 

Từ(i) '=> n K cio 3 phảnứng = 1>6 (m°l) 

=> m Kcio 3 phãn ứ»g = 1,6 X 122,5 = 196 (gam) 

% khối lượng KCIO 3 bị phân hủy là: X 100% = 80% 

245 

b) 2KMn0 4 —> K 2 Mn0 4 + Mn0 2 + 0 2 t ( 2 ) 

Từ ( 2 ) => n KMll õ <phẩn ^ = 4,8 (mol) 

=> m KMn0,phán ứng = 4,1 8 X 158 = 758,4 (gam) 

Vì H = 90%, khối lượng KMn0 4 cần dùng là: 

758,4 X M = 842,67 (gam) 

90 

Bài 4. Đun nóng 22,12 gam KMn0 4 , thu được 21,26 gam hỗn hợp rắn 

a) Tính thể tích oxi thu dược ở (đktc) 

b) Tính % khối lượng KMn0 4 dã bị nhiệt phân 

c) Đế thu được lượng 0 2 như trên phải nhiệt phân bao nhiêu gam HgO? 
Biết hiệu suất của phản ứng là 80% 

Lời giải 

Phản ứng: 2KMn0 4 ———> K 2 Mn0 4 + Mn0 2 + 0 2 t ( 1 ) 

a) Tính v 02 ở đktc 

Áp dụng ĐLBTKL cho phản ứng (i), ta có: 

m KMnO, = m c hất rấn - ®0 2 ^ ^Oj = ^KMnO, ~ m c hát rin 

= 22,12 - 21,26 = 0,86 (gam) 

=> n f = M^ (moi) => v 0 , = MỄ X 22,4 = 0,602 (lít) 

Cj 32 ° s 32 

b) Từ(l) => n KMỈ) 0 4phgn ứng = 2n 0j = 2 X s “ (moi) 

=> niKM„o 4 ph á u■*, = M^ X 158 = 8,4925 (gam) 

Vậy ữ 0 KMnơ 4 bị nhiệt phân là: x 100% = 38,39% 
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c) Phản ứng: 
2HgO 
0,86 


(mol) 


16 


> 2Hg + 0 2 
0,86 
32 


( 2 ) 


Từ (2) => nHgO phàn ứng — (moi) 

0,86 _ 186,62 ,_, 

=> m Hg o phản ứng = 217 = (gam) 

Vì H = 80% => m H go ban đầu = 1 ^* 6 - X ^ = 14,58 (gam) 


Bài 5. Đế điều chế 4,48 lít khí 0 2 (đktc) trong phòng thí nghiệm, có tliê 
dùng một trong hai chất KCIO3 và KCIO4. Hãy tính toán và chọn chất có 
khối lượng nhỏ hơn. 

Lời giải 

4 48 

Ta có: n 0 = = 0,2 (mol) 

° 2 22,4 

Phản ứng: 

2 KCIO 3 —♦ 2KC1 + 30 2 : (1) 

. 0.4 

(mol) ~ 0,2 

3 

2KMn0 4 —£—► K 2 Mn0 4 + Mn0 2 + 0 2 t (2) 

(mol) 0,4 <- 0,2 

Từ (1) => n K( ., 0 3 = M (raol) => m Kao> = ~x 122,5 = 16,33 (gam) 

Từ (2) => n KMll0; = 0,4 (raol) ^ m KSUìQi = 0,4 X 158 = 63,2 (gam) 

Vậy cần lấy KCIO3 sẽ có khối lượng nhỏ hơn. 

Bài 6. Nung nóng kali nitrat (KNO3), chất này bị phân hủy thành kali 
nitrit (KN0 2 ) và oxi (0 2 ). 

a) Viết phương trinh hóa học biểu diễn sự phân hủy này 

b) Tính khối lượng kali nitrat cần dùng đổ điều chế được 11,2 gam 
khí oxi. Biết hiệu suất phản ứng là 80%. 

c) Tính khôi lượng khí oxi diều chế được khi phân hủy 40,4 gam 
kali nitrat. Biết hiệu suất phản ứng là 85% . 
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Lời giải 

a) Phản ứng: 2 KNO 3 —> 2KN0 2 + 0 2 

b) Ta có: n tì = ỈM = 0,35 (mol) 

32 

2 KNO 3 —£ ■-> 2 KNO 2 + 0 2 ( 1 ) 

(moi) 0,7 <- 0,35 

Từ (1) n Wil> ^=0,7(0101) 

=> m KN0;i)>hín)illg = 0,7 X 101 = 70,7 (gam) 

Vì H = 80% => khối lượng KNO 3 cần dùng là: 

70,7 X ™ = 88,375 (gam) 

80 

40.4 

c) la có: n^o, = —- = 0,4 (mol) 

KNO3 101 

2 KNO 3 -» 2KN0 2 + 0 2 (2) 

(mol) 0,4 -» 0,2 

Từ (2) => n 0jlạoithAllh( | t , = 0,2 (mol) 

=> m O2 40 thànhdt) = °>2 X 32 = 6,4 (gam) 

Vì H = 85 % => khôi lượng oxi thu được thực tế là: 

6,4 X 5,44 (gam) 

Bài 7. Tính số mol và số gam kali clorat cần thiết để điều chế được: 

a) 48 gam khí oxi 

b) 44,8 lít khí oxi (ở đktc) 

Lời giải 

a) Ta có: n () 1,5 (mol) 

32 

2 KCIO 3 —> 2KC1 + 30 2 (1) 

(mol) 1 <r- 1,5 

Từ (1) => n KC , 0 3 = 1 (mol) => m KC , 0 3 = 1 X 122,5 = 122,5 (gam) 
44 .8 

b) Ta có: n 02 = = 2 (mol) 

2 KCIO 3 —> 2KC1 + 30 2 ( 2 ) 

(mol) ^ <- 2 

3 

Từ ( 2 ) => n KC10 , = ị (mol) => m KC10 . =ệx 122,5 = 91,875 (gam) 
3 3 K 3 4 
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Bài 8. Nung đá vôi (thành phần chính là CaC0 3 ) được vôi sông CaO và kh : 
cacbonic CƠ 2 

a) Viết phương trình hóa học của phản ứng 

b) Phản ứng nung vôi thuộc 'oại phản ứng nào? Vì sao? 

Lời giải 

a) Phản ứng: CaC0 3 ——> CaO + CO 2 

b) Phản ứng nung vôi thuộc loại phản ứng phân hủy vì từ một chất 
sinh ra 2 chất mới 

Bài 9. Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế oxit sắt từ Fe 3 0 4 băng 
cách dùng oxi hóa ở nhiệt độ cao. 

a) Tính sô' gam sát và sô' gam khí oxi cần dùng để diều chế được 
2,32 gam oxịt sắt từ. 

b) Tính sô' gam kali pemanganat KMnQ 4 cần dùng để có đưự: lượng 
oxi dùng cho phản ứng trên. 

Lời giải 

a) Ta có: n Ve „ = = 0,01 (mol) 

Fea ° 4 232 

3Fe + 2 O 2 ■ ■ > Fe 3 0 4 (1) 

(moi) 0,03 0,02 ’ <-0,01 

Từ (1) => np e = 0,03 (mol) => mpe = 0,03 X 56 = 1,68 (gam) 

Và n„ 2 = 0,02 (mol) =5- m 0j = 0,02 X 32 = 0,64 (gam) 

b) 2KMn0 4 —» K 2 Mn0 4 + Mn0 2 + 0 2 t (2) 

(mol) 0,04 <- 0,02 

Từ (2) => n Kìtaữt = 0,04 (mol) => m^,^ = 0,04 X 158 = 6,32 (gam) 

Bài 10. Tính khối lượng KMn0 4 cần để điều chế 4,8 lít khí oxi (cho răng ở 
diều kiện 25°c và áp suất latm thì 1 mol khí có thể tích là 24 (lít). Nếu 
thay bằng KCIO 3 thì khôi lượng đó có thay đổi không? 

Lời giải 

Ta có: n 0í =M = 0,2 (moi) 

2KMn0 4 —> K 2 Mn0 4 + Mn0 2 + 0 2 í (1) 

(mol) 0,4 <- 0,2 

Từ (1) => = 0,4 (mol) => m^ị,^ = 0,4 X 158 = 63,2 (gami 

2 KCIO 3 —í—> 2KC1 + 30 2 T (2) 

. 0.4 

(mol) . <-0,2 

Từ (2) => n KC10a = (mol) => m KC | 0a = X 122,5 = 16,333 (gam) 
Vậy nếu thay KMn0 4 bằng KC10 3 thì khối lượng KC10 3 ít hơa 

HỌC TỐT HỂA học 8 
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§5. KHÔNG KHÍ - sự CHÁY 

A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 

%> Thành phần của không khí: 

• Không khí là hỗn hợp nhiều chất khí. 

* Thành phần phần trăm theo thể tích của các khí là: 21% oxi, 78% 
nitơ, còn 1% là các khí khác (CO 2 , hơi nước, khí hiếm, Hu...). 

& Sự cháy và sự oxi hoá chậm: 

• Sự cháy: là sự oxi hoá có tỏa nhiệt và phát sáng. 

• Sự oxi hoá chậm: là sự oxi hoá có tỏa nhiệt nhưng không phát sẩng. 

& Điều kiện phát sinh sự cháy: 

• Chất phải nóng đến nhiệt độ cháy. 

• Phải đã khí oxí cho sự cháy. 

%> Dập tắt sự cháy: phải thực hiện một hoặc đồng thời cả 2 biện pháp sau: 

• Hạ nhiệt độ của chất cháy xuống dưới nhiệt độ cháy. 

• Cách li chất cháy với khí oxi. 

B. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA TRANG 99 

Cảu I. Câu trả lời đúng là c. 

Câu 2. Không khí bị ô nhiễm không những gây tác hại đến sức khỏe con 
người và đời sôhg của động vật, thực vật mà còn phá hoại dần những công 
trình xây dựng như cầu công, nhà cửa, di tích lịch sử... 

Bảo vệ rừng, trồng rừng, trồng cây xanh là những biện pháp tích 
cực để bảo vệ không khí trong lành. Hoặc phải xử lí khí thải của các nhà 
máy, các lò đốt, các phương tịện giao thông... để hạn chế đến mức thấp 
nhất việc đưa vào khí quyển các khí có hại như CO 2 , co, bụi, khói,... 

Càu 3. Sự cháy trong không khí xảy ra chậm hơn và tạo ra nhiệt độ tháp 
hơn so với sự cháy trong khí oxi. Bởi vì trong không khí thể tích khí nitơ 
gấp 4 lần khí oxi, diện tích tiếp xúc của chất chầy với phân tử oxi ít hơn 
nhiều lần nên sự cháy diễn ra chậm hơn. Một phần nhiệt'tiêu hao để đốt 
nóng khí nitơ và các khí khác nên nhiệt độ đạt được thấp hơn. 

Càu 4. Giống nhau: giữa sự cháy và sự oxi hóa chậm đều là sự oxi hóa có 
tỏa nhiệt 

Khác nhau: sự oxi hóa chậm không phát sáng còh sự cháy có phát sáng. 
Cảu s. Điều kiện cần thiết để cho một vật có thể cháy và tiếp tục cháy là 
chất phải nóng đến nhiệt độ cháy và phải có đủ khí oxi cho sự cháy. 

Cảu 6. Muốn dập tắt ngọn lửa do xăng dầu cháy, người ta thường trùm vải 
dày hoậc phủ cát lên ngọn lửa, mà không dùng nước, vì để cách li ngọn lửa 
với không khí còn xăng nhẹ hơn nước nên vẫn tiếp tục cháy nếu dùng nước 
để cách li. 
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CÂU 7. a) Mỗi người trong một ngày đêm cần dùng lượng không khí là: 
0,5 X 24 = 12 (m 3 ) 

b) Mỗi người trong một ngày đêm cần dùng lượng khí oxi là: 

12 X ị X 21% = 0,84 (m 3 ) 

3 

GIẢI BÀI TẬP LUYỆN TẬP 5 SÁCH GIÁO KHOA TRANG 100-101 

Cảu I. Phương trình hóa học: 


c + 0 2 —-—> 

C0 2 

(C0 2 

cacbon đioxit) 

4P + 50 2 -- 

•> 2P 2 0 5 

(P 2 0 5 

điphotpho pentaoxit) 

2H 2 + Ơ2 —— 

u 2H 2 0 

(H 2 0 

: nựớc) 

4AI + 30 2 - 

^ 2A1 2 0 3 

(a 1 2 o 3 

: nhôm oxit) 


Càu 2. Những biện pháp phải thực hiện để dập tắt sự cháy là hạ nhiệt độ 
chất cháy xuống dưới nhiệt độ cháy, cách li chất cháy với khí oxi. Bởi vì 
nếu thực hiện được các biện pháp ấy sẽ không duy trì được sự cháy? 

Càu 3. Ta biết oxit axit thường là oxit của phi kim còn oxit bazơ là oxit 
của kim loại. 

Oxit axit là : CƠ 2 , SO 2 , P 2 O 5 
Oxit bazơ là : Na 2 0, MgO, Fe 2 0 3 . 

C0 2 : cacbon đioxit 

S0 2 : lưu huỳnh đioxit 

P2O5 : điphotpho pentaoxit 
Na 2 0 : natri oxit 
MgO : magie oxit 
Fe 2 03 : sắt(III) oxit 
Câu 4. Chọn câu đúng là d. 

Càu 5. Oxit được chia ra hai loại chính là: oxit axit và oxit bazơ: đún* 

a) Tất cả các oxit đều là oxit axit: sai, vì còn có oxit bazơ. 

b) Tất cả các oxit đều là oxit bazơ: sai, vì còn có oxit axit. 

c) Qxit axit thường là oxit của phi kim và tương ứng với một itxit: lúng. 

d) Oxit axit đều là oxit của phi kim: sai. 

e) Oxit bazơ là oxit của kim loại và tương ứng với một bazử: lúng. 
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Cáu 6 . Phản ứng hóa hợp là câu b, vì một chất mới sinh ra từ hai chất ban 
đầu. Phản ứng phân hủy gồm câu a, c, d, vì một chât sinh ra hai hay nhiều 
chát moi. 

Càu 7. Phản ứng hóa học có xảy ra sự oxi hóa là a, b. 

Cảu 8 . a» Phương trình hóa học: 

2KMn0 4 K 2 Mn0 4 -+ Mn0 2 + 0 2 f 

Thể tích khí oxi thu được: 

v 0 = (20 X 100) : 90% = - 2 -^ QQ( ) (ml) = ~ (lít) 

9 9 

V 0 20 20 

Số mol của khí oxi là: n n = - _ —■ = — (mol) = - (mol) 

° 2 22,4 22,4.9 201,6 

Theo phương trình hóa học: 

2mol KMn0 4 tham gia phản ứng sinh lmol 0 2 

40 , 20 

Vậy mol KMn0 4 tham gia phản ứng sinh _ — mol 0 2 . 

201,6 e s 201,6 

Khối lượng của KMn0 4 : 

40 

m KMn0, = n KMn0. -M KMn o 4 = — (39 + 55 + 4 X 16) * 31,35 (gam). 

4 4 4 201,6 

b) 2KC10 3 - ls ^2KCl + 30 2 t 

Thế tích khí oxi thu được: 

20 X 100 = 2000 (ml) = 2 (lít) 

SỐ mol của khí oxi là: 

_Vọ^_ 2 

° 2 22,4 22,4 v ’ 

Theo phương trình hóa học: 

2 mol KC10 3 tham gia phản ứng sinh 3 mol 0 2 . 

4 2 

mol KCIO 3 tham gia phản ứng sinh mol 0 2 
67,2 22,4 

Khôi lượng của KCIO 3 

4 

m KC!0 = n Kdo 3 -Mkcio, = r^r(39 + 35,5 + 16 X 3) ss 7,29 (gam) 

■ 3 3. 67,2 


HỌC TỐT HOa học 


127 



c. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 

Bài I. Mỗi giờ 1 người lớn hít vào trung bình 0,5m 3 không khí, cơ thể giữ 
lại 1/3 lượng oxi* có trong không khí đó. Như vậy, thực tế mỗi người trong 
một ngày đêm cần trung bình: 

a) Một thể tích không khí là bao nhiêu? 

b) Một thể tích khí oxi là bao nhiêu? 

Biết các khí được đo ở đktc 

Lời giải 

a) Thể tích không khí mỗi người cần trong một ngày đêm: 

Số giờ trong một ngày đêm: 24 giờ 

Thể tích không khí mỗi người cần trong một ngày đêm: 

24 X 0,5 = 12 (m 3 ) 

b) Thể tích oxi mỗi người cần trong mộ.t ngày đêm: 12 X 1/3 = 4 in 3 . 
Vậy: Thể tích không khí mỗi người cần trong một ngày đêm:12 (m 3 ) 

, Thổ tích oxi mỗi người cần trong một ngày đém: 4 m 3 

Bài 2. Tính thể tích oxi (đktc) cần dùng để đốt cháy hoàn toàn: 

a) 1 kg than tổ ong chứa 60% cacbon, 0,8% bưu huỳnh và phần còn 
lại là tạp chẩt không cháy 

b) 1 kg khí butan (C4ĨĨ10) 

Lời giải 

a) Các phản ứng: 


c + 0 2 —C0 2 (1) 

(mol) 50 -»• 50 

s + 0 2 —£—► S0 2 ( 2 ) 

(mol) 0,25 0,25 


Trong 1 kg (1000 gam) than tổ ong có: 


nc = 


1000x60 

100x12 


= 50 (mol) 


n s = 


1000x0,8 

100 X 32 


= 0,25 (mol) 


Từ (1), (2) => £n 0ỉ = 50 + 0,25 = 50,25 (mol) 
Vậy v 0s = 50,25 X 22,4 = 1125,6 (lít) 
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8 CO z + 10H 2 O (3) 


b) Phản ứng: 

2 C 4 H 10 + 130 2 - 
(mol) 17,24 -> 112,06 
Ta có: n c<Hi0 = 17,24 (mol) 

Từ (3) => n 0a = 112,06 (mol) => Vo 2 = 112,06 X 22,4 = 2510,14 (lít) 

Bài 3. Một bình kín có dung tích 5,6 lít chứa dầy không khí (ở đktc). Người 
ta đưa vào bình 10 gam photpho để đốt. Hỏi lượng photpho trên có cháy 
hết không? Biết oxi chiếm 1/5 thể tích không khí. 

Lời giải 

Ta có: v„ = —■= 1,12 (lít) 
s 5 

4P + 50 2 —£—> 2P 2 Os 

4 X 31 (gam) 5 X 22,4 (lít) 
a (gam) 1,12 (lít) 

Khối lượng photpho tham gia phản ứng (cháy được) trong bình là: 

,1,12x4x31 _, 

5x22,4 6 

Vậy 10 gam photpho không cháy hết, khối lượng photpho dư là: 

10 - 1,24 = 8,76 (gam) 

Bài 4. Hiđro cháy trong oxi tạo thành nước. 

a) Muốn đốt cháy 20 lít hiđro thì cần bao nhiêu lít oxi (đktc)? 

, V . 

b) Trong phản ứng, hiđro hóa hợp với oxi theo tỉ lệ: y— là bao nhiêu? 

Lời giải 

a) Phản ứng: 

2H 2 + Oa —£—> 2H 2 0 

(lít) 2 22,4 22,4 

(lít) 20 a 

Thể tích oxi cần để đốt 20 lít H 2 là: a = ^ = 10 (lít) 

2 X 22,4 

b) CóM l:Tỉl ệ :^==|==f 

Cách 2: Ti lệ: 4 

V oxi 22,4 1 

HỌC TỐT HOA HỌC 
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CHƯƠNG ụ. 


HIĐRO - NƯỚC 

§1. TÍNH CHẤT - ỨNG DỤNG CỦA HIĐRO 

A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 

%> Tính chất hóa học 

Ớ nhiệt độ thích hợp, khí hiđro không những kết hợp được với đơn chất 
oxi, mà nó còn kết hợp được với nguyên tố oxi trong một sô oxỉt kim toại. 
Khí hiđro có tính khử. Các phản ứng này đều tỏa nhiều nhiệt. 

• Tác dụng với oxi: 2H 2 + 0 2 — ỉ —* 2HoO 

Hỗn hợp sẽ nổ mạnh khi đủng tỉ lệ Vịị : V 0 '= 2 : 1. 

• Tác dụng với đồng oxit: CuO + Họ — í —» Cu + H 2 0. 

'b ứng dụng: Khí hiđro dùng làm nhiên liệu; nguyên liệu trong sản 
xuất amonỉac, axit; làm chất khử để diều chế kim loại; bơm vào kinh khí 
cầu, bóng thám không. 

B. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA TRANG 109 

Càu I. Phương trình hóa học: 

Fe 2 0 3 + 3H 2 2Fe + 3H 2 0 

HgO + H 2 -£-> Hg + H 2 0 
PbO + H 2 Pb + H 2 0. 

Cảu 2. ứng dụng: Khí hiđro dùng làm nhiên liệu; nguyên liệu trong sản 
xuất amoniac, phân đạm, axit; làm chất khử để điều chế kim loại; hàn cắt 
kim loại; bơm vào khinh khí cầu, bóng thám không... 

Câu 3. Trong các chất khí, hiđro là khí nhẹ nhất. Khí hiđro có tính khử. 
Trong phản ứng giữa H 2 và CuO, H 2 có tính khử vì chiếm oxi cua chất 
khác; CuO có tính oxi hóa vì nhường oxi cho chất khác. 

Câu 4. Phương trình hóa học: CuO + H 2 —Cu + H 2 0. 

a) Số mol của CuO: ncu 0 = - = — 7 ^— = 0,6 (mol) 

M Cu0 64 + 16 

Theo phương trình hóa học: 

lmol CuO tham gia phản ứng thu được lmol Cu. 

Vậy 0,6mol CuO tham gia phản ứng thu được 0,6 mol Cu. 

Khối lượng đồng kim loại thu được: 

m Cu = ncu-Mcu = 0,6 X 64 = 38,4 (gam). 

b) Theo phương trình hóa học: 

lmol CuO tham gia phản ứng cần dùng lmol li 2 . 

Vậy 0,6mol CuO tham gia phản ứng cần dùng 0,6mol H 2 
Thể tích khí hiđro cần dùng: 

V Ht = 22,4 X n IIa = 22,4 X 0,6 = 13,44 (lít). 
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Càu 5. Phương trình hóa học: HgO + H 2 — Hg + H 2 0 
21,7 

a) Số mol HgO là: n Hg 0 = = 0,1 (mol). 

Theo phương trình hóa học: 

lmol HgO tham gia phản ứng thu được lmol Hg 
Vậy O.lmol HgO tham gia phản ứng thu được O.lmol Hg. 

Khối lượng thủy ngân thu được: m H g = 0,1 X 201 = 20,1 (gam). 

b) Theo phương trình hóa học: 

lmol Hg tham gia phản ứng cần dùng lmol H 2 . 

Vậy O.lmol Hg tharm gia phản ứng cần dùng O,lmol H 2 . 

Thế tích khí hiđro cần dùng: 

V Hj = 22,4 X n„ 2 = 22,4 X 0,1 = 2,24 (lít). 

Cáu 6*. Phương trình hóa học: 2H 2 + 0 2 —£-* 2H 2 0 

Số mol của khí hiđro là: n H = = 0,375 (mol). 

H * 22,4 

Số mol của khí oxi là: n 0 = = 0,125 (mol). 

°* 22,4 

Ta thấy > n 0j => 0 2 hết, H 2 còn dư. 

Theo phương trình hóa học: 

1 mol 0 2 tham gia phản ứng thu được 2mol H 2 0 
Vậy 0,125mol 0 2 tham gia phản ứng thu được 0,25mol H 2 0 
Khối lượng nước thu được: 

m lịí0 = n Hỉ() .M Uj0 = 0,25 X 18 = 4,5 (gam). 

,c. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 

Bài I. a) Trình bày phương pháp hóa học dùng để nhận biết hai khí metan 
và hiđro. 

b) Có bôn lọ riêng biệt'đựng các chất khí sau: oxi, hiđro, nitơ, và khí 
cacbonic. Trình bày phương pháp hóa học để nhận biêt từng khí riêng biệt. 

Giải 

a) Đốt khí hiđro cho sản phẩm là H 2 0, còn đốt khí metan ngoài nước 
còn thu được khí C0 2 . 

2H 2 + 0 2 — ■£—> 2H 2 0; CH 4 + 2C0 2 —* C0 2 + 2H 2 0 

Sản phẩm sau khi đốt khí metan cho qua dung dịch nước vôi trong 
dư (Ca(OH) 2 ) sẽ tạo kết tủa trắng CaC0 3 

C0 2 + Ca(OH) 2 -> CaC0 3 ị + H 2 0 


HỌC TỐT HỎA HỌC 



b) - Dùng tàn đóm đỏ (cục than hong đang cháy), nếu ngọn lửa bùng 
cháy thì khí đó là khí oxi. Hai khí làm tắt cục than hồng đang cháy 
là khí nitơ và khí cacbonic. 

- Đốt khí còn lại, khí này cháy được cho ngọn lửa màu xanh nhạt và 
nó chính là khí H 2 . 

- Để phân biệt khí nitơ và khí cacbonic, người ta dẫn hai khỉ này đi 
qua dung dịch nước vôi trong dư, khí nào phản ứng tạo kết tủa là khí 
CƠ 2 và khí còn lại là khí nitơ. 

Bài 2 . Một hỗn hợp 32 gam gồm Fe 20 3 và CuO có tỉ lệ về khôi lượng 
m Fes 0 3 : m CuO = 3:2. Dùng khí hiđro để khử hoàn toàn hỗn hợp này ở nhiệt 
độ cao người ta thu được sắt và đồng kim loại 

a) Tính khôi lượng mỗi kim loại thu được. 

b) Tính thể tích khí hiđro đã tham gia phản ứng (đktc). 

Giải 

a) Đặt khối lượng của Fe 2 0 3 là X thì khối lượng CuO là : (32 - x). 

Mà: (32 - x)=3 : 2 =>x = 19,2 

n F 0 = ỉ|| = 0,12 mol => n Cu = 32 ~* 9,2 = 0,16 moi 
Feỉ °’ 160 80 t 

Fe 2 0 3 + 3H 2 —£—► 2Fe + 3H 2 0 (1) 

CuO + H 2 —£—► Cu + H 2 0 (2) 

Từ (1) => n Fe = 2n Fes0j = 0,24 mol => m Fe = 0,24.56 = 13,44 gam 
Từ (2) => n Cu = ncuo = 0,16 mol => mcu = 0,16.80 = 12,8 gam 

b) Từ ( 1 ) và (2): n Ha = 3 n Fea 0 3 = 3.0,12 + 0,16 = 0,52 mol 
=> V Ha = 0,52 X 22,4 = 11,648 lít. 

Bài 8 . Đốt cháy hoàn toàn hồn hợp khí gồm co và H 2 người ta thu dược 7,2 
gam nước. Tính thành phần phần trăm thể tích khí trong hỗn hợp đầu. 
Giải 

2H 2 + 0 2 —— —» 2H 2 0 (1) 

2 CO + O 2 —>2CỌ 2 ( 2 ) 

Từ (1) ta có n Hj = n Ha o = 0>15 moi 

Từ (1) và (2): n hh khi ban dầu= 2n 0a = 0,45 mol 

Thành phần phần trăm thể tích cũng chính là thành phần phần 
trăm về số mol (ở cùng nhiệt độ và áp suất) nên: 

%V Ho = x 100 % = 33,33% Vco =66,67% 
a 0,45 
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§2. PHẢN ỨNG 0X1 HÓA - KHỬ 
A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 


Sự tách oxi khỏi hợp chất gọi là sự khử. 

& Sự tác dụng của oxi với một chất là sự oxi hóa. 

& Chất chiếm oxi của chất khác là chất khử. 

& Chất nhường oxi cho chất khác là chất oxi hóa. 

'b Phản ứng oxi hóa - khử là phản ứng hóa học trong đó xảy ra đồng 
thời sự oxi hóa và sự khử. 



B. GIẢI BÀI ì ẬP SÁCH GIÁO KHOA TRANG 113 

Cào 1. a) Chất nhường oxi cho chất khác là chất oxi hóa. 

b) Chất chiếm oxi của chất khác là chất khử. 

c) Phản ứng oxi hóa - khử là phản ứng hóa học trong đó có xảy ra 
đồng thời sự oxi hóa và sự khử. 

Câu 2. Phản ứng oxi hóa - khử: đốt than trong lò, dùng cacbon oxit khử sắt 
(III) oxit trong luyện kim, sắt bị gỉ trong không khí. 

Phản ứhg a có lợi: sinh ra nhiệt để sản xuất, phục vụ đời sống; tác 
hại: tạo ra khí C0 2 làm ô nhiễm môi trường. 

Phản ứng b có lợi:, luyện quặng sắt thành sắt, điều chế sắt; tác hại: 
sinh ra khí C0 2 làm ô nhiễm môi trường. 

Phản ứng d có hại: làm sắt bị gỉ dẫn đến hư hại các công trình xây 
dựng, các dụng cụ và đồ dùng bằng sắt. 

Cào 3. Phương trình hóa học: 

Fe 2 0 3 + 3C0 —-—► 2Fe + 3C0 2 . 

Fe 3 0 4 + 4H 2 —í—♦ 3Fe + 4H 2 0 
C0 2 + 2Mg -!-* 2MgO + c. 

Các phản ứng trên đều là phản ứng oxi hóa - khử. Vì đều xảy ra 
đồng thời sự oxi hóa và sự khử. 

Chất khử: CO, H 2 , C0 2 , vì đều là chất chiếm oxi của chất khác. 

Chất oxi hóa: Fe 2 0 3 , Fe 3 0 4 , C0 2 , vì đều là chất nhường oxi cho chất 
khác. 

HỌC TỐT hóa học 
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Câu 4*. a) Phương trình hóa học 

Fe 3 0 4 + 4C0 3Fe + 4C0 2 (1) 

Fe 2 0 3 + 3H 2 -i% 2Fe + 3H 2 0 (2) 

b) Theo phương trình hóa học: 

lmol Fe 3 0 4 tham gia phản ứng cần dùng 4mol co. 

Vậy 0,2mol Fe 3 0 4 tham gia phản ứng cần dùng 0,8mol co. 

Thể tích CO cần dùng: V C 0 = 22,4 X nco = 22,4 X 0,8 = 17,92 (lít) 
lmol Fe 2 0 3 tham gia phản ứng cần dùng 3mol H 2 . 

Vậy 0,2mol Fe 2 0 3 tham gia phản ứng cần dùng 0,6mol H 2 
Thể tích H 2 cần dùng: V H< = 22,4 X n Hỉ = 22,4 X 0,6 = 13,44 (lít). 

c) lmol Fe 3 0 4 tham gia phản ứng tạo ra 3mol Fe. 

Vậy 0,2mol Fe 3 0 4 tham gia phản ứng tạo ra 0,6mol Fe. 

Khối lượng Fe thu được ở (1) là m Fe = 0,6 X 56 = 33,6 (gam). 

lmol Fe 2 0 3 tham gia phản ứng tạo ra 2 mol Fe. 

Vậy 0,2mol Fe 2 0 3 tham gia phản ứng tạo ra 0,4mol Fe. 

Khối lượng Fe thu được ở (2) là: m Fe = 0,4 X 56 = 22,4 (gam). 

Càu 5*. a) Phương trình hóa học: 

3H 2 + Fe 2 0 3 -iĩ-> 2Fe + 3H 2 0. 

11,2 

b) Số mol của Fe: n Fe = = 0,2 (mol). 

56 

Theo phương trình hóa học: 

lmol Fe 2 0 3 tham gia phản ứng thu được 2 mol Fe 
Vậy O.lmol Fe 2 0 3 tham gia phàựi ứng thu được 0,2mol Fe. 

Khối lượng sắt (III) oxit dã phản ứng: 

0,1 X (2 X 56 + 3 X 16) = 16 (gam) 

c) Theo phương trình hóa học: 

3 mol H 2 tham gia phản ứng thu được 2 mol Fe 
Vậy 0,3mol H 2 tham gia phản ứng thu được 0,2 mol Fe 
Thể tích khí hiđro đã tiêu thụ: 

V Hj = 22,4 X n„ a = 22,4 X 0,3 = 6,72 (lít). 

c. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 

Bài l.-Dùng khí hiđro dư để khử X gam sắt (III) oxit, sau phản ứng người ta 
thu được y gam sắt kim loại. Nếu dùng lượng sắt này cho phản ứng hoàn 
toàn với axit clohiđric có dư thì thu được 6,72 lít khí hiđro đo ở điều kiện 
tiêu 'chuẩn. 

a) Viết các phương trình phản ứng hóa học. 

b) Hãy xác định giá trị x, y và lượng muối sắt (II) clorua tạo thành 
sau phản ứng. 
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Giải 


a) Các phương trình phản ứng hóa học: 

Fe 2 0 3 + 3H 2 —-£—> 2Fe + 3H 2 0 (1) 

Fe + 2HC1 FeCl 2 + H 2 (2) 

b) Từ (2): np e = • n Hỉ = = 0.3 moi => y = m Fe = 0,3.56 = 16,8 gam 

Ti/ (11: n= ị n Fe = M - 0,15 mol 

Fe 2 Ọ 3 2 F 2 

=> X = h Fe ^ a = 0,15 X 160 = 24 gam 

Từ (2): n FeC | 2 = n Fe = 0,3 mol => m FeClỉ = 0,3 X 127 = 38,1 gam 

Bài 2. Đế điều chế khí hiđro trong phòng thí nghiệm người ta có thể sử 
dụng hỗn hợp kim loại Mg và Zn có số mol bằng nhau tác dụng với dung 
dịch axit clohiđric, khí hiđro sinh ra có thể tích 13,44 lít ở đktc. 

a) Viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra. 

b) Tính khôi các kim loại phản ứng và lượng HC1 đã dùng. 

Giải 

a) các phương trình phản ứng hóa học: 

Mg + 2HC1 -> MgCl 2 + H 2 T (1) 

Zn + 2HC1 -> ZnCl 2 + H 2 T (2) 

b) Từ (1) và (2) ta có: n h ai kim loại = n Ha = = 0>6 niol 

n M g = n Zn = = 0,3 mol => m M g = 0,3.24 = 7,2 gam; 

và m Zn = 0,3 X 65 = 19,5 (gam) 

Từ (1) và (2J: n H ci = 2n„ s = 0,6.2 = 1,2 mol 
=> n/HCi =1,2.36,5 = 43,8 gam 
Bài 3. Cho các phản ứng sau: 

2Cu + 0 2 —-—* 2CuO (1) 

2H 2 + 0 2 —-—»2H 2 0 (2) 

3CO + Fe 2 0 3 —2Fe + 3C0 3 (3) 

2 AI + Fe 2 0 3 —» 2Fe + A1 2 0 3 (4) 

H 2 + CuO —:> Cu + H 2 0 (5) 

C(nóng dò) + H 2 Ohoi —-—* cot + H 2 Í (6) 

Trong các phản ứng trên, phản ứng nào là phản ứng oxi hóa khử (cho 
biết chất oxi hóa và chất khử) phản ứng nào là phản ưng thế. 
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Giải 

- Cả 6 phản ứng trên đều là phản ưng oxi hóa - khử: Ở (1) Cu là 
chất khử O 2 là chất oxi hóa. Ở (2) H 2 là chất khử, O 2 là chất oxi hóa. Ở (3) 
CO là chất khử, Fe20 3 là chất oxi hóa. ở (4) AI là chất khử và Fe20 3 là 
chất oxi hóa. Ở (5) H 2 là chất khử, CuO là chất oxi hóa. Ở (6) c là chất 
khử và H 2 O là chất oxi hóa. 

- Có 3 phản ứng (4), (5) và (6) là những phản ứng thế (cũng là phản 
ứng oxi hóa khử). Ở (4) nguyên tử AI (đơn chất) thay thế những nguyên tử 
Fe trong Fe 2 0 3 để tạo thành hợp chất mới A1 2 0 3 và giải phóng nguyên tử Fe 
ở dạng đơn chất. Ở phản ứng (5) và (6) cũng giải thích tương tự: H2 và c là 
những đơn chất thay thế nguyên tử Cu và H trong hợp chất CuO và H 2 0 

Bài 4. Cho các phản ứng hóa học sau: (chưa cân bằng) 


Pb + H 2 -» Pb + H 2 0 (1) 

Mg + HC1 -» MgClã + Ha (2) 

KClOa -> KC1 + 0 2 (3) 

Fe + 0 2 -> Fe 3 0 4 (4) 

AI + H 2 SO 4 -> A1 2 (S0 4 ) 3 + H 2 (5) 

Fe + CuS0 4 -> FeS0 4 + Cu (6) 

CaC0 3 + C0 2 + H 2 0 -> Ca(HC0 3 ) 2 (7) 

Fe + Cl 2 -> FeCl 2 (8) 


Hãy cân bằng các phản ứng trên và cho biết phản ứng trên thuộc 
loại phản ứng gì? 

Giải 

- Phản ứng hóa hợp: (4), (7) và (8) * 

- Phản ứng phân hủy : (3). 

- Phản ứng thế: (1), (2), (5) và (6). 

- Phản ứng oxi hóa - khử: (1), (3) và (4). 

Bài B. Phản ứng nào sau đây là phản ứng oxi hóa - khử? Nếu là phản ứng 
oxi hóa - khử, cho biết chất nào là chất khử, chất nào là chất oxi hóa? 

a) Na 2 0 + H 2 0 -> 2NaOH b) 2Mg + C0 2 —» 2MgO + c 

c) 2H 2 + 0 2 —■£—> 2H 2 0 d) H 2 0 2 + Ag 2 0 -> 2Ag + H 2 0 + 0 2 t 

Giải 

Phản ứng oxi hóa khử là: 

b) 2Mg + C0 2 — ỉ—* 2MgO + c 

chất khử chất oxi hóa 

. c) 2H 2 + 0 2 —2H 2 0 

chất khử chất oxi hóa 

d) H 2 0 2 + Ag 2 0 -> 2Ag + H 2 0 + 0 2 t 

chất khử chất oxi hóa 
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§3. ĐIỂU CHẾ KHÍ HIĐRO - PHẢN ỨNG THẾ 

A. TÓM TẮT Ú THUYẾT 

Trong phòng thí nghiệm 

Khí hiđro được điều chế bằng cách cho axit (HCỈ hoặc H 2 SO 4 loãng) tác 
dụng với kim loại kẽm (hoặc sát, nhôm). 

Zn + 2HCI —> ZnCl 2 + H 2 t. 

Fe + 2HCI —> FeCl 2 + tì 2 T. 

Thu khí tì 2 vào ống nghiệm bằng cách đẩy không khí hay dẩy nước. 
Nhận ra khí tì 2 bằng que dóm đang cháy. 

Trong công nghiệp 

Người ta điều chế tì 2 bằng cách điện phân nước hoặc dùng than khử oxi 
của tì 2 0 trong lò khí than hoặc thu tì 2 từ khí tự nhiên, khí dầu mỏ. 

2H 2 0 - điện -£- hần > 2H 2 T+ 0 2 t 

£ Phản ứng thế: là phản ứng hóa học giữa đơn chất và hợp chất, 
trong đó nguyên tử của đơn chất thay thế nguyên tử của một nguyên tố 
khác trong hợp chất. 

Fe + CuS0 4 -> FeSOj + Cu. 

B. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA TRANG 117 

Càu I. Phản ứng dùng để điều chế hiđro trong phòng thí nghiệm là a, c. 

Cảu 2. Phương trình hóa học: 

2Mg + 0 2 —> 2MgO: Phản ứng hóa hợp. 

2KMn0 4 —K 2 MNO 4 + MnƠ 2 + 0 2 t: Phản ứng phân hủy 
Fe + CuCl 2 —> FeCl 2 + Cu: Phản ứng thế. 

Câu 3. Khi thu khí oxi vào ống nghiệm bằng cách đẩy không khí, phải để 
miệng ống nghiệm lên trên vì khí oxi nặng hơn không khí. Còn đối với 
hiđro thì làm ngược lại vì hiđro nhẹ hơn không khí. 

Cảu 4*. a) Phương trình hóa học: 

Zn + 2HC1 —> ZnCl 2 + H 2 t 
Fe + 2HC1 —> FeCl 2 + H 2 T 
Zn + H2SO4 —> ZnS0 4 + Hat 
Fe + H2SO4 —> FeS0 4 + H 2 t 

b) Số mol của khí hiđro: n Ha = - = ậ— = 0,1 (mol). 

Ha 22,4 22,4 

Theo phương trình hóa học: 

lmol Zn (hoặc Fe) tham gia phản ứng thu được lmol H 2 . 

Vậy O.lmol Zn (hoặc Fe) tham gia phản ứng thu được O.lmol H 2 . 

Khối lượng Zn là: m Zn = 0,1 X 65 = 6,5 (gam). 

Khối lượng Fe là: m Fe = 0,1 X 56 = 5,6 (gam). 
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Cáu 5. Phương trình hóa học: Fe + H 2 S 0 4 ioâng —* FeS0 4 + H 2 t 
22 4 

a) Số mol của Fe: n Fe = -~r - 0>4 (mol) 

56 

24,5 _, 

Sô moi cùa H 2 S 0 4 ioàng : n H,so 4 = o oo 1 c\ = (moi). 

2 + 32 + (4 X io) 

Ta thấy ^ -> Fe dư, H2SO4 hết. 

Theo phương trình phản ứng: 

lmol H 2 S0 4 tham gia phản ứng cùng 1 mol Fe. 

Vậy 0,25mol H 2 S0 4 tham gia phản ứng với 0,25mol Fe. 

n Fe dư = n Fe - n Fe p/ ứng = 0,4 - 0,25 = 0,15 (mol). 

Khối lượng sắt dư: 0,15 X 56 = 8,4 (gam) 

b) Theo phương trình hóa học: 

lmol H 2 S0 4 tham gia phản ứng thu được lmol H 2 . 

Vậy 0,25mol H 2 S0 4 tham gia phản ứng thu được 0,25mol H 2 
Thể tích khí hiđro thu được: V Rj = 22,4 X 0,25 = 5,6 (/). 

GIẢI BÀI TẬP LUYỆN TẬP 6 SÁCH GIÁO KHOA TRANG 118-119 
Cào 1. Phương trình hóa học: 


2H 2 + 0 2 -i-> 2H 2 0 

U) 

3H 2 + Fe 2 Ơ 3 

-í-> 2 Fe + 3H 2 0 

( 2 ) 

4H 2 + Fe 3 0 4 

3Fe + 4H 2 0 

(3) 

H 2 + PbO - 

Pb + H 2 0 

(4) 


Phản ứng (1) là phản ứng hóa hợp vì chất mới được sinh ra từ hai 
chất ban đầu. 

Phản ứng (2), (3), (4) đều là phản ứng oxi hóa - khử vì trong phản 
ứng đều xảy ra đồng thời sự oxi hóa và sự khử. 

Càn 2. Đưa que diêm đang cháy vào 3 lọ, lọ nào làm que diêm tắt đó là 
hiđro, lọ nào làm que diêm cháy dữ dội hơn là lọ chứa oxi, lọ làm que diêm 
vẫn cháy bình thường là lọ không khí. 

Càu 3. Chọn câu trả lời đúng c. 

Càn 4. a) Phương trình hóa học: 


co 2 + h 2 0 -> 

H 2 CO 3 

( 1 ) 

so 2 + h 2 0 -* 

h 2 so 3 

( 2 ) 

•Zn + 2HC1 -> 

ZnCl 2 + H 2 Í 

(3) 

P 2 O s + 3H 2 0 — 

-> 2H 3 P0 4 . 

(4) 

PbO +H 2 —> 

Pb + h 2 o 

(5) 


b) Phản ứng (1), (2), (4) là phản ứng hóa hợp, vì chất mới sinh ra từ 
hai chất ban đầu; phản ứng (3), (5) là phản ứng thê' vì nguyên tử của đơn 
chất thay thế nguyên tử của một nguyên tố khác trong hợp chất. 

Phản ứng (5) là phản ứng oxi hóa - khử vì có xảy ra đồng thời sự oxi 
hóa và sự khử. 
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Cào 5\ a) Phương trình hóa học: 

H 2 + CuO -Ì-U Cu + H 2 0 ( 1 ) 

3H 2 + Fe 2 0 3 -Ì-* 2Fe + 3H 2 0 ( 2 ) 

b) Chất oxi hóa: CuO, Fe 2 0 3 vì là chất nhường oxi cho chất khác. 
Chất khử: H 2 vì là chất chiếm oxi của chất khác. 

c) Số mol của Fe là: n Fe = = 0,05 (mol) 

56 • 

Sô" mol của Cu là: ncu = 6 = 0,05 (mol) 

64 

Theo phương trình hóa học: 

( 1 ) : lmol H 2 tham gia phản ứng tạo ra lmol Cu 

Vậy 0,05mol H 2 tham gia phản ứng tạo ra 0,05mol Cu. 

(2) : 3mol H 2 tham gia phản ứng tạo ra 2 mol Fe. 

Vậy 0,075mol H 2 tham gia phản ứng tạo ra 0,05mol Fe. 

Vậy: n Hj = n Hj( „ + n„ a(2) = 0,05 + 0,075 = 0,125 (mol). 

Thể tích khí hiđro cần dùng: V Hỉ = 0,125 X 22,4 = 2,8 (lít). 

Càu 6 *. a) Phương trình hóa học: 

Zn + H 2 S0 4 ioàng —* ZnS0 4 + H 2 t ( 1 ) 

2 AI + 3H 2 S0 4 ioả»g —> A1 2 (S0 4 ) 3 + 3H 2 t ( 2 ) 

Fe + H 2 S0 41oâng —> FeS0 4 + H 2 t (3) 

b) Gọi X là khối lượng của các kim loại. 

Số mol của Zn: nza = , nAi = , n Fe = 

00 Zi DO 

Theo phương trình hóa học: n HíU) = ^ , n Ha<2) = —.ị = — = —. 
a 

n H a (3) ~ 5Q n «2<2) > n H a (3) > n H a (l) 

Vậy kim loại cho nhiều hiđro nhất là nhôm. 

c) Gọi y là thể tích khí hiđro thu được. 

y y 2 2 y y 

Sô mol của hidro: n H = —r—, n A i = ~ - —r— 

H * 22,4 22,4 3 67,2 33,6 

y_65y y 

nz„ . np. = 2 ' 4 =» = ” 2 ' 4 - 0 j 46 . 

67,2 1,244 22,4 0,4 

=> mAi < m Fe < mzn- 

Vậy khôi lượng kim loại nhỏ nhất là nhôm. 
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c. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 

Bàl I. Để điều chế khí hiđro người ta dùng hỗn hợp 18,8 gam gồm kimloại 
nhôm và đồng cho phản ứng với axit HC1 dư và thu được 6,72 lít khí hiđro 
ở điều kiện tiêu chuẩn. Tính thành phần phần trăm của các kim loại trong 
hỗn hợp. 

Giải 


Chỉ có nhôm phản ứng với HC1 dư, đồng không phản ứng nên từ 
phản ứng hóa học của AI với axit ta dễ đàng tính dược lượng nhôm 
trong hỗn hợp, từ đó suy ra thành phần phần trăm của từng kim loại 
trong hỗn hợp (%A1 = 28,7%; %Cu = 71,38%) 

Bàl 2. Dùng khí-hiđro dể khử hoàn toàn 6 gam một oxit thì thu được 4,2 
gam Fe. Tìm công thức phân tử của oxít sắt. 

Giải 


Đặt công thức phân tử của oxit sắt là Fe x Oy (sắt có hóa trị 2x/y) 
Fe x Oy + yH 2 — —— > xFe + yH 2 0 
(gam) (56x + 16y) 56x 

(gam) 6 4,2 

6 = 42 _ X 2 

56x + 16y - 56x 


=i>Fe x Oy là Fe 2 0 3 


f 16y 56x y 

Bải 3. Điện phân 0,225 lít nước (D = lg/ml) thì thu được khí hiđro và khí 
oxi. Khí hiđro sinh ra cho phản ứng hoàn toàn với CuO dư nung nóng thì 
thu được 640 gam Cu. Tính hiệu xuất của phản ứng khử đồng CuO. 


Giải * 

0,225 lít = 225 ml => m„ ưứ( . = D.v = 1.225 = 225 gam 
2H 2 0 2H 2 + 0 2 (1) 

H 2 + CuO —Cu + H z O <2) 

Theo (1): n H2 , u = n Hj0 = 12,5 mol 

Theo (2): n Hs(2) = n Cu = 10 (mol) 


Vậy hiệu xuất phản ứng khử CuO: =0,8 hay 80% 

n H ,<l> 

Bài 4. Cho 2,8 gam sắt tác dụng với dung dịch axit suníuric loâng có chứa 
0,8 mol H 2 S0 4 . Dẫn hết khí đi qua 4,8 gam' bột đồng (II) oxit đun nóng. 
Tính khối lượng hỗn hợp rắn thu được. 
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Giải 


Ta có: n Fe = — = 0,05 (mol); n Cu o = 7^7 = 0,06 (mol) 

50 80 

Phản ứng: 

Fe + H 2 SO 4 -> FeS0 4 + H 2 T ( 1 ) 

(mol) 0,05 -> 0,05 

2H 2 + CuO —> Cu + 2H 2 0 ( 2 ) 

(mol) 0,05 -> 0,025 0,025 

Từ (2) => Khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng: Cu (0,025 mol) 
và ncuOdư = 0,06 - 0,025 = 0,035 (mol) 

Vậy: mcu = 0,025 X 64 = 1,6 (gam) 
và mcuOdư = 0,035 X 80 = 2,8 (gam) 

Bài 8. Người ta thực hiện hai thí nghiệm sau: 

Thí nghiệm 1: Hòa tan hoàn toàn 6,5 gam kẽm vào dung dịch axit có 
chứa 0,2 mol HC1, thu được Vi lít khí (đktc) 

Thí nghiệm 2: Hòa tan hoàn toàn 4,7 gam hỗn hợp gồm 2 kim loại 
natri và canxi vào dung dịch axit có chứa 0,1 mol HC1 thu được v 2 lít khí 
(đktc). So sánh Vi và v 2 ? 

Giải 

Ta có: n Zn = ^ = 0,1 (mol) 


Thí nghiệm 1: 


Zn + 2HC1 -> ZnCl 2 + H 2 T 

(1) 

(mol) 0,1 -» 0,2 0,1 

Từ (1) => Vj = 0,1.22,4 = 2,24 (lít) 

Thí nghiệm 2: 2Na + 2HC1 -> 2NaCl + H 2 T 

(2) 

Ca + 2HC1 -> CaCl 2 + H 2 t 

(3) 

2Na + 2H 2 0 -> 2NaOH + H 2 T 

(4) 

Ca + 2H 2 0 -> Ca(OH) 2 + H 2 T 

(5) 

Gọi sô mol của Na là: 2a và số mol của Ca là: b 
=> n H,( 2 ).( 4 )= a (moi) và n Hj(3u6) = b (mol) 

Mà: mhân hợp kim loại = 23.2a + 40b = 4,7 0 47(a + b) > 46a + 40b 

=> V 2 = (a + b) X 22,4 > ^ X 22,4 = 0,1 X 22,4 = 

2,24 (lít) = v 2 . 

47 


Vậy v 2 > v t 
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Bài 6 . Khử 48 garn đồng (II) oxit (CuO) bằng khí hiđro. Hãy: 

a) Tính khôi lượng đồng thu được 

b) Tính thể tích khí hiđro (đktc) cần dùng. 

Giải 

„ 48 

Ta có: n Cu o = ^ = 0,6 (mol) 

Phản ứng: 

CuO + H 2 —> Cu + H 2 0 (1) 

(mol) 0,6 -» 0,6 0,6 

a) Từ (1) ncu = 0,6 (mol) => m Cu = 0,6 X 64 = 38,4 (gam) 

b) Từ (1) => n Hs = 0,6 (mol) => v „ 2 = 0,6 X 22,4 = 13,44 (lít) 

Bài 7. Khử 21,7 gam thủy ngân (II) oxit bằng khí hiđro. Hãy: 

a) Tính khối lượng thủy ngân thu được. 

b) Tính số moi và thể tích khí hiđro cần dùng ở điều kiện thường. 

Giải 

Ta có: n Hg o = = 0,1 (mol) 

Phản ứng: 

HgO + H 2 —-£—> Hg + H 2 0 (1) 

(mol) 0,1 -> 0,1 0,1 

a) Từ (1) => nHg = 0,1 (mol) => mHg = 0,1.201 = 20,1 (gam) 

b) Từ (1) => V,^ ndùilg = 0,1 X 24 = 2,4 (lít) 

Bài 8 . Tính khối lượng nước thu được khi cho 8,4 lít khí hiđro tác cỊmg với 
2,8 lít khí oxi (đktc) 

Giải. 

Ta có: n Hi = = 0,375 (mol) và n 0o = -x~r = 0,125 (mol) 

22,4 22,4 


Phản ứng: 

2H 2 + 0 2 —£—» 2H z O 
(mol) 0,25 <- 0,125 -> 0,25 

n Hí 0,375 


Lập tỉ sô': 


- = 0,1875 

z z 

1 1 


(1) 


sau phản ứng (1) thì H 2 dư 


Từ (1) => n H 0 = 0,25 (mol) o m H0 = 0,25 X 18 = 4,5 (gam 

họctốthìa HỤC 8 
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Bài 9. Trong phòng thí nghiệm, người ta dùng cacbon oxit (CO) để khử 0,2 
mol Fe 3 0 4 và dùng khí hiđro để khử 0,2 mol Fe 2 0 3 ở nhiệt độ cao 

a) Viêt phương trình phản ứng xảy ra 

b) Tính thể tích khí co và H 2 ở dktc cần dùng cho mỗi phản ứng 

c) Tính khối lượng sắt thu được trpng mỗi phản ứng 

Giải 

a) Phản ứng: 



Fe 3 ơ 4 + 4CO 

—£—► 3Fe + 4C0 2 

(1) 

(mol) 

0,2 -> 0,8 

0,6 



Fe 2 0 3 + 3H 2 - 

> 2Fe + 3H 2 0 

(2) 

(mol) 

0,2 -> 0,6 

0,4 



b) Tính Vco và v„ 2 

Từ (1) => n co = 0,8 (mol) Vco = 0,8 X 22,4 = 17,92 (lít) 

Từ (2) => n „ 2 = 0,6 (mol) => v„ 2 = 0,6 X 22,4 = 12,44 (lít) 

c) Tính khối lượng sắt trong mỗi phản ứng: 

Từ (1) => nFe = 0,6 (mol) => mFe/(i) = 0,6.56 = 33,6 (gam) 

Từ (2) =>nFe = 0,4 (mol) => mFe/< 2 ) = 0,4.56 = 22,4 (gam) 

Bài 10. Trong phòng thí nghiệm, người ta dùng hiđro để khử sắt (III) oxit 
và thu được 11,2 gam sắt. 

a) Viết phương trình phản ứng xảy ra 

b) Tính khối lượng sắt (III) oxit đã phản ứng 

c) Tính thể tích khí hiđro đã tham gia phản ứng (đktc). 

Giải 

Ta có: n Fe = —■= 0,2 (mol) 

56 

a) Phản ứng: 

Fe 2 0 3 + 3H 2 —í 1 —> 2 Fe + 3H 2 ( 1 ) ' 

(mol) 0,1 0,3 <-0,2 

b) Từ (1) <=> n Fes0j = 0,1 (mol) m Feí0s = 0,1 X 160 =16 (gam) 

c) Từ(l) ^ n H a phái. ứng = 0,3 (mol) => V HiPhảnứllg = 0,3 X 22,4 = 6,72 (lít) 

Bài II. Trong phòng thí nghiệm có các kim loại kẽm và sắt dung dịch axit 
clohiđric và dung dịch axit sunfuric H 2 S0 4 loãng: 

a) Viết các phản ứng điều chế hiđro 

b) Phải dùng bao nhiêu gam kẽm, bao nhiêu gam sắt để điều chế 
được 2,24 lít khí hiđro (đktc)? 
họctòthóa học 
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Giải 


a) Phản ứng: 

Zn + 2HC1 -> ZnCl 2 + H 2 Í 
Zn + H 2 S0 4 loáng ZnS0 4 + H 2 T 
Fe + 2HC1 -> FeCl 2 + H 2 T 
Fe + H 2 S0 4 loáng FeS0 4 + H 2 T 

b) Tính mFe và m Zn 

2 24 

Ta có: n„ = =0,1 (mol) 

”* 22,4 

Zn + 2HC1 -> ZnCl 2 + H 2 t (1) 

(mol) 0,1 <- 0,1 

Zn + H 2 S0 4 loâng -> ZnS0 4 + H 2 t (2) 

(mol) 0,1 <- 0,1 

Từ (1) và (2) => n Zn = 0,1 (mol) => m Zn = 0,1.65 = 6,5 (gam) 

Fe + 2HC1 -> FeCl 2 + H 2 T (3) 

(mol) 0,1 <- 0,1 

Fe + H 2 S0 4 -> FeS0 4 + H 2 T (4) 

(mol) 0,1 <- 0,1 

Từ (3) và (4) => nFe = 0,1 (mol) => m Fe = 0,1.56 = 5,6 (gam) 

Bii 12. Cho 22,4 gam sắt tác dụng với dung dịch loãng có chứa 24,5 gam 
axit sunfuric. 

a) Chất nào còn dư sau phản ứng và dư bao nhiêu gam? 

b) Tính thể tích khí hiđro thu được ở đktc. 

Giải 

22 4 24. 

a) Ta có: n Fe = = 0,4 (mol) và n H co = = 0,25 (mol) 

56 2 4 98 

Phản ứng: 

Fe + H 2 S0 4 -> FeS0 4 + H 2 T (1) 

(mol) 0,25 <- 0,25 -> 0,25 0,25 

Vì nFe • n H 2 so 4 = 1 • 1 và n Fe > n H2 g 0) 

=> sau phản ứng (1) thì sắt dư 

=> nFe dư = 0,4 - 0,25 = 0,15 (mol) => m Fe dư = 0,15.56 = 8,4 (lítt) 

b) Từ (1) => n Hj = 0,25 (mol) => V Hỉ = 0,25 X 22,4 = 5,6 (lít) 

HỌC Tốr WÓA HỌC 8 
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Bài 13. a) Hãy viết phương trình hóa học của các phản ứng giữa khí hiđro 
với hồn hợp đồng (II) oxit và sắt (III) oxit ở nhiệt độ thích hợp 

b) Trơng các phản ứng hóa học trên, chất nào là chất khử, chất nào 
là chất oxi hóa, vì sao? 

c) Nếu thu được 6 gam hỗn hợp 2 kim loại, trong đó có 2,8 gam sắt 
thì thể tích (đktc) khí hiđro vừa đủ cần dùng để khử đồng (II) oxit và sắt 
(III) oxit là bao nhiêu? 

Giải 

a) Phản ứng: CuO + H 2 ———» Cu + H 2 0 

Fe 2 0 3 + 3H 2 —2Fe + 3H 2 0 

b) CuO và Fe 2 0 3 là chất oxi hóa vì cho oxi 
H 2 là chất khử vì nhận oxi 

c) Theo đề bài, ta có: m Fe = 2,8 (gam) => n Fe = = 0,05 (mol) 

mcu = 6 - 2,8 = 3,2 (gam) => n Cu = ^ = 0,05 (mol) 

CuO + H 2 —► Cu + H 2 0 (1) 

(mol) 0,05 «- 0,05 

Fe 2 0 3 + 3H 2 —í—>• 2Fe + 3H 2 0 (2) 

(mol) 0,045 <- 0,05 

Từ(1) => n„ 2 = 0,05 (mol) => V Hí/m = 0,05 X 22,4 = 1,12 (lít) 

Từ (2) => n Hj = 0,045 (mol) => V HỉA2) = 0,045 X 22,4 = 1,008 (lít) 

Bàl 14. Cho các kim loại: kẽm, nhôm, sắt lần lượt tác dụng với dung dịch 
axit suníuric loãng. 

a) Viết các phản ứng xảy ra 

b) Cho cùng một khối lượng các kim loại trên tác dụng hết với axit 
thì kim loại nào cho nhiều khí hiđro nhất? 

c) Nếu thu được cùng một thể tích khí hiđro thì khối lượng của kim 
loại nào đã phản ứng là nhỏ nhất? 


Giải 


a) Phản ứng: 


Zn + H 2 S0 4 —> ZnS0 4 + H 2 

(1) 

2A1 + 3H 2 SỮ4-> A1 2 (S0 4 ) 3 + 3H 2 

( 2 ) 

Fe + H 2 S0 4 —> FeS0 4 + H 2 

(3) 


b) Gọi a là khối lượng mỗi kim loại 
Vì m A i < m Fe < m Zn => ŨA1 > n Fe > n Zn 

Vậy thể tích khí hiđro thu được trong phản ứng ( 2 ) là nhiều nhất 

c) Lí luận tương tự câu b) => thu cùng' thể tích khí hiđro thì khối 
lượng nhôm dùng nhỏ nhất 

HỌC rốT HÓA HỌC 8 
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§4. NƯỚC 


A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 

'b Tác dụng với kim loại: 

Nước tác dụng với kim loại mạnh ở nhiệt độ thường (như Na, K, Ca...) 
tạo thành dung dịch bazơ và giải phóng khí hiđro. 

Na + 2H S 0 —> 2NaOH + H 2 T 
^ Tác dụng với một sô' oxit bazơ: 

Một số oxit bazơ hóa hợp với nước tạo thành bazơ tương ứng. Dung dịch 
bazơ làm đổi màu quì tím thành xanh. 

CaO + H 2 0 —> Ca(OH ) 2 
Tác dụng với oxit axit: 

Các oxit axit (trừ Si0 2 , co, NO, N 2 0) hóa hợp với nước tạo thảnh axit 
tương ứng. Dung dịch axit làm đổi màu quì tím thành đỏ. 

SOs + h 2 o —> h 2 so 4 . 

B. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA TRANG 125 

Câu I. Nước là hợp chất tạo bởi hai nguyên tố là oxi và hiđro. Nước tác dụng 
với một số kim loại ở nhiệt độ thường và một số oxit bazơ tạo ra tazơ; tác 
dụng với nhiều oxit axit tạo ra axit. 

Cảu 2. Từ sự phân hủy và tổng hợp, ta thấy: nước là hợp chất tạo b<ởí hai 
nguyên tố là hiđro và oxi. Chúng đã hóa hợp với nhau. 

- Theo tỉ lệ là hai phần khí hiđro và một phần khí oxi. 

- Theo tí lệ khối lượng là 1 phần hiđro và 8 phần oxi hoặc 2 phần 
hiđro và 16 phần oxi. Như vậy, bằng thực nghiệm người ta đã tìm ra công 
thức hóa học của nước là H 2 0. 

Càu 3. Phương trình hóa học 

2H 2 + 0 2 2 H 2 O. 

0,lmol i — 0,05mol <— O.lmol 

Sô mol của H 2 0: n H o = — =0,1 (mol) 

2 18 

Theo phương trình hóa .học, ta có: 

n Uỉ = 0,05 (mol) =>V 0j = 22,4 X n 0 ;= 22,4 X 0,05 = 1,12 (llít) 
n„ = 0,1 (mol) => V H> = 22,4 X 0,1 = 2,24 (lít). 
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Cảu 4*. Theo phương trình hóa học: 

2 H 2 + 0 2 -£-> 2H ? 0 

5mol —> 5mol 

112 

Số mol của khí hiđro: n H = ~ = 5(mol) 

22,4 

Theo phương trình hóa học: n M p = 5moỉ m H o = 5.18 = 90 (gam) 
Thể tích của khối lượng nước ở trạng thái lỏng: 

m = D.v => V = ^ = Y = 90 (ml) (D nước = lg/ml). 

Câu 5. Phương trình phản ứng hóa học tạo ra axit: 

Oxit axit + H 2 0 —* axit 
CO -2 + H 2 0 —> H 2 C0 3 ; 

P 2 0 5 + 3H 2 0 —> 2 H 3 PO 4 . 

Phương trình phản ứng hóa học tạo ra bazơ: 

Oxit bazơ + H 2 0 —> bazơ 
Na 2 0 + H 2 0 —> 2NaOH; 

CaO + H 2 0 —> Ca(OII ) 2 

Đế nhận biết dung dịch axit hay dung dịch bazơ có thể dùng quì tím 
để thử, nếu dung dịch nào làm quì tím hóa thành màu xanh dó là dung dịch 
bazơ, còn làm quì tím hóa thành màu đỏ đó là dung dịch axit. 

Câu 6. Nước hòa tan nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Nước cùng 
tham gia vào nhiều quá trình hóa học quan trọng trong cơ thể con người và 
động vật. Nước rất cần thiết cho đời sống hàng ngày, sản xuất nông 
nghiệp, công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải... 

Để chống ô nhiễm nguồn nước chúng ta không được vứt rác thải 
xuống ao, hồ, kênh, rạch, sông; phải xử lí nước thải sinh hoạt, nước thải 
công nghiệp trước khi cho nước thải chảy vào ao, hồ, sông, biển, 
c. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 

Bài 1. Hòa tan hoàn toàn 44,8 lít khí S0 2 (đktc) vào nước dư, người ta thu 
được dung dịch axit suníurơ. Cho vào dung dịch này một lượng dư muối 
BaCl 2 . Tính khối lượng kết tủa tạo thành. 

Giải 

so 2 + h 2 0 -> h 2 so 3 (1) 

H 2 S0 3 + BaCl 2 -> BaS0 3 ị + 2IỈC1 (2) 

44 8 

Từ (1) và (2) suy ra: n IjrtiS()i = n HOa = = 2 (mol) 

=> m lkS()3 = 2 X 217 = 434 (gam). 
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Bài 2. Dùng nước để hòa tan lOOkg vôi sống tạo thành vôi tôi. Bi't rằng 
vôi sống chứa 16% tạp chất. 

a) Tính khôi lượng nước cần thiết cho phản ứng trên. 

b) Tính khôi lượng vôi tôi được tạo thành. 

Giải 

Lượng vôi sống không chứa tạp chất tham gia phản ứng là: 
100xii = 84(kg) 


Phương trình phản ứng tạo vôi tôi từ vôi sống: 

H 2 0 + CaO -> Ca(OH) 2 (1) 

(kg) 18 56 74 

(kg) X 84 y 

a) Từ (1) ta tính dược khối lượng nước tham gia phản ứng: 
84x18 
x “ 56 


-=27 (kg) 


b) Từ (1) ta tính được khối lượng vội tôi tạo thành sau phản ứig: 

■ _ 84x74 . 

y = -—-= 111 (kg) 

56 

hoặc theo định luật bảo toàn khối lượng và dựa vào phươrg trình 
phản ứng (1) ta có: 

m Ca(OHì ! = m H 2 0 + m CaO - 84 + 27 = 111 (kg) 

Bài 3. Cho hỗn hợp 26,2 gam gồm Na, Na 2 0 tác dụng với nước dư, saj phản 
ứng thu được 6,72 lít khí H 2 .(đktc) 

a) Tính khôi lượng chất tan thu dược sau phản ứng. 

b) Tính thành phần phần trăm khối lượng hỗn hợp ban đầu. 


Giải 


a) Tính khối lượng các chất tan thu được sau phản ứng. 

Ta có: n H = = 0,3 (mol) 

Ha 22,4 

2Na + 2H 2 0 -» 2NaOH + H 2 T (1) 

(mol) 0,6 0,6 <- 0,3 

Na 2 0 + H 2 0 -► 2NaOH (2) 

(mol) 0,2 0,4 

Từ (1) => m Na = 0,6 X 23 = 13,8 (gam) 

_ 26,2-13,8 

=> n Na 2 0 = --= 0,2 (mol) 


Từ (1) và (2) n Na 0H = n Na + 2n NS2 0 = 0,6 + 2 X 0,2 = 1 (mol 

=> m N aOH = 40 X 1 = 40 (gam) (khối lượng chất am) 
b) %m Na = ||ỉ| X 100% = 52,67% => %m Na2 0= 47,33%. 
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Bài 4. Một hỗn hợp gồm 33,6 lít H 2 và 13,44 lít khí 0 2 . Bật tia lửa điện cho 
phản ứng xảy ra hoàn toàn, sau phản ứng thu được 20 gam nước. Tính hiệu 
suất phản ứng tạo thành nước, biết rằng các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. 

Giải 

Ta có : n H = 77 -7 - 1,5 (moi); n 0 = = 0,6 (mol) 

“ 2 22,4 ° 2 22,4 

Phương trình phản ứng tạo thành nước: 

2H 2 + 0 2 - 2 H 2 O (1) 

Theo (1) cứ 2 mol H 2 thì phản ứng với 1 mol 0 2 nên theo đề cho 
lượng khí H 2 dư, khí 0 2 phản ứng hết nên ta tính lượng nước theo lượng 
khí 0 2 

n Hí0 = 2n 0ỉ = 0,6 X 2 = 1,2 => % í0theo(1) = 1,2 X 18 = 21,6 (gam) 

20 

Hiệu suất phản ứng tạo thành nước: X 100 = 92,59% 

Bàl 5. Cho 71 gam p 2 0 5 phản ứng với nước dư để tạo thành dung dịch axit 
H 3 P0 4 . Dùng NaOH dư để trung hòa hoàn toàn axit vừa tạo thành. 

a) Hãy tính khối lượng axit tạo thành. 

b) Tính khối lượng NaOH cần để trung hòa hết axit H3PO4. 

c) Tính khối lượng muối Na 3 P0 4 tạo thành sau phản ứng. 

Giải 

a) Ta có : n Pj0t = = 0,5 (mol) 

P 2 0 5 + 3H 2 0 2H 3 P0 4 '(Ị) 

Theo (1): n Hj po 4 = 2 np 2 0 5 = 0,5 X 2 = 1 (mol) 

=> m HsPO = 1 X 98 = 98 (gam) 

b) 3NaOH + H 3 P0 4 -> Na 3 PƠ 4 + 3H 2 0 (2) 

Theo (2): n N aỌH = 3n Hj po 4 = 3 (mol) m N aOH = 3.40 = 120 (gam) 

c) Theo (2): n Na>P04 = n HjP0< = 1 (molj => n NajP04 = 164 (gam) 

Bil B. Cho 13,65 gam kali vào nước dư. Hãy tính: 

a) Thể tích khí H 2 thu được ở đktc. 

b) Khối lượng KOH thu được sau phản ứng. 

c) Nếu một bạn học sinh đem nhúng mẫu quỳ tím vào dung dịch 
trên, theo em quỳ tím chuyển sang màu gì? 
họctòthóa HỘC 8 
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Giải 


Ta có: n K = = 0,35 (mol) 

a) Phản ứng: 

2K + 2H 2 0 -> 2K0H + H 2 t (1) 

(mol) 0,35 -)■ 0,35 0,175 

Từ (1) => n Ha = 0,175 (mol) => V Hi = 0,175.22,4 = 3,92 (lít) 

b) Từ (1) => n K 0H = 0,35 (mol) => m K 0H = 0,35.56 = 19,6 (gam) 

c) Khi nhúng quỳ tím vào dung dịch KOH thì quỳ tím chuyển sang 
màu xanh. 

Bài T. Tính khôi lượng nước ở trạng thái lỏng sẽ thu được khí đốt cháy 
hoàn toàn 112 lít khí hiđro (đktc) với khí oxi. 

Giải 

112 

Ta có: n H = = 5 (mol) 

22,4 

Phản ứng: 

2H 2 + 0 2 —> 2H 2 0 (1) 

(mol) 5 -> 5 

Từ (1) => n tlj0 = 5 (mol) => m H O = 5 X 18 = 90 (gam) 

Bài 8 . Hòa tan 9,6 gam hỗn hợp gồm Ca và CaO hết vào nước, thu được 
2,24 lít khí H 2 (đktc). 

a) Viết phản ứng xảy ra. 

b) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi chất trong hỗn 
hợp ban đầu. 

c) Tính khối lượng Ca(OỈI) 2 thu được. 

Giải 

a) Phản ứng: 

Ca + 2 H 2 ơ -> Ca(ỌII) 2 + H 2 t (1) 

(mol) 0,1 <- 0,1 

CaO + ỈI 2 0 -> Ca(OH) 2 (2) 

(mol) 0,1 -> 0,1 
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b) Tính phần trăm khôi lượng mỗi chất: 

Ta có: n,ị . = = 0,1 (mol) 

22,4 

Từ (1): => n Ca = n„ 2 = 0,1 (mol) => m Ca = 0,1 X 40 = 4 (gam) 

=> mcaO = 9,6 - 4 = 5,6 (gam) => n Ca o = = 0,1 (mol) 

56 

Vậy %in Ca = -Ệq X 100 = 41,667% 

%m C aO = 100% - 41,667% = 58,333% 

c) Từ (1), (2): ■=> £n Ca(0fI)í = 0,1 + 0,1 = 0,2 (mol) 

=> m Ca(01I)ỉ = 0,2 X 74 = 14,8 (gam). 

§5. AXIT- BAZƠ- MUỐI 
A. r ÓM TẮT LÍ THUYẾT 

b Axỉt 

• Axit là hợp chất mà phân tử gồm cỏ một hay nhiều nguyên tử hiđro 
liên kết với một gốc axit, các nguyên tử hỉđro này có thể thay thế 
bằng các nguyên tử kim loại. 

• Công thức hóa học: gồm một hay nhiều nguyên tử H và gốc axit. 

• Phân loậi: axit không có oxi và axit có oxi. 

• Tên gọi: 

+) Axit không có oxi: Tên axit = axit + tên phi kim + hỉdric. 

Ví dụ: HC1: axit clohiđric. 

+) Axit có nhiều oxi: Tên axit = axỉt + tên của phi kim + ic. 

Ví dụ: H 2 S0 4 : axit sunfuric. 

+) Axit có ít nguyên tử oxi: Tên axit = axit + tên phi kim + ơ. 

Ví dụ: H 2 S0 3 : axit sunfurơ. 

b Bazơ 

• Bazơ là hợp chát phán tứ gồm có một nguyên tử kim loại liên kết với 
một hay nhiều nhóm hiđroxit (-OH). 

• Công thức hóa học: R(OH)n (với n là hóa trị của kim loại R). 

• Phân loại: bazơ tan trong nước (hay kiềm) và bazơ không tan trong 
nước. 

• Tên gọi: tên bazơ = tên kim loại (kèm hóa trị nếu có) + hidroxit. 

Ví dụ: NaOH: natri hiđroxit; Ca(OH) 2 : canxi hiđroxit; Fe(OH) 3 ; sắt 
(III) hiđroxit. 

HỌ<Tốvr hóa học 8 
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& Muối 

• Muối là hợp chất mà phân tử gồm có một. hay nhiều nguyên tử kim 
loại liên kết với một hay nhiều gốc axit. 

• Công thức hóa học: gồm kim loại và gốc axit. 

• Phân loại: muôi trung hòa (là muôi mà trong gốc axit không có 
nguyên tử hiđro có thể thay thế bằng nguyên tử kim loai) và muối 
axit (là muôi mà trong gốc axit còn nguyên tử H chưa được thay thế 
bằng nguyên tử kim loại). 

• Tên gọi: tên muối = tên kim loại (kèm hóa trị nếu kim loại có 
nhiều hóa trị) + tên gốc axỉt. 

Ví dụ: Na 2 S 0 4 : natri sunfat, NaHC0 3 : natri hiđrocacbonat; Fea(S0 4 ) 3 : 
sắt (III) sunfat. 

B. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHỌA TRANG 130 

Cảo I. Axit là hợp chất mà phân tử gồm có một hày nhiều nguyền tử hỉdro 
liên kết với gốc axit. Các nguyên tử hiđro này có thể thay thế bàng cóc 
nguyên tử kim loại. Bazơ là hợp chất mà phân tử có một nguyên tử kim loại 
liên kết với một hay nhiều nhóm hiđroxit (-OH). 


HCl 

r.axit clohiđric 

h 2 co 3 

: axit cacborũc 

h 2 so 3 

: axít sunfurơ 

h 3 po 4 

: axit photphoric 

h 2 so 4 

: axit sunfuric 

h 2 s 

: axit sunfufciđric 

h 2 so 4 

: axit suníuric 

HBr 

: axit bromhiđric 

hno 3 

: axit nitric. 




Giu 3. SO 3 , SO 2 , C0 2) NO 2 , P 2 O 5 . 

Càn 4. Na 2 0 bazơ tương ứng NaOH BaO bazơ tương ứng Ba OH ) 2 

Li 2 0 bazơ tương ứng LiOH CuO bazơ tương ứng CuiOH )2 

FeO bazơ tương ứng Fe(OH ) 2 AI2O3 bazơ tương ứng A(OH) 3 . 

Cin B. Ca(OH ) 2 oxit tương ứng CaO Zn(OH) 2 : oxit tương ứng ZnO 

Mg(OH ) 2 oxit tương ứng MgO Fe(OH) 2 : oxit tương ứng FeO. 

Càn 6 . a) HBr: Axit bromhiđric H3PO4: Axit photphoric 

H 2 S0 3 : Axit suníurơ H 2 S0 4 : Axit sunfuric 

b) Mg(OH) 2 : Magie hiđroxit Cu(OH) 2 : Đồng (II) hiđroxit 
Fe(OH) 3 : sắt (III) hiđroxit. 

c) Ba(N0 3 ) 2 : Bari nitrat ZnS: Kẽm sunfua 

A1 2 (S0 4 ) 3 : Nhôm sunfat Na 2 HP0 4 : Natri hiđropiotphat 

Na 2 S0 3 : Natri suníĩt NaH 2 P0 4 : Natri đihiđrophotphat. 

HỌC TÓT HÓA HỌC 
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GIẢI BÀI TẬP LUYỆN TẬP 7 SÁCH GIÁO KHOA TRANG 131 - 132 

Câu 1. a) Phương trình hóa học: 2K + 2H 2 0 -» 2KOH + H 2 T 

Ca + 2H 2 0 -> Ca(OH ) 2 + H 2 t 

b) Hai phản ứng trên thuộc phản ứng thế. 

Cán 2. a) Na 2 0 + H 2 0 -» 2NaOH 
K 2 0 + H 2 0 -> 2KOH 

b) S0 2 + H £ 0 -> H 2 S0 3 

soã + H 2 0 h 2 so 4 

N 2 ỡ5 + H 2 0 -> 2HNƠ3 

c) NaOH + HC1 -> NaCl + H 2 0 
2A1(0H ) 3 + 3H 2 S0 4 -> A1 2 (S0 4 ) 3 + 6H 2 0. 

d) Sản phẩm ở a) (NaOH, KOH) là kiềm, là loại chất tan; ở b) 
(H 2 S0 3) H 2 S0 4) HN0 3 ) là axit; ở c) là muối. Nguyên nhân dẫn đến sự khác 
biệt là ớ a) là oxit bazơ tác dụng với nước tạo thành bazơ; ở b) là oxit axit 
tác dụng với nước cho ra axit. 

e) NaOH : natri hiđroxit KOH : kali hiđroxit 

H 2 S0 3 : axit sunfurơ H 2 S0 4 : axit suníuric 

HN0 3 : axit nitric NaCl : natri clorua 

A1 2 (S0 4 ) 3 : nhôm sunfat. 

Càu 3. Công thức hóa học của: 

Đồng (II) clorua: CuCl 2 , 

Kẽm sunfat: ZnS0 4 , 

Sồt (III) suníat: Fe 2 (S0 4 ) 3 , 

Magie hiđrocacbonat: Mg(HC0 3 ) 2 , 

Canxi photphat: Ca 3 (P0 4 ) 2 , 

Natri hidrophotphat: Na 2 HP0 4 , 

Natri đihiđrophotphat: NaH 2 P0 4 . 

Càu 4. Thành phần về khô'i lượng của oxi trong oxit là: 100% - 70% = 30% 
Goi công thức hóa học của oxit; A x Oy 
_ „ _ %0M W, _ 30%.160 

M o .100% 16.100% 

Khối lượng của kim loại trong oxit: =112 (gam) 

Ta có: x.Ma = 112 

Biện luận: _ 


X 

1 

2 

3 

4 

Ma 

'112 

56 

37,3 

28 

(loại) 

(nhận) 

(loại) 

(loại) 


Véy công thức hóa học của oxit là: Fe 2 0 3 . 
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Càu 5. Phương trình hóa học: A1 2 0 3 + 3H 2 S0 4 -> A1 2 (S0 4 )3 + 3H 2 0 
49 

SỐ mol của ĨI 2 S0 4 : n h so = —— — — -—— = 0,5 (mol) 

" ỉS0 ' 2 + 32 + 4 X 16 

Số mol của A1 2 0 3 : n AI n = ————-—— w 0,59 (mol) 
ai 2 o 3 2 X 27 + 3x 16 

Ta thây: —p- > nH |°‘ -> H 2 S0 4 hết, A1 2 0 3 dư. 

0,5x1 

n Al 3 0 3 phân ứng 2 

=* m A1Ai MhÀnửng = M .(27 X 2 + 16 X 3) = 17 (gam) 

m A] 0( dư = M A1A cho - m A)i0i phÃnứng = 60 - 17 = 43 (gam) 

c. BÀr TẬP LUỆN TẬP 

Bài 1. Viết phương trình hóa học theo các dãy biến hóa sau: 

a) Ca -> CaO -> Ca(OH) 2 -> CaC0 3 -> Ca(HC0 3 ) 2 

b) p -» p 2 0 5 -> H 3 P0 4 -> Na 3 P0 4 

c) s -> S0 2 -> S0 3 -> H 2 S0 4 -> CaS0 4 

Giải 

a) 2Ca + 0 2 -> 2CaO 
CaO + H 2 0 -> Ca(OII) 2 
Ca(OIi) 2 + C0 2 -> CaC0 3 
CaC0 3 + H 2 0 + C0 2 -> Ca(HC0 3 ) 2 

b) 4P + 50 2 2P 2 0 5 

P 2 0 5 + 3H 2 0 -> 3H 3 P0 4 

H 3 PO 4 + 3NaOH -> Na 3 P0 4 + 3H 2 0 

c) S + 0 2 —S0 2 
so 2 + 0 2 —S0 3 
so 3 + h 2 0 -> n 2 so 4 

H 2 S0 4 + Ca(OH) 2 -> CaS0 4 + 2H z O 

Bài 2. Có 4 bình đựng chất lỏng trong suốt như nhau gồm: nước, rượu, 
etylic, dung dịch NaOH, dung dịch HC1. Em hãy trình bày phương pháp 
hóa học để nhận biết từng chất. 

Giải 

Dùng quỳ tím để nhận biết dung dịch NaOH và HC1: dung dịch 
NaOH làm quỳ tím chuyển thành màu xanh còn dung dịch HC1 làm 
quỳ tím chuyển thành màu đỏ. 

Đốt cháy 2 dung dịch còn lại, dung dịch nào cháy được là rượu etylic, 
dung dịch không cháy được là nước 
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Bài 3. Chỉ được dùng quỳ tím và khí C0 2 hãy phân biệt các dung dịch 
H2SO4, NaơH, Ca(OH) 2 , BaCl 2 và NaCl. Viết phương trình phản ứng hóa 
học xảy ra. 

Giủi 

Dùng quỳ tím sẽ phân biệt được 3 nhóm: 

- Nhóm làm quỳ tím hóa đỏ chỉ có dung dịch axit H 2 S0 4 . Như vậy ta 
đã nhận biết được dung dịch axit H 2 S0 4 . 

- Nhóm làm quỳ tím hóa xanh có các dung dịch: NaOH, Ca(OH) 2 

- Nhóm không làm đổi màu quỳ tím có các dung dịch: BaCl 2 , NaCl 
Dùng khí C0 2 sục vào 2 dung dịch kiềm NaOH, Ca(OH) 2> dung dịch 
tạo kết tủa là Ca(OIỈ) 2 , dung dịch không tạo kết tủa là NaOH 

C0 2 + Ca(OH) 2 —> CaC0 3 i + H 2 0 

Dùng dung dịch axit H 2 S0 4 (đã nhận biết ra lúc đầu) để phân biệt 
hai muối BaCl 2 . Dung dịch tạo kết tủa với axit H 2 S0 4 là BaCl 2 , dung 
dịch còn lại không phản ứng là NaCl. 

^sôí + BaCl 2 -> BaS0 4 i + 2HC1 
Bài 4. Đọc tên của những chất có công thức hóa học ghi dưới đây. 

a) HBr; H 2 S0 3 ; H 3 P0 4 ; H 2 S0 4 

b) Mg(OH) 2 ; Fe(OH) 3 ; Cu(OH) 2 

c) Ba(N0 3 ) 2 ; A1 2 (S0 4 ) 3 ; Na 2 S0 3 ; ZnS; Na 2 HP0 4 ; NaH 2 P0 4 

Giải 


a) HBr 

: Axit bromhiđric. H 2 S0 3 

: Axit suníurơ. 

h 3 po 4 

: Axit photpharic. H 2 S0 4 

: Axit suníuric. 

b) Mg(OH) 2 

: Magie hiđroxit. Fe(OH) 3 

: Sắt (III) hiđroxit. 

Cu(OH) 2 

: Đồng (II) hiđroxit. 


c) Ba(N0 3 ) 2 

: Bari nitrat. A1 2 (S0 4 ) 3 

: Nhôm sunfat. 

Na 2 S0 3 

: Natrisunĩat. ZnS 

: Kẽm sunfua. 

Na 2 HP0 4 

: Natri hiđrophotphat. 


Naíl 2 P0 4 

: Natri đihiđrophotphat. 


Bài B. Viết phương trình phản ứng thực hiện dãy biến hóa sau: 

.a) Natri —> Natri oxit —> Natri hiđroxit —— 

(5)1 

■——-► Natri cacbonat 

Natri sunfat 

b) Photpho — i - i -» 

điphotpho pentaoxit —axit photphoric 


vy r." " ■ T’ 

Kali pnotphat Canxi pnotphat 


c) Sắt Oxit sắt từ —Sắt (III) clorua — 

1 

Sắt (III) hiđroxit 

r 

1(6) 

Bạc clorua 

ị 5 ' 

Sắt (III) oxit 
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Lời giải 


a) 1) 4Na + 0 2 -» 2Na 2 0 

2) Na 2 0 + H 2 0 -> 2NaOH 

3) 2NaOH + H 2 S0 4 -> Na 2 S0 4 + 2H 2 0 

4) Na 2 0 + C0 2 -> Na 2 C0 3 

5) 2NaOH + C0 2 -> Na 2 C0 3 + H 2 0 

b) 1) 4P + 50 2 —* 2P 2 0 5 

2) p 2 0 5 + 3H 2 0 -> 2H 3 P0 4 

3) 2H 3 P0 4 + 3CaO -> Ca 3 (P0 4 ) 2 + 6H 2 0 

Hay 2H 3 P0 4 + 3Ca(OH) 2 Ca 3 (P0 4 ) 2 + 6H 2 0 
Hay 2H 3 P0 4 + 3CaC0 3 -> Ca 3 (P0 4 ) 2 + 3C0 2 t+ 3H 2 0 

4) P 2 Os + 3K 2 0 -» 2K3PƠ4 

c) 1) 3Fe + 2Ọ 2 —♦ Fe 3 0 4 

2) Fe 3 0 4 + 4H 2 —£—► 3Fe + 4H 2 0 
Hay Fe 3 0 4 + 4C0 ———> 3Fe + 4C0 2 

3) Fe 3 0 4 + 8HC1 -> 2FeCl 3 + FeCl 2 + 4H z O 

4) FeCl 3 + 3NaOH -> Fe(OH) 3 ị + 2NaCl 

5) 2Fe(OH) 3 —í—♦ Fe 2 0 3 + 3H 2 0 

6) FeCl 3 + 3AgN0 3 -» 3ÁgCli + Fe(N0 3 ) 3 

Bài 6. a) Để hòa tan hoàn toàn 7,2 gam một kim loại M hóa trị II thì cần 
dùng hết 200ml dung dịch axit HC1 3M. Xác định tên kim loại M đem 
dùng. 

b) Nếu lấy cùng số mol AI và Fe cho phản ứng hoàn toàn với dung 
dịch axit clohidric dư thì tỉ lệ số mol khí hiđro sinh ra từ AI và Fe theo tỉ 
lệ bao nhiêu? 

Giải 

a) Phản ứng: M + 2HC1 -> MC1 2 + H 2 T (1) 

Theo (1) => n M = -^ n H ct = 0,2 X 3 = 0,3 (mol) 

7 2 

Nguyên tử khối của M là: = 24: magie (Mg). 

b) Phản ứng: 

2AI + 6HC1 -> 2A1C1 3 + 3H 2 Í (1) 

Fe + 2HC1FeCl 2 + H 2 T (2) 

Đật số mol của AI và Fe đem phản ứng là X, ta sẽ có: 

n„,ụ, = y ; n H í4 2) = X => n„ aA1) : =3:2 
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CHƯƠNG Ụl. 

DUNG DỊCH 

§1. DUNG DỊCH 

A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 

Dung môi là chất cỏ khả năng hòa tan chất khác để tạo thành dung dịch. 

*b chất tan là chất bị hòa tan trong dung môi. 
b Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của dung môi và chất tan. 

& Ở nhiệt độ xác định: 

• Dung dịch chưa bão hòa là dung dịch có thể hòa tan thêm chất tan. 

• Dung dịch bão hòa là dung dịch không thể hòa tan thêm chất tan. 

'bMuốn chất rắn tan nhanh trong nước, ta thực hiện một, hai hay cả ba 

biện pháp: khuấy dung dịch, đun nóng dung dịch và nghiền nhỏ chất rắn. 

B. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA TRANG 138 

CÃU 1. - Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của dung môi và chất tan. 

- Dung dịch chưa bão hòa là dung dịch có thể hòa thêm chất tan. 

- Dung dịch bão hòa là dung dịch không có thể hòa tan thêm chất tan. 
Thí dụ: cho dần dần đường vào cốc nước, khuấy nhẹ, đều. 

* Nhận xét: giai đoạn đầu đường tan trong nước tạo thành nước 
đường, nước đường là dung dịch, và vận có thể hòa tan thêm đường gọi là 
dung dịch chưa bão hòa. Giai đoạn sau, ta thu được nước đường nhưng 
không thể hòa tan thêm đường gọi là dung dịch đã bão hòa (nhận biết 
bằng cách lọc qua giấy lọc, có những tinh thể đường không tan). 

Cảu 2, Cho 2 loại muôi hột và muối bột vào 2 lọ ta thấy muối ở bột tan 
nhanh hơn muôi hột. Hoặc hai lọ đều cho muôi hột vào nhưng một lọ 
khuấy đều thì ta thấy lọ khuấy đều muối sẽ tan nhanh hơn không khuấy. 
Cùng đổ một lượng đường vào 2 lọ nhưng một lọ đun nóng nhẹ, một lọ 
không đun ta thấy lọ đun nhẹ đường tan nhanh hơn. 

Câu 3. a) Pha thêm dung môi (nước) vào dung dịch NaCl bão hòa thì thu 
'được dung dịch NaCl chưa bâo hòa. 

b) Cho thêm chất tan (NaCl) vào dung dịch NaCl chưa bão hòa thành 
dung dịch NaCl bão hòa. 

Cáu 4. a) Để tạo ra dung dịch chưa bão hòa với 10 gam nước thì hòa tan 
một lượng chưa đến 20 gam đường hoặc chưa đến 3,6 gam muối ăn. 

b) Người ta khuấy 25 gam đường vào 10 gam nước sẽ thu được dung 
dịch nước đường bão hòa; còn 3,5 gam mụối ăn vào 10 gam nước sẽ thu 
được dung dịch muôi ăn chưa bão hòa. 

Câu 5. Rượu etylic tan vô hạn trong nước và nước tan vô hạn trong rượu 
etylic. Theo dề bài, thể tích của rượu nhỏ hơn thể tích của nước cất nên 
chất tan là rượu etylic và dung môi là nước cất. Câu diễn đạt đúng là a. 

Cảu 6. Câu trả lời đúng nhất là câu c. 
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§2. ĐỘ TẠN CỦA MỘT CHẤT TRONG NƯỚC 

A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 

Độ tan (kí hiệu S) của một chất trong nước là số gam chất đó hòa tan 
trong 100 gam nước để tạo thành dung dịch bão hòa ở một nhiệt độ xúc định. 
ộ Những yếu tố ảnh hưởng đến độ tan: 

• Độ tan của chất rán cũng sẽ tăng nếu tăng nhiệt độ. 

• Độ tan của chất khí sẽ. tăng nếu giảm nhiệt độ và tăng áp suất. 

& Tinh tan của các hợp chất trong nước: 

• Bazơ: hầu hết các bazơ đều không tan trong nước, trừ NaOH, KOH, 

Ba(OH) 2 là tan, Ca(OH) 2 ít tan. 

• Axit: hầu hét các axit đều tan tốt trong nước trừ H 2 SiO'ì (axit silixic) 

là không tan. 

• Muối: 

+) Tất cả các muối nitrat ( NOỹ ) đều tan. 

+) Tất cả các muối sunfat ( SO 4 ') đều tan trừ BaS0 4 là không tan. 

+) Tất cả các muối clorua (CD đều tan trừ AgCl không tan. 

+) Tất cả các muối cacbonat và photphat đều không tan trừ muối 
của natri và kali là tan. 

B. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA TRANG 142 

Câu 1. Câu trả lời đúng nhất là câu d. 

Cảu 2. Câu trả lời đúng là câu c. 

Cảu 3. Câu trả lời đúng là câu a. 

Cáu 4. Dựa vào đồ thị (Hình 6.5, SGK trang 140), ta có: 

Ở 10 °c thì S NaNt>3 = 80g; S KNOa = S N ~so 4 = 60g; S KBr = 20 g; 

S NH<C1 = 25g; S NaC1 = 35g. 

Ở 60°c thì S NaNOi = 125g; SịiBr = 105g; S Na . iSPt = 45g 
®NH 4 C1 = 65g; ®kno 3 = 90g; Sỉỉaci = 35g. 

Câu 5. Độ tan của muối Na 2 CƠ 3 ở 18°c là: s = 5 ^250 ^ = 

c. BÀI TẬP LUYỆN TẬP: DUNG DỊCH - ĐỘ TAN 

Bài 1 . Tính khối lượng muối (NaCl) có thể hòa tan trong 450 gan nước ở 
25°c. Biết rằng ở nhiệt độ này độ tan của NaCl là 36,2 gam 
Giải 

Khối lượng NaCl có thể hòa tan trong 450 gam nước ở 25°c 

36,2x 450 ncoQ , ~ . 

-— = 162,9 (gam) 

100 

Bài 2. Ở 30°c , hòa tan 75 gam muối CuS0 4 .5H 2 0 vào 300 gam nước thì thu 
được dung dịch bão hòa. Hãy tính độ tan của muối CUSO 4 . 5 H 2 O ở nhiệt độ đó. 

Giải 

Độ tan của muối CuS0 4 .5H 2 0 ở 30°C là: 

s = X 100 = X 100 = 25 (gam) 
m n,<) 300 
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Bài 3. Biết độ tan của muối Na 2 C0 3 trong nước ở 18°c là 21,2 gam. Một 
dung dịch Na 2 C0 3 nóng có chứa 40 gam Na 2 C0 3 trong 160 gam dung dịch 
được làm lạnh về nhiệt độ 18°c. 

a) Có bao nhiêu gam Na 2 C0 3 trong dung dịch 

b) Có bao nhiêu Na 2 C0 3 tách ra khỏi dung dịch? 

Giải 

a) Khỏi lượng nước trong dung dịch: 160 - 40 = 120 (gam) 

Biết ở 18°c, 100 gam nước hòa tan được X gam Na 2 C0 3 

\ „ _ 120x21,2 . . . . 

=> X = --»=5 25,44 (gam) 

100 

Khi hạ nhiệt độ dung dịch được làm lạnh về nhiệt độ 18°C, khôi 
lượng Na 2 C0 3 tan trong dung dịch là: 25,44 (gam) 

b) Khấi lượng Na 2 C0 3 tách ra khỏi dung dịch: 

40 - 25,44 = 14,56 (gam) 

Bài 4. Hãy xác định khối lượng muối bari Ba(N0 3 ) 2 kết tinh sau khi làm 
nguội 750 gam dung dịch bão hòa ở 80°C xuống 10°C. Biết độ tan của muôi 
Ba(N0 3 ) 2 Ở80°C bằng 27 gam ở 10°c bằng 7 gam. 

Giải 

+) Ở S0°c, độ tan của muối Ba(N0 3 ) 2 

s = — = ~ -~ hh -= 27 

m I1)0 750 - m Ba(N03l2 

o 3,7m Uil(NO:i)2 = 750 - m Bi1(NO) , 2 => m Bit(NO]l2 = 202,7 (gam) 

Và m Hỉ 0 = 750 - 202,7 =547,3 (gam) 

+) Ở :0°c, độ tan.của Ba(N0 3 ) 2 : 

g = x 100 = 7 => m Ba(NOa)ỉ = 38,311 (gam) 

Khối lượng Ba(N0 3 ) 2 kết tinh là: 202,7 - 38,311 = 164,389 (gam) 

§3. NỒNG Độ DUNG DỊCH 
A. TÓM TẮT Lí THUYẾT 

& Nồng độ phần trăm (kí hiệu C°/c) của một dung dịch cho ta biết sô' 
gan chất ton có trong 100 gam dung dịch. 

c% = —^ X 100% (%) 

m dd 

Trong dc: m ct : khôi lượng chất tan (gam); 

mdd-' khối lượng dung dịch (gam) 
nidd = khối lượng dung môi (nidnt) + khối lượng chất tan. 
tị> Phươrg pháp tính khối lượng dung dịch: 

• Nếu sau phản ứng không có kết tủa hoặc khí thì 

nidd = m ct + m dm 

• Nếu sau phản ứng có kết tủa hoặc khí thì 

nidd — m c t + nidm — nikêt lua hoặc khí 

• Nếu sau phản ứng tạo đồng thời kết tủa và khí thì 

m d d = m ct + m dm - m kẾt tua r- m k hi 


HỌC TOT HGa Hực 
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Nồng độ mol (kí hiệu Cm) của dung dịch cho biết sô mol chất tan có 
trong 1 lít dung dịch. 


Trong đó: n: sổ mol chất tan (moi): V: thể tích dung dịch (lít), 
'b Mối liên hệ giữa c% và Cỵ- 

C M = X c% hay c% = -° M x M 


M 10 X D 

B. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA TRANG 145 - 146 

Càu I. Ta có: %c = .100% = 

m dd 

Kết quả đúng là câu b. 


%C.m dc | 

5%.200 

,cla = 100% 

100% 

20 

20 

39 + 14 + (3 X 

16) " 101 


= 10 (gam) 


V = 850 ml = 0,85 lít 
Đáp sổ đúng là a. 

Càu 3. a) Cmíkcd 


> C m (KNỎ 3 ) = * 0,233M. 


‘- / M(MgCl ỉ r 


b) c, 

c ) n CuS0 4 = 

d) ^M(Na 2 COj 

Cảu 4. a) C M = 77 


= JL 

V " 0,75 
n 0,5 
: V = 

400 


= f M 


= 

3 


64 + 32 + (4 X 16) 
0,06 


= 2,5 (mol) => C M( 


2,5 


■ = 0.04M. 


, = C M .V = 0,5 X 1 = 0,5 (mol) 


=> M Na ci = 0,5 X (23 + 35,5) = 29,25 (gam) 

b) n,ôjo 3 = 2.0,5 = 1 (mol) 

=> m KN03 =1 X [39 + 14 + (3 X 16)] = 101 (gam) 

c) n CaCli = 0,1 X 0,25 = 0,025 (moi) 

=> m CaClỉ = 0,025 X [40 + (2 X 35,5)] = 2,775 (gam) 

d) n Na2Íj0< = 0,3 X 2 = 0,6 (moi) 

0,6 X [(2 X 23) + 32 + (4 X 16)] = 85,2 (gam) 


n Na 2 S0 4 - 
^ m Na 2 S0 4 = 

Câu 5. a) C%(KG 1 ) - 


20 

c 100% = ~ X 100% * 3,33% 
600 


b) C% (NaN o 3 , = 

c) C% (K so I = 


2000 

75 


X 100% = 1,6% 
c 100% = 5% 
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riNaCi = Cm.V = 0,9 X 2,5 = 2,25 (mol) 


Cáu 6. a) Ta có: C-M = — => 

=? mNaCi = 2,25 X (23 + 35,5) = 131,625 (gam). 

_ m, 1/wv _ . C%.m M 4% X 50 

b) c% = X 100% -> 

m (M K - 100% 100% 

c) n M|íS0| = C M .V = 0,1.0,25 = 0,025mol 


= 2 (gam) 


=> m MgH0< = 0,025 X (24 + 32 + 4 X 16) = 3 (gam) 

Câu 7. Cứ lOOg nước hòa tan được 36g muỗi ăn để tạo ra dung dịch bão hòa. 
Do đó: m dd = 100 + 36 = 136 (gam) 

Vậy c% (NaCl) = — .100% * 26,47% 

Cứ lOOg nước hòa tan được 204g đường để tạo ra dung dịch bão hòa. 

Do dó: m<id = 100 + 204 ■= 304 (gam) 

204 

Vậy c% (đường) = .100% = 67,11%. 

304 

§4. PHA CHÊ' DUNG DỊCH 
A. TÓM TẮT Lí THUYẾT 

%> Pha chế dung dịch theo nồng dộ phần trăm cho trước: 

Bước l: Tính khối lượng chất tan và khối lượng dung môi (nước) cun 
dùng => khối lượng dung dịch. 

Bước 2: Trình bày cách pha chế dung dịch. 

Pha chế dung dịch theo nồng độ mol (C\í) cho trước: 

Bước 1: Tính số mol chất tan, sau dó chuyển sang khối lượng chất tan 
dể có thể cân được. 

Bước 2: Trình bày cách pha chế. 

Pha loãng một dung dịch theo nồng độ phần trăm cho trước: 

Bước 1: Tính khối lượng chất tan trong dung dịch sau khi pha loãng. 
Bước 2: Tính khôi lượng dung dịch ban đầu ứng với nồng độ ban dầu 
và khối lượng chất tan vừa tính. 

Bước 3: Tính khối lượng nước cần pha thêm vào. 

Bước 4: Trình bày cách pha loãng. 

Pha loãng một dung dịch theo nồng độ mol cho trước: 

Bước 1: Tính số mol chất tan có trong dụng dịch sau khi pha loãng. 
Bước 2: Tính thể tích dung dịch ban đầu chứa sô mol chất tan tính 
được ở trên. 

Bước 3: Trình bày cách pha ỉuãng. 

HỌC TỔT HÓA HỌC s 
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B. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA TRANG 149 

Câu I. Gọi X là khối lượng dung dịch ban đầu thì khối lượng dung dịch sau 
khi làm bay hơi: X - 60. 

Khối lượng chất tan trong dung dịch ban đầu: 
c%.m 15%.X 
m ct = = Trrr = 0,15x 

100 % 100 % 

Khôi lượng chát tan trong dung dịch sau khi làm bay hơi: 


c%.m,, 18%(x - 60) 


= 0,18(x - 60) 


Mà khôi lượng chất tan trước và sau khi bay hơi không đổi (vì chỉ 
làm bay hơi nước): 

Nên: 0,15x = 0,18(x - 60) -» X = 360 gam. 

Câu 2. Nồng độ phần trăm của CuS0 4 : 


C%(CuS0 4 ) = —0 100% = X 100% = 18% 

m dd 20 


Cảu 3. lml dung dịch cho khối lượng 1,05 gam 

200ml dung dịch cho khối lượng mdd = 210g 
Nồng độ phần trăm: 

C%(Na 2 C0 3 ) =^x 100% = X 100% = 5,05% 
m (kl 210 


_ỊA6_ 

n Na,cù 3 - (2x23)+ 12+ (3x16) 

=> C M (Na 2 C0 3 ) = ^ = 0,5M. 


= 0,1 (mol) 


Cảu 4*. 


^Dd 

NaCl 

Ca(OH) 2 

BaClg 

KOH 

CuS0 4 

Đai lương'''-'-^ 

(a) 

(b) 

(0 

(d) 

(e) 

m ct 

30g 

0,148g 

30g 

42g 

3g_ 

m Hỉ 0 

170g 

199,852g 

120g 

270g 

17g 

mdd 

200g 

200g 

150g 

312g 

20g 

Vdd 

181,82ml 

200ml 

125ml 

300ml 

17,39ml 

Ddd (g/ml) 

1,1 

1 

1,2 

1,04 

1,15 

c% 

15% 

0,074% 

20% 

13,46% 

15% 

Cm 

2,8M 

0,01M 

0,12M 

2,5M 

1,078M 


a)m dd = m ct + m dm = 30 + 170 = 200 igam) 

Vlí= iv^-_ 181 , 82(ml) 


c% = X 100% = — X 100% = 15% 
m dd 200 

30 

30 n 58,5 

nN,cl ~ 23 + 35,5 M ~ V ~ 0,18182 


= 2,8(M). 
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b) m d d = D.v = 1 X 200 = 200 (gam) 

m, M , = m dd - m ct = 200 - 0,148 = 199,852 (gam) 

C%(Ca(OH) 2 ) = * 100% = 0,074% 

74 

n ( .„ 01l)a = = 0,002 (mol) => C M (Ca(OH) 2 ) = = 0,01M. 

1 50 

c) v dd = = 125 (ml) = 0,125 (lít) 

no,. m ct „, nna _ C%.m íM _ 20%. 150 

c% = X 100% -> m ct = —- = 30 (gam) 


C M (BaCl 2 ) = =0,12 (M). 

0,125 

d) m dc i = 300 X 1,04 = 312 (gam) 

C M = => n K0 H = 2,5 X 0,3 = 0,75 (mol) 


=:> mKOH = 0,75 X 56 = 42 (gam); m Hỉ 0 = 312 - 42 = 270 (gam) 

0% (KOH) = ~ X 100% = 13,46% 

312 

e) c% = X 100% =* m dd = ^ X 100% = -ị- X 100% = 20 g 

m (W c% 15% 

20 

m H O = 20 - 3 = 17 (gam) ; v dd = -=-f- = 17,39 (ml) 

1,15 

n CuS0 = r|r = 0,01875 (mol) => C M (SuS0 4 ) = = 1.078M 

4 160 0,01739 

Càu 5*. Ta có: m dd = 86,26 - 60,26 = 26 (gam) 
m ct = 66,26 - 60,26 = 6 (gam) 
m Il2 0 = m dd - m ct = 26 - 6 = 20 (gam) 

Ở 20°c, cứ 20 gam nước hòa tan 6 gam muối tạo dung dịch bão hòa. 
Vậy ở 20°c, 100 gam nước hòa tan khối lượng muối là : 

s= i0p = 30(ga m 

20 

Vậy độ tan của muối ở 20°c là 30 gam. 

GIẢI BÀI TẬP LUYỆN TẬP 8 SÁCH GIÁO KHOA TRANG 151 

Câu I. a) Ở nhiệt độ 20°c, độ tan của KNO 3 là 31,6 gam 
ơ nhiẹt đọ 20°c, độ tan của CuS0 4 là 20,7 gam 
Ờ nhiệt độ 100°c, độ tan của KNO 3 là 246 gam 
ơ nhiệt độ 100°c, độ tan của CuS0 4 là 75,4 gam. 
b) Ở nhiệt độ 20°c, và áp suất latm, độ tan của C0 2 là 1,73 gam 
Ở nhiệt độ 60°c, và áp suất latm, độ tan của C0 2 là 0,07 gam. 

HỌC Tốt hóa học 8 
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Càu 2. a) m„ so = = 10 (gam) ^C%(H 2 S0 4 ) = ^ X 100% = 20% 

" iS0< 100% 6 50 

b) m dd = D.v v dd = ^ = 45,455 (ml) 

n H SO = ị?.= 0,102 (mol) => C M (H 2 S0 4 ) = = 2,244M. 

/** 98 0,045455 

Cảu 3. ở 20°c, cứ 100 gam nước hòa tan 11,1 gam K 2 S0 4 tạo ra dd bão hòa. 

C%(K 2 S0 4 ) = — - X 100% = 9,99% 

100 + 11,1 

Cảu 4*. a) Ta có: n Na0 H = ^ = 0,2(mol) =>Cú NaOH = = 0,25M. 

b) Số mol của NaOH trong 200ml dung dịch NaOH 0,25M là: 

nNaOH = 0,25 X 0,2 = 0,05 (mol) 

VA „. „ _ 1000x0,05 _ 

Vậy: V N aOH = ~~ QI = 500 (ml) 

Vậý thể tích của nước để pha loãng 200ml dung dịch NaOH 0,25M 
thành dung dịch NaOH 0,1M là: V H 0 = 500 - 200 = 300 (ml). 

Câu s. a) Khối lượng của CuS0 4 : m r „ sft = = 16 (gam) 

<uSOf 100% 

Khôi lượng dung môi: m dra = m dd - m ct = 400 - 16 = 384 (gam) 

* Cách pha chế: Cân lấy 16 gam CuS0 4 khan (màu trắng) cho vào 
cốc có dung tích 500ml. Đong lấy 384 ml nước cất, rồi đổ dần dần vào cốc 
rồi khuấy nhẹ. Ta thu được 400 gam dung dịch CuS0 4 4%. 

b) Số moi của NaCl: ncaci - 3 X 0,3 = Ó,9 (mol) 

Khối lưựng của NaCl: niNaci = 0,9 X 58,5 = 52,65 (gam) 

* Cách pha chế: cân lấy 52,65 gam muối ăn (NaCl) cho vào cốc thủy 
tinh có dung tích 500ml. Đố dần nước vào cốc và khuấy nhẹ cho đủ 300ml. 
Ta thu được 300ml dung dịch NaCl 3M. 

Càu 6. a) Ta có: m ( ,; UiSO( = = 3 (gam) - 

Suy ra: m dungd|eh = = 15 (gam) 

Khối lượng nước cần dùng để pha chế: m H o = 150 - 15 = 135 (gam) 

* Cách pha chế: Cân lấy 15 gam dung dịch CuS0 4 20%, sau đó đổ 
vào cô'c đựng dung dịch CuS0 4 nói trên. Khuấy đềư, ta thu đứợc 150 gam 
dung dịch CuS0 4 2%. 

b) Số mol NaOH có trong 250ml dung dịch NaOH 0,5M: 

nNaOH = 0,5 X 0,25 = 0,125 (mol) 

Thể tích dung dịch NaOH 2M trong đó có chứa 0,125mol NaOH là: 

VNaOH - = 0,0625 (lít; = 62,5 (ml) 

* Cách pha chế: Đong Ky 62,5ml dung dịch NaOH 2M cho vào cốc 
chia độ có dung tích 400ml. Thêm từ từ nước cất vào .cốc đến vạch 250ml và 
khuấy dều, ta thu được 250ml dung dịch NaOH 0,5M. 
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c. BÀI TẬP LUYỆN TẬP: NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH 
PHA CHE DUNG DỊCH 

Bài 1. Hãy trình bày cách pha chế: 

a) 400 gam dung dịch CuS0 4 4%. 

b) 300mi dung dịch NaCl 3M. 

Giải 

a) Khối lượng của CuS0 4 : m CuS0) = = 16 (gam) 

Khối lượng dung môi: nidm = mdd - m ct = 400 - 16 = 384 (gam) 

* Cách pha chế: Cân lấy 16 gam CuS0 4 khan (màu trắng) cho vào 
cốc. Cân lấy 384 gam (hoặc đong lấy 384ml) nước cất, rồi đổ dần dần 
vào cốc rồi khuấy nhẹ. Ta thu được 400 gam dung dịch CuS0 4 4%. 

b) Số mol của NaCl: n Ca ci = 3 X 0,3 = 0,9 (mol) 

Khối lượng của NaCl: mNaci = 0,9 X 58,5 = 52,65 (gam) 

* Cách pha chế: cân lấy 52,65 gam muôi ăn (NaCl) cho vào cốc thủy 
tinh có chia độ. Đổ dần nước vào cốc và khuấy nhẹ cho đủ 300ml. Ta 
thu dược 3'OOml dung dịch NaCl 3M. 

Bài 2. Hây trình bày cách pha chế: 

a) 150 gam dung dịch CuS0 4 2% từ dung dịch CuS0 4 20%. 

b) 250 ml dung dịch NaOH 0,5M từ dung dịch NaOH 2M. 

Giải 

a) Khối lượng CuS0 4 có trong 150 gam dung dịch CuS0 4 2% là: 

2%. 150 

= 100 % =3<gam) - 

Khối lượng dung dịch CuS0 4 20% có chứa 3 gam CuS0 4 là: 

' 100% X 3 _” 

mM 25% 15,gaml 

Khôi lượng nước cần dùng đế pha chế: 

m H a 0 = 150 - 15 = 135 (gam) 

* Cách pha chế: Cân lấy 15 gam dung dịch CuS0 4 20%, sau đó đổ 
135 gam nước vào cốc đựng dung dịch CuS0 4 nói trên. Khuấy đều, ta 
thu được 150 gam dung dịch CuS0 4 2%. 

b) SỐ mol NaOH có trong 250ml dung dịch NaOH 0,5M: 

nNaOH = 0,5 X 0,25 = 0,125 (mol) 

Thể tích dung dịch NaOH 2M trong đó có chứa 0,125 mol NaOH là: 

VNaOH = = 0,0625 (l) - 62,5 (ml) 

* Cách pha chế: Đong lấy 62,5ml dung dịch NaOH 2M cho vào cốc 
chia độ. Thêm từ từ nước cất vào cốc đến vạch 250ml và khuấy đều, ta 
thu được 250ml dung dịch NaOH 0,5M. 

Bài 3. Hòa tan 6 gam NaCl vào 144 gam H 2 0 thu được dung dịch (X) 

a) Tính nồng độ phần trăm của dung dịch (X) 

b) Cần pha thêm bao nhiêu gam NaCl để được dung dịch NaCl 20% 

HỌC1ỐTHÓA HỌC 
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Giải 


a) Tính c% 

Khối lượng dung dịch thu được: 6 + 14 = 150 (gam) 

Nồng độ phần trăm của dung dịch (X) là: c% = —— X 100 = ị% 

150 

b) Tính khối lượng NaCl thêm vào: 

Gọi a là khôi lượng của NaCl thêm vào 
Khôi lượng NaCl sau khi thêm: a + 6 (gam) 

Khôi lượng dung dịch NaCl sau khi thêm a + 150 (gam) 

Áp dụng: C% Na ci sau = — + 4 - X 100 = 20% 
a +150 

<=> a + 6 = (150 + a).0,2 o a + 6 = 30 + 0,2a =5- a = 30 (gam) 

Bài 4. Trong 500 ml dung dịch (Z) có chứa 8,4 gam KOH 

a) Tính nồng độ mol của dung dịch (Z) 

b) Phải thêm bao nhiêu ml nước vào 300 ml dung dịch (Z) dể được 
dung dịch KOH 0,1M 

Giải 

a) Tính Cm 

Ta có: nKOH = “- = 0>15 (mol) => Cmkoh = = 0,3M 

56 0,5 

' b) Tính V Ilj0 

Vì khi pha loãng dung dịch thì số mol chất tan không đổi nên: 

n K01I ban đầu = n KOH lúc sau 

<=> 0,15.0,3 = Vdd-1 (Với V là thể tích dung dịch sau khi pha loãng) 

=> Vdd = 0,45 (lít) = 450 ml 
Vậy thế tích nước cần thêm vào là: 

V [Ij() = Vdd = 200 = 450 - 200 = 250 (ml) 

Bài B. Hòa tan Na 2 0 vào nước, xảy ra phản ứng: Na 2 0 + H 2 0 ■-> 2NaOH 
Cần hòa tan bao nhiêu gam Na 2 0 vào 27 gam nước đế được (lung dịch 
NaOH có nồng độ 65,57% 

Giải 

Na 2 0 + H 2 0 -> 2NaOH (1) 

(mol) a -> a 2a 

Gọi a là số mol của Na 2 0 cần dùng 

Từ (1) ==> khối lượng K 2 0 phản ứng: 62a (gam) 

Và khối lượng NaOH tạo thành: 80a (gam) 

Khôi lượng dung dịch sau phản ứng là: (62a +27) gam 

Theo đề bài, ta có phương trình: _ X 100 = 65,57% 

62a + 27 

62a + 27 = 122a => a = 0,45 
Vậy, khối lượng K 2 Ơ cần dùng: 0,45 X 62 = 27,9 (gam) 

Bài 6. Làm bay hơi 300 gam nước ra khỏi 700 gam dung dịch muối 12%, 
nhận thấy có 5 gam muối tách ra khỏi dung dịch. Hãy xác định nồng độ 
phần trăm của dung dịch muối bão hòa trong diều kiện làm thí nghiệm. 
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Giải 

Khôi lượng muôi có trong dung dịch ban đầu: 

700x12 _ . 

- - - - - = 84 (gam) 

100 

Sau khi nước bay hơi, khôi lượng muối còn lại: 

84 - 5 = 79 (gam) 

Khôi lượng dung dịch bão hòa sau khi làm bay hơi là: 

m<id = 700 - (300 +5) = 395 (gam). 

Vậy, nống độ phần trăm của dung dịch muôi bão hòa là: 

79 

c% = 444 X 100 = 20% 

395 

Bài 7. Hòa tan 6 gam NaCl vào 144 gam H 2 0 thu được dung dịch X 

a) Tính nồng độ phần trăm của dung dịch X 

b) Cần pha thêm bao nhiêu gam NaCl để được dung dịch NaCl 20% 

Giải 

a) Tính c%: 

Khối lượng dung dịch thu được: 6 + 144 = 150 (gam) 

Nồng độ phần trảm của dung dịch X là: c% = X 100 = 4% 

b) Tính khối lượng NaCl thêm vào: 

Gọi a là khối lượng của NaCl thêm vào 
Khối lượng NaCl sau khi thêm: a + 6 (gam) 

Khối lượng dung dịch NaCl sau khi thêm a + 150 (gam) 

Áp dụng: C% Na ci sau = a t ® X 100-= 20% 

a + 150 

<=> a + 6 = (150 + a).0,2 « a + 6 = 30 + 0,2a => a = 30 (gam) 

Bàl 8. Trong 500ml dung dịch z có chứa 8,4 gam KOH 

a) Tính nồng độ mol của dung dịch z 

b) Phải thêm bao nhiêu ml nước vào 300 ml dung dịch z đề được 
dung dịch KOH 0,1M 

Giải 

a) Tính Cm (KOH) 

Ta có: n K 0H = 0,15 (moi) => Cmikohi = ty - = 0,3M 

56 0,5 

b) Tính V H O phải thêm: 

Vì khi pha loãng dung dịch thì số mol chất tan không đổi nên: 

nKOH ban đáu = IIkoH lúc sau 

Gọi V là thề tích dung dịch sau khi pha loảng. 

Ta có: V = = 1,5 (lít) = 1500 (ml) 

C M 0,1 

Vậy thể tích nước cần thêm vào là: 

1500 - 500 = 1000 (ml) 
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